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Xö luận 


NHÂN RÕ CỤC DIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, 
ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIÊN MẠNH 
TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÔI MÓT 


N 1992 nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn #ữ thách, đạt được kết quả to lớn trên nhiều mặt 
kinh tế - xã hội. Kế”: với năm đầu tiên chúng ta phần đấu thực hiện có kết qua, đạt và vượt mức hầu 
hết các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế. 


Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển mới, đạt giá trị tông sản lượng cao nhất từ trước đến 
nay. TC trồng rừng, trồng cây CÔn§ nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tiếp. tục phát 
triển tốt. Sản xuất công nghiệp và tiêu thủ củng nghiệp đang đi dần vào thế ôn định và phát triên, giá trị 
tổng sản lượng tăng cao so với năm 199]. Tiễn độ xây dựng các công trình quan trọng như nhà máy thủy 
điện Hòa bình, Thác mơ, Vĩnh sơn, đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam... được bảo đam. Kinh tế đối 
ngoại tiếp tục được cúng cố và mở rộng. Đặc biệt là chúng ta đã đây lài được lạm phát và khung hoang 
kinh tế chấm dứt thời kỳ suy thoái trong Kaới số óc DA và vác vực. Thu nhập quốc dân lông 5,3%. Nền 
kinh tế đã tự trang trải được một số nhu cầu thiết yếu về vật tư và hàng hóa. Đời sống nhân dân có 
phân ổn định hơn, một bộ phận CuốC cai thiện rõ rệt. Các Sáu động khoa học, giáo đục, y tẾ, thông tin, 
văn hóa xã hội có tiến bộ trên một số mặt... 


Điều rất có ý nghĩa là những kết quả và tiễn bộ đó chúng ta đạt được trong một hoàn canh hết sức 
khó khăn, có nhiều thứ thách gay gắt : nền kinh tế chưa ra khỏi khủng hoang và lạm phát, không cá. nguồn 
viện trợ to lớn của Liên xô và các nước Đông Âu như trước đây, Mỹ vẫn thực hiện chính sách cấm vận,.. 
Nó chứng tỏ đường lỗi chủ trương, đôi mới của Đang ta là đúng đắn, nhân dân ta đồng tình ủng hộ 
và thực hiện sáng tạo đường lối đôi mới của Đang. Đường lối đổi mới đó được khởi xướng từ Đại 
hội VI với quan điểm cơ bản là "phát triên nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phân theo định hướng xã 
hội chủ nghía”, ", đến Đại hội VII được cụ thê hóa thêm "nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước". Nhằm thực hiện đường lối đó, Đảng và Nhà nước 
la đã tập trung mọi cỗ gắng vào ĐC giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách, giữ vững ôn 
định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đường 
lối đôi mới sáng suốt của Đảng đã có sức cô vũ to bớt trong nhân dân, phát huy tỉnh thần chủ động sáng 
tạo, khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tễ trong nước, đồng thời, với chính sách đối ngoại 
cởi mở và mềm dẻo, mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa, tranh thủ sự đông tình ủng hộ của các 
nước trên thế giới. 

Sự chỉ đạo điều hành của Nhà nước ta có nhiều tiến bộ. Việc ban hành và hoàn thiện hệ thống 
luật và dưới luật năm 1992 cũng như việc hướng mọi hoạt động kinh tế xã hội đi dần vào ky luật, ky 
cương đã đánh dấu bước tiễn bộ rõ rệt của các cơ quan lập pháp và hành pháp. Bộ máy quan lyˆ nhà nước 
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từ trung ương đến địa phương từng bước được kiện toàn theo hướng không ngừng nâng cao kiến thức 
và năng lực sử dụng các công cụ quản lý vĩ mô, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, khắc 
phục sự can thiệp vào tác nghiệp kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sơ. Nhà nước đã chỉ đạo nhanh 
nhạy, kịp thời, xử lý có hiệu qua những đột biến về kinh tế xã hội ; cân đối vật tư được giải quyết tôi 
hơn, dự trữ quốc gia tăng lên, bảo đam ứng phó kịp thời với những biến động bất thường cua thị 
trường. Các chính sách kinh tế đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh 
tế hoạt động có hiệu quả và cùng phát triên. 


Nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sông, đã biến thành hiện thực, 
do đó củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với sự nghiệp đôi mới đất nước. Nó 
đánh dấu bước trưởng thành của các cấp uy đảng và chính quyền trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện 
các quyết sách của Đảng và Nhà nước, giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm đề tiếp tục tiến lên. 


Với những kết quả đạt được trong năm 1992 chúng ta càng vững tin vào con dường chúng ta đang 
đi. Đây là tiền đề cực kỳ quan trọng để chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 
những năm sắp tới. 


Tuy nhiên, lịch sử đã dạy ta không được phép chủ quan, say sưa với thẳng lợi. Càng phấn khơ ¡, trân 
trọng những thành quả đã đạt được, chúng ta càng thấy hết những khó khăn thử thách đang ở phía trước. 
Đến nay, nền kinh tế nước ta vẫn có nhiều mặt yếu và chưa ồn định. Hiệu quả của nền kinh tế nói chung 
còn kém, năng suất thấp, khả năng về tài chính quốc gia có hạn. Nhiều đối tượng lao động chưa được 
khai thác sử dụng và chưa có việc làm. Nông nghiệp được mùa toàn diện nhưng nông dân kém phần khơi 
do giá nông sản thấp, việc tiêu thụ nông sản phẩm còn bị ứ đọng ở nhiều nơi. Hàng ngoại nhập tràn lan. 
lại trốn thuế và lậu thuế làm cho sản xuất một số mặt hàng trong nước bị kìm hãm. Trong khi nền kinh 
tế chưa có tích lấy, các cơ sơ kinh tế, xã hội tiếp tục xuống cấp, các công trình quan trọng trong kế hoạch 
5 năm 199] - 1995 chưa triển khai được bao nhiêu thì tình trạng thất thu, lãng phí, mất mát xảy ra nghiêm 
trọng. Trật tự kỷ cương trong quan lý kinh tế, quản lý xã hội lòng léo, nạn buôn lậu, làm hàng gia, tham 
những vẫn là điều nhức nhối. Các vấn đề xã hội rất nặng nề, tệ nạn cờ bạc, nghiện húi, gái mãi dám. 
mê tín dị đoan, các hủ tục lỗi thời có chiều hướng phát triên. Trong khi đó một số chính sách quan lý vĩ 
mô vẫn còn thiểu sót, sơ hở, kỷ luật đảng và phép nước không nghiêm, còn tình trạng coi thường pháp luậi. 
Tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên biến chậm, nhiều cơ quan và cán bộ các ngành, các cấp kém cá năng 
lực và phâm chất, tư tưởng cục bộ, bản vị chậm được khắc phục. Các thế lực phan động thù địch vàn 
đang thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", điên cuông chống phá cách mạng nước ta. 


Sự nghiệp đôi mới ở nước ta đang có những chuyên biến tích cực, năm 1992 đã tạo được mội cục 
diện mới về kinh tế - xã hội. Chúng ta cần nhận rõ cục diện đó, nêu cao tỉnh thần đoàn kết, tỉn trởne. 
chung sức chung lòng, đưa đất nước tiếp tục tiến nhanh trên con đường đôi mới, thực hiện dân giàu 
nước mạnh, thoát ra khoi nỗi nhục đói nghèo, tránh nguy cơ tụt hậu. Trước mắt cần thực hiện rốt kế 
hoạch nhà nước năm 1993 và kế hoạch 5 năm 199] - 1995, 


Năm 1993 có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực liện kế hoạch $ năm 1991 - 1995, đòi hỏi chúng 
ta phai tập trung sức người sức cua cho việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Trung ương Đang và 
Quốc hội đã đề ra : Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội và một số công trình then chốt trong kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, quan tâm xây dựng vùng dân 
tộc miên núi ; đồng thời giải quyết một bước cơ bản vấn đề tiền lương ; tăng cường củng cố an 

° L‹ ` ` ` z. ` ^ Ẩ £ à £ z MB 2A ` .s Ấ 
ninh, quốc phòng trong tình hình mới và một sô vân đề cấp bách về việc làm, đời sông. 


Đề thực hiện có kết qua những nhiệm vụ kinh té - xã hội nêu trên, các cấp ủy đang, toàn thê cán bộ. 
đang viên phai có đây đu quyết tâm và tỉnh thân trách nhiệm, gương mẫu đi đâu và lãnh đạo quản chút 
phát ñuY truyền thông tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý Chí tự lực tự cường, cân kiệm xây: dựng 
và bao vệ đất Hước. 


PHÁT HUY BÀ CHUYỀN BIÊN TỐT CỦA NĂM 1992, 
Đẳy nhơnh nhịp độ phót triên 
kinh tễ - xã hội năm 1993" 


¡ - CỤC DIỆN MỚI VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

Năm 1992 kết thúc với thắng lợi tương đối toàn 
diện về kinh tế, là năm đầu tiên chúng ta đạt và 
thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 
đã được Quốc hội thông qua. 

So với năm 1991, thu nhập quốc dân năm 1992 
tăng khoang 5,3% ; sàn lượng công nghiệp tăng 
14,5-15% ; san lượng nông nghiệp tăng 4,4% ; san 
lượng lương thực đạt khoảng. 24 triệu tấn, tăng 
9% ; đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước tăng 
25% ; đầu tư trực tiếp cua nước ngoài được thực 
hiện tăng 73% ; thu ngân sách trong nước tăng 
82% ; xuất khâu tăng 19%. 

Năm 1991, chúng ta đã trụ được trước thử thách 


hết sức gay gắt khi nền kinh tế chưa ra khỏi 


khủng hoảng và lạm phát, lại bị cắt đứt nguồn 
viện trợ to lớn của Liên xô cũ và Mỹ vấn duy trì 
cấm vận. Năm 1992, chúng ta càng khăng định khả 
năng và bản lĩnh vượt qua thử thách đó. Nền kinh 
tế đã tự trang trải được các nhu cầu thiết yếu vẻ 
vật tư, hàng hóa bằng sức của mình và thông qua 
trao đôi mậu dịch với bên ngoài. Những trơ ngại 
do chính sách cấm vận của Mỹ gây ra không bao 
vây, cô lập được nước ta, không ngăn can được các 
nước mở rộng quan hệ với Việt nam. Xuất khâu 
hai nắm qua tăng nhanh mặc dù quan hệ kinh tế - 
thương mại với thị trường Liên xô cũ và Đông Âu 
giảm sút đột ngột. Từ khi có Luật đầu tư, đã có 40 
nước đầu tư trực tiếp vào Việt nam với số vốn 
đăng ký theo dự án được cấp giấy phép hơn năm 
tỷ đô-la Mỹ ; riêng năm 1992 gấp hơn hai lần năm 
trước và có những dự án tương đối lớn (ngoài 
dầu khí) được đầu tư ở cả miền nam và miền 
bắc. 

Vừa đương đầu và vượt qua thứ thách mới, 
chúng ta vừa đây lùi một bước quan trọng lạm phát 
và khủng hoảng kinh tế. Nếu như năm 1990 và năm 


_ VÕ VĂN KIỆT 
Uy viên Bộ chính trị, 
Thù tướng Chính phủ 


1991 còn lạm phát ở mức gần 70% mỗi năm (tức 
là bình quân một tháng 4.4%), thì năm 1992 đã kéo 
xuống còn ¡5% (bình quân một tháng 1,2%) ; tính 
từ tháng 3 - 1992 tới nay, chỉ số giá bình quân một 
tháng chỉ còn 0.5%. Giá trị đồng tiền và tỷ giá hối 
đoái đi vào ôn định. Sản xuất nông. công nghiệp và 
xuất khâu tăng trưởng vượt dự kiến và đang có đà 
phát triển, chấm dứt thời kỳ suy thoái trong một 
SỐ ngành và khu vực kinh tế. Cân đối vật tư được 
bảo đảm tốt hơn, dự trữ quốc gia được bố sung, 
tăng thêm khả năng ứng phó với những biến động 
bất thường của thị trường. Giảm lạm phát đồng 
thời phát triên kinh tế tương đối toàn diện với 
nhịp độ khá cao trong hoàn cảnh đầy thử thách là 
một thành tựu nổi bật của năm 1992. 

Các hoạt động khoa học, giáo dục, văn hóa, thông 
tin, Y tế, thê dục thê thao, và việc thực hiện các 
chính sách xã hội trong năm qua cũng có những tiến 
bộ mới. Đời sống của nhân dân giảm bớt khó. 
khăn, một bộ phận đông đao được cai thiện rõ rệt ; 
nạn di tản bằng thuyền gần như chấm dứt. 

Nhà nước ta kiên trì chính sách đối ngoại cởi mở 
và mềm dẻo, chủ trương giải quyết các tranh chấp 
thông qua thương lượng, đã góp phần tích cực giữ 
gìn môi trường hòa bình, ôn định và hợp tác trong 
khu vực. Trong tình hình an ninh, quốc phòng có 
những diễn biến phức tạp mới, chính sách đó đã 
được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi trên thế 
giới. Đồng thời. các biện pháp bảo vệ chú quyền 
lãnh thô. bảo đảm an ninh, quốc phòng cũng được 
tăng cường. 

Hoạt động ngoại giao tiếp tục được mở rộng 
theo hướng tích cực. chủ động và kết hợp tốt hơn 
với quan hệ kinh tế đối ngoại và sự hợp tác quốc 


* Trích báo cáo trình bày tại kỳ họp thứ hai Quốc hội 
khóa IX 


h) 


tế về khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thê dục thể 
thao... 

Những thành tựu và tiến bộ đạt được trong năm 
1992 là kết quả tổng hợp của quá trình đổi mới 
theo đường lối, chính sách do Đảng và Nhà nước 
ta đề ra và ngày càng cụ thê hóa với bước đi phù 
hợp với điều kiện thực tế, tạo được sự đồng tình 
nhất trí cao trong xã hội. Việc thể chế hóa đường 
lối đôi mới trong Hiến pháp ban hành năm 1992, 
cùng với việc bầu cử Quốc hội và thành lập chính 
phủ khóa mới tăng cường thêm cơ sở chính trị ôn 
định cho sự phát triên kinh tế-xã hội. Mặc dù còn 
phải tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế tô chức và quan 
lý, chuyên đổi cơ cấu kinh tế, song mô hình mới 
về xây dựng kinh tế theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa trên đất nước ta đang hình thành ngày càng rõ 
nét thông qua sự kiêm nghiệm trong thực tiễn và 
được cuộc sống khẳng định. 

Trong những nguyên nhân đưa tới thành tựu của 
năm 1992, cần phải kê đến kết quả của quá trình 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và ứng 
dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong những năm 
qua ; nhờ đó, năng lực sản xuất của một số ngành 
quan trọng được tăng thêm, đặc biệt là lương thực, 
dầu thô, điện đã góp phần quyết định vào việc bảo 
đam những cân đối cơ bản đê duy trì và phát triển 
sản xuẤt. 

Sự chỉ đạo, điều hành của hệ thống Nhà nước 
có những tiến bộ mới và có thêm kinh nghiệm 
trong việc sử dụng các công cụ quản lý vĩ mô, 
không còn nhiều bỡ ngỡ như những năm đầu 
chuyền sang cơ chế thị trường. 

Trong khi khăng định những thành tựu và tiến 
bộ, chúng ta cần nhận rõ tình hình kinh tế còn có 
những mặt yếu, chưa ôn định, nôi lên là : hiệu quả 
của nền kinh tế nói chung còn kém, tỷ lệ tích lũy 
đầu tư còn nhỏ ; năng suất lao động thấp, chất 
lượng của nhiều sản phâm chế biến kém sức 
cạnh tranh ; thị trường tiêu thụ còn hẹp, việc quan 
lý lại có nhiều sơ hở, kém hiệu lực, chưa ngăn 
chặn được buôn lậu và hàng gia, gây khó khăn lớn 
cho sản xuất ,; ngân sách còn thâm hụt lớn, bài 
thông tiền tệ chưa thông suốt, thị trường vốn 
chậm phát triển ; VIỆC sắp xếp lại và chấn chỉnh 
quản lý khu vực quốc doanh, đổi mới hợp tác xã 
và chính sách mới đối với kinh tế hộ nông dân, 
kinh tế gia đình, kinh tế cá thê và tư nhân triên khai 
thực hiện chậm, hạn chế việc giải phóng và phát 
triển lực lượng sản xuất toàn xã hội. 

Đáng chú ý là tình hình xã hội chuyên biến chậm 
và còn tồn tại nhiều vấn đề lớn, có mặt nghiêm 
trọng. Trong khi chưa tạo được bước tiến rõ nét 
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về giải quyết việc làm trong xã hội, tiền lương 
trong khu vực hành chính sự nghiệp, đời sống của 
một số vùng đồng bào dân tộc, chưa chặn được sự 
xuống cấp của các cơ sở giáo dục, y tế, thì điều 
đáng lo ngại là nhiều tệ nạn xã hội phát triển, đặc 
biệt là tệ mãi dâm, nghiện hút, cờ bạc. Những tệ 
nạn đó là sản phâm của lối sống đổi trụy, chịu 
anh hưởng của văn hóa độc hại và là nguyên nhân 
chủ yếu dẫn tới trộm cắp, tội phạm hình sự, mất 
an ninh xã hội. 

Nhìn chung đời sống xã hội, kể cả hoạt động của 
các cơ quan Nhà nước chưa đi vào trật tự, ký cương 
theo pháp luật, chưa đây lùi được tệ tham nhũng, 
trốn thuế, kinh doanh gian dối. 


Tình hình thực tế làm bộc lộ rõ những khó khăn, 
phức tạp đồng thời chỉ ra những mặt yếu kém 
trong sự quản lý Nhà nước mà chúng ta phải khắc 
phục khi chuyên sang kinh tế thị trường để hạn 
chế tính tự phát và tác động tiêu cực của nó. 

Bước vào nấm 1993, chúng ta không đánh giá 
thấp những khó khăn còn phải vượt qua. Bên cạnh 
việc tiếp tục khắc phục những mặt yếu kém còn 
tồn tại, cần lường trước những diễn biến phức 
tạp trong quan hệ quốc tế, nhất là trong khu vực, 
luôn luôn canh giác với những âm mưu và hành 
động phá hoại, can trở bước đi lên cua ta. Song nhìn 
tông quát, những chuyên biến tích cực trong những 
năm qua, nhất là năm 1992, đang mở ra cục diện 
mới về kinh tế - xã hội, tạo ra thế mới với những 
khả năng và cơ hội thuận lợi cho sự phát triển. 

Ở trong nước, thành tựu đây lùi lạm phát và 
khủng hoảng kinh tế làm vợi bớt nỗi lo thường 
xuyên phải bù đấp những thiếu hụt và phải đối 
phó với những cơn sốt về giá, tỷ giá. Chuyển biến 
về kinh tế đưa tới kết quả cụ thê trong đời sống 
làm (đăng thêm niềm tin và tạo thêm điều kiện đây 
mạnh công cuộc đổi mới. Trong các ngành và các 
thành phần kinh tế, đã xuất hiện những nhân tố 
mới chứng minh còn nhiều khả năng khai thác và 
phát huy mạnh mẽ hơn tiềm lực của nền kinh tế. 

Trong quan hệ quốc tế, hình ảnh Việt Nam thật 
sự đôi mới, vượt qua thử thách, đứng vững và đi 
lên bằng sức của mình đang gây ấn tượng tốt 
trong dư luận thế giới. Chính sách đối ngoại cởi 
mở và những lợi thế về kinh tế của đất nước ta 
đang thu hút sự quan tâm đầu tư, kinh doanh của 


_ nhiều nước, kê cả các công ty Mỹ. 


So với một, hai năm trước đây, tuy lực của ta 
chưa tăng nhiều nhưng thế của ta đã khác trước. 
Cục diện hiện nay mở ra nhiêu khả năng và cơ hội 
mới cho việc bô sung những nhân tố phát triển mà 
chúng ta đang thiếu như vốn và công nghệ, thị 


trường, kinh nghiệm quản lý. Việc biến những 
khả năng đó thành hiện thực phụ thuộc chủ yếu vào 
nỗ lực chủ quan của chúng ta, trước hết là : tiếp 
tục đôi mới thê chế, chính sách một cách đồng bộ 
và triệt đê, phát huy mọi tiềm năng tích lũy, đầu tư 
trong nước, thiết lập trật tự, ký cương trong hoạt 
động kinh tế và đời sống xã hội, tạo ra sức mạnh 
và các điều kiện bên trong cho phép thu hút, tiếp 
nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên 
ngoài. Cơ hội mới không chi đem tới thuận lợi mà 
còn đặt trách nhiệm cho chúng ta phải kịp thời nắm 
lấy, không bỏ lỡ. 

Tình hình và khả năng thực tế vừa đòi hỏi, vừa 
tạo điều kiện cho đất nước ta mơ rộng quy mô 
đầu tư xây dựng, đây nhanh hơn nhịp độ tăng 
trướng kinh tế, thư hẹp dần khoảng cách về trình 
độ phát triển so với các nước xung quanh, vượt ra 
khỏi tình trạng nước nghèo và kém phát triên. Năm 
1993 phải tiếp tục đây lùi khủng hoảng, kiểm soát 
lạm phát, tạo cơ sở vững chắc hơn cho sự ôn định 
kinh tế - xã hội và bảo đảm ôn định chính trị, đồng 
thời phấn đấu đạt một bước phát triển mới, cao 
hơn, tạo đà tiến lên mạnh mẽ trong những năm sau. 
Theo tinh thần đó, dự án kế hoạch Nhà nước năm 
1993 đã đề ra các nhiệm vụ tiếp tục đây mạnh sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, xuất khâu, huy 
động Cao nhất các nguồn vốn trong nước và 
nguồn vốn bên ngoài đê tăng nhanh đầu tư phát 
triền, xúc tiến TIỆC xây dựng các công trính then 
chốt. Những vấn đề cấp bách về đời sống và xã 
hội được giải quyết tích cực hơn ; đồng thời chú 
trọng đôi mới và nâng cao chất lượng hoạt động 
của các ngành giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, nghệ 
thuật, thông tin. Công tác đối ngoại phải tiếp tục 
tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho việc mớ 
rộng quan hệ kinh tế với bên ngoài. Cùng với các 
nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, chúng ta luôn 
luôn chăm lo cúng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững trật tự, 
an toàn xã hội. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 
1993 cũng được bố trí theo hướng phục vụ cho 
việc thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu nêu trên. 

Dưới đây là mấy vấn đề lớn mang ý nghĩa 
then chốt trong những nhiệm vụ; chính sách và giải 
pháp phai thực hiện trong năm 1993. 

2 - TRIỆT ĐỀ TIẾT KIỆM, KHAI THÁC MỌI 
NGUỒN ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN 

Mục tiêu chiến lược đến năm 2000 tăng gấp đôi 
tông sản phâm trong nước (GDP) so với năm 1990 
đòi hỏi nền kinh tế phải được đầu tư trong 10 
năm khoang 40 tỷ đô-la Mỹ, riêng năm năm 1991- 
1995 khoảng 12-14 tỷ. Muốn thu hẹp khoảng cách 


về trình độ phát triển kinh tế so với các nước 
chung quanh thì nhịp độ tăng trương còn phai 
cao hơn, quy mô đầu tư lớn hơn. Quy mô đó 
đương nhiên gắn liền với yêu cầu đầu tư có hiệu 
qua. 

Hai năm 1991, 1992, tính chung mọi nguồn chỉ 
mới đầu tư được khoảng 2 tỷ, chủ yếu là dựa vào 
nguồn vốn bên ngoài và thu khấu hao cơ bản. Thu 
nhập quốc dân sản xuất của nước ta mới chỉ 
trang trai được quỹ tiêu dùng, thu ngân sách trong 
nước cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu chỉ thường 
xuyên, chưa có tích lũy. Muốn đây nhanh nhịp độ 
phát triên, phải xoay chuyên cho được tình hình này, 
trước hết là toàn xã hội phải ra sức tiết kiệm, mở 
rộng đầu tư. 

Éhải chăng khi thu nhập quốc dân bình quân đầu 
người còn rất thấp, chưa thê nói đến tích lũy vốn 
trong nước ? Đúng là nước ta còn nghèo, song khả 
năng tiết kiệm để đầu tư trong toàn xã hội không 
nhỏ. Nhân dân ta vốn thông minh, cần kiệm, có đủ 
chí làm giàu. Nếu chúng ta có chính sách đúng, tạo 


được môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triên 
thì mọi người sẽ bỏ tiêu pha lãng phí, ra sức tiết 


kiệm đề làm giàu, sẽ không cất giữ vàng và đô-la, 
sẽ đưa vốn vào sản xuất kinh doanh sinh lợi trước 
khi xây nhà mới khang trang, mua sắm các đồ dùng 
đắt tiền, sẽ đưa công sức, trí tuệ, tiền vốn vào 
những hoạt động sinh lãi bằng hiệu quả thực tế 
chứ không chạy theo kinh doanh chụp giật, nhất 
thời. Mặt khác, trong khi ngân sách còn eo hẹp, chi 
cho đầu tư phát triên rất có hạn, thì tài sản và vốn 
của Nhà nước lại bị sử dụng lãng phí, bị đục khoét 
khá phô biến. Sự tiêu xài hoang phí, án nhậu vô n 
diễn ra hãng ngày trong lúc nhiều cơ sở sản xuất 
đang thiếu vốn, không ít người có công với nước 
còn chật vật về cuộc sống, nhiều trẻ em đang 
thiếu dinh dưỡng. Hoang phí bằng tiền của mình 
đã đáng trách. Song phô biến hiện nay là tình trạng 
hoang phí bằng tiền của Nhà nước hoặc đục khoét 
vào nguồn thu ngân sách ; phải coi đó như tội phá 
hoại mà toàn xã hội cần lên án. Chính phủ sẽ ra 
lệnh cấm những khoản chỉ xa hoa, lãng phí trong 
các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, trước hết là về 
liên hoan chè chén, quà cáp, "phong bì" trong các dịp 
hội họp, hội thảo, kỷ niệm, tiếp khách và tăng thuế 
đánh vào những mặt hàng xa xỉ, nhất là hàng xa xi 
nhập khâu. Sự nhất trí của Quốc hội, sự đồng tình 
của nhân dân là yếu tố quan trọng bảo đảm cho 
quyết định ấy được thực hiện nghiêm chỉnh. 
Cùng với các biện pháp hành chính, phaigiáo đục 
sâu sắc lòng tự hào dân tộcvà ý thức cần kiệm 
xây dựng đất nước. Tinh thần dân tộc và lòng yêu 
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nước đã động viên toàn dân ta đứng lên giành độc 
lập, rửa nỗi nhục mất nước. Ngày nay, tỉnh thần 


ấy phải thôi thúc mọi người Việt Nam ở trọng, 


nước cũng như ở nước ngoài đoàn kết, hòa hợp. 
chung sức thực hiện dân giàu. nước mạnh, dứt 
khoát tiến lên hiện đại. thoát ra khỏi nỗi nhục đói 
nghèo, quyết tránh nguy cơ bị tụt hậu. Vì sao còn 
đói, vì sao mà nghèo, phải làm gì đê gia đình mình, 
đất nước mình giàu có lên và có cuộc sống văn 
minh hơn 2 Câu hoi đó phai là nỗi trăn trở cua mỗi 
người, mỗi gia đình, của từng thôn xóm, đường 
phố. của từng địa phương và của cả dân tộc. 

Nhà nước cam kết thực hiện nhất quán và triệt 
đê chính sách kinh tế nhiều thành phần, bảo đam 
cho mọi người, mọi đơn vị kinh tẾ, không phân 
biệt hình thức sơ hữu được tự do kinh doanh theo 
pháp luật, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi 
đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ cho các nỗ lực đầu 
tư phát triển. 

Chúng ta đã ban hành Luật đầu tư nước ngoài 
nhưng lại chưa có Luật đầu tư trong nước và trong 
thực tế, khá nhiều cấp. nhiều ngành đã gây không 
ít khó khăn, phiền hà. làm giam nhiệt tình của 
những nhà đầu tư trong nước. Chính sách ưu đãi 
đầu tư trong nước không thê thấp hơn so với đầu 
tư nước ngoài và trong một số lĩnh vực. phai có 
mức khuyến khích mạnh hơn. Chính phú sẽ xây 
dựng và ban hành ngay các văn bạn pháp quy (lúc 
đầu là văn bản dưới luật. rồi sẽ bô sung. hoàn 
chính thành Luật trình Quốc hội) quy định rõ chính 
sách ưu đãi về thuế. tín dụng và cấp hoặc cho thuê 
đất đối với các hoạt động đầu tư mane lại nhiều 
hiệu qua, thu hút nhiều lao động, khai thác và sư 
dụng tốt nguồn tài nguyên của đất nước. Lợi 
nhuận của các doanh nghiệp đưa vào tái đầu tư 
được miễn thuế ; những cơ sở sản xuất mới đi 
vào hoạt động. điện tích mới khai hoàng. mới 
trồng rừng, tròng cây công nghiệp được miễn 
thuế một số năm. Đồng thời. các ngành và các địa 
phương phái tăng cường hướng dẫn các doanh 
nghiệp và nhân dân đầu tư phát triên phù hợp với 
nhu cầu của thị trường..Vì sao lâu nay các diễn 
đàn. các cuộc hội tháo. các dự án gọi vốn đầu tư 
chỉ chú ý tới các nhà kinh doanh nước ngoài ? 
Việc này là cần thiết và phai tiếp tục làm nhiều 
hơn nữa. nhưng điều không bình thường là chưa 
quan tâm tới các doanh nehiệp và nhà kim doanh 
trong nước. Đó là một thêu xót lớn cán phát xưa 
chữa ngaV 

Kinh tế quốc doanh cần được tiếp tục cung cô 
và phát . trong những ngành và lình vực then 
chốt cua nền kinh tế, đôi mới công nghệ và quan 
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lý, thực hiện vai trò chủ đạo bằng năng suất, chất 
lượng, hiệu qua. chứ không phải dựa vào bao cấp 
và độc quyèn.-Trước mắt, phải tích cực thực hiện 
chủ trương sắp xếp và đăng ký lại các doanh 
nghiệp Nhà nước, chỉ đạo chặt chẽ việc thí điêm 
cô phần hóa một số xí nghiệp đê mớ rộng từng 
bước. Những xí nghiệp không cần duy trì hình 
thức quốc doanh như một số cơ sơ bán lẻ, ăn 
uống. khách sạn nội địa, dịch vụ thông thường thì 
có thê cho thuê dài hạn, chuyên nhượng cho tập thê 
hoặc tư nhân kinh doanh. Nhà ơ do Nhà nước quan 
lý, trừ một số công thự cho nhu cầu cần thiết, còn 
thì nên hóa giá. tính cả giá đất sử dụng đề bán theo 
chính sách thống nhất, hợp lý. ưu tiên cho những 
người đang ơ. Những chính sách đó không chi thu 
về cho Nhà nước một số vốn đê đầu tư cho 
những mục tiêu cần thiết mà điều quan trọng là bao 
đảm cho tài sạn được bảo vệ và sử dụng tốt hơn. 

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp và hộ nông 
dân. phải khân trương sửa đôi bồ Sung Luật Đất 
đai, triển khai việc Nhà nước giao đất cho hộ nông 
đân sử dụng ôn định. lâu dài và cấp giấy chứng 
nhận. bô sung đồng bộ chính sách tín dụng. chính 
sách khuyến nông, chính sách bao trợ tiêu thụ nông 
sản đê nông dân yên tâm. mạnh dạn đầu tư phát 
triên san xuất. Tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của 
kinh tế hộ nóng dân. đồng thời đây mạnh việc đôi 
mới tô chúc và phương thức hoạt động cua hợp 
tác xã. thật sự phát huy tác dụng hỗ trợ. bô sung cho 
kinh tế hộ xã viên. 

Đối với kinh tế cá thê. tr nhân, cần xóa bỏ sự 
phân biệt đối xư trong chính sách cụ thể. áp dụng 
nguyên tắc bình đăng trong tín dụng. khuyến khích 
đầu tư phát triên không hạn chế về quy mô và địa 
bàn hoạt động trong những lĩnh vực mà luật pháp 
không cấm. Nhà nước biêu dương và xã hội hoan 
nghênh những doanh nghiệp tư nhân thu hút nhiều 
lao động, kinh doanh có hiệu qua theo pháp luật. 
đóng sóp nhiều cho ngân sách. Đặc biệt khuyến 
khích kinh tế gia đình, nhắm tận dụng sức lao 
động và vốn vào việc cái tạo. khai thác đất vườn. 
nhát triên chăn nuôi và các nghề tiêu thủ công. dịch 
vụ quy mô nho. đa dạng. 

Mọi nguồn vốn đù nho của nhân dân cần được 
huy động vào sản xuất kinh doanh. trở thành vốn 
sông sinh lời bằng nhiều hình thức 
von tự đâu tr hoặc góp cô phần. mua cô phiếu. 
hoặc gưi quỹ tiết kiệm. đóng quỹ bao hiệm. 


NPUười có 


Trong năm 1993. cân xúc tiến hình thành và phát 
tiên thì trường vốn mà nòng cốt là các ngân hàng 
đâu tư và ngân hàng thương mại (kẻ ca các Chị 
nhánh ngắn hàng nước ngoài) thật sự hoạt độnơ theo 


phương thức kinh doanh, thu hút vốn đê cho vay 
với lãi suất theo cơ chế thị trường. Ngân hàng phải 
tìm mọi biện pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn để 
phát triển của các thành phân kinh tế, mở rộng dần 
các hình thức cho vay trung hạn, dài hạn, trường 
hợp cần thiết có thê vay vốn nước ngoài để cho 
vay trong nước theo lãi suất chấp nhận được. Cần 
khác phục sớm tình trạng ngoại tệ được gửi ra 
ngân hàng nước ngoài đê hưởng lãi trong khi các cơ 
sở trong nước rất thiếu vốn, thậm chí phải đi vay 
lãi rất nặng. Nơi nào còn nạn cho vay nặng lãi trong 
nhân dân thì đó là tội của ngân hàng nơi đó. 

Bằng các chính sách và biện pháp đó, năm ¡993 
phai đánh dấu một bước. phát triên mạnh về ty lệ 
tích lũy đầu tư trong tông sản phâm quốc dân. 
Điều đó không mâu thuẫn mà ngược lại, tạo điều 
kiện tốt anh cho việc thu hút và sư dụng có hiệu 
quả nguồn vốn bên ngoài. 

Chúng ta đang đứng Hước các khả năng. mới, tO 
lớn hơn để tranh thu vốn viện trợ phát triên của 
các Chính phu, các tô chức quốc tế và thu hút vốn 
đầu tư trực tiếp của các nhà kinh doanh nước 
ngoài. Tuy nhiên, các khả năng đó chỉ trợ thành hiện 
thực và đưa lại hiệu quả tốt khi chúng ta khẩn 
trương chuẩn bị và tạo các điều kiện cần thiết 
như : giải quyết nợ của Quỹ tiền tệ quốc tẾ và 
các khoan nợ nƯỚC ngoài đến hạn trả để khai 
thông việc thu hút vốn bên ngoài ; quy hoạch các 
địa bàn trọng điêm đề có căn cứ khoa học cho việc 
bố trí các công trình quan trọng, tránh những sai 
lầm gây hậu quả lâu dài ; chuân bị các dự án đầu tư 
được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên căn cứ vào tầm 
quan trọng, khả năng giải quyết vốn và mức độ 
chuân bị cải thiện môi trường đầu tư ; đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ đáp ứng kịp yêu cầu mở rộng 
kinh tế đối ngoại ; xác định cơ chế và trách nhiệm 
quản lý Nhà nước và trách nhiệm sử dụng có hiệu 
quả, hoàn trả đúng thời hạn về phía người nhận 
vốn đối với mọi nguồn vốn ngoài nước, đặc 
biệt là vốn vay. 

Cơ chế đầu tư cũng cần đổi mới đê bảo đảm 
hiệu quả và kha năng tra nợ. Ngân sách Nhà nước 
chỉ cấp phát vốn đầu tư cho các công trình xây 
dựng cơ sở hạ tằng không thu hồi được vốn và 
phải thực hiện nghiêm ngặt, kiêm soát chặt chẽ quy 
trình đầu tư, ngăn chặn thất thoát và lãng phí. Đốp 
với các công trình xây dựng cơ sở hạ tằng có thê 
thu hồi một phân hoặc toàn bộ vốn. Nhà nước 
đầu tư một phần để hỗ trợ, còn chủ yếu là huy 
động vốn đầu tư trong và ngoài nước, kế cả hình 
thức vay vốn hoặc gọi vốn đầu tư. trực tiếp của 
nước ngoài, cho phép thu phí đê hoàn vốn và bảo 


đảm việc chuyền đôi ra ngoại tệ cho số tiền trả nợ 
nước ngoài hoặc số tiền nhà đầu tử nước ngoài 
được chuyên về nước theo Luật Đầu tư. Phải 
triên khai mạnh theo hướng này đề xây dựng nhanh 
cơ sơ hạ tằng. Các công trình sản xuất, kinh doanh 
do trong nước hoặc nước ngoài đầu tư phải dựa 
nh toàn vào vốn tự có, vốn góp cô phần hoặc 
vốn vay. Nhà nước không cấp phát nhựng có thê 
hỗ trợ cho những công trình cần thiết bằng một 
phần vốn tín dụng ưu đãi. 

Trong kế hoạch đầu tư năm 1993, các công trình 
trọng điêm quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt đê 
tạo cơ sơ vật chất-kỹ thuật cho sự phát triển theo 
mục tiêu chiến lược đến năm 2000. Đối với 
những công trình trọng điêm nhất thiết phải làm 
năm nay thì phải tìm cho được nguồn vốn đê đầu 
tư. Trường hợp cần thiết, phải vay đê đầu tư nếu 
bao đam hiệu qua và khả năng trả nợ. Báo cáo kế 
hoạch đã nêu danh mục các công trình này và giai 
trình về từng công trình mới quan trọng nhất cần 
xin ý kiến Quốc hội như thủy điện Yaly, đường 
ống dẫn khí, nhà máy phân đạm, cảng nước sâu ở 
phía bắc và phía nam, một số công trình giao thông 
huyết THIÊN 

3 - KIÊM SOÁT LẠM PHÁT, ỒN ĐỊNH TÀI 
CHÍNH - TIỀN TỆ 


Trên cơ sở những chuyên biến tốt của năm 
1992, chúng ta cần tiến thêm một bước quyết 
định trong lĩnh vực này đê thúc đây quá trình hình 
thành đồng bộ kinh tế thị trường, sử dụng tốt 
công cụ quan lý vĩ mô quan trọng nhất và tạo môi 
trường ôn định cho đầu tư phát triển. 


Năm 1993 có thê và cần phải tiếp tục hạ thấp 
tốc độ lạm phát xuống dưới 15%, phấn đấu sớm 
đi tới mức dưới hai con số, bảo đảm sức mua 
thực tế của tiền lương theo chế độ mới sẽ áp 
dụng trong năm, đồng thời giảm rủi ro, bất trắc 
về mặt bằng giá đối với các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài. 

Giải pháp quan trọng nhất là cân đối ngân sách 
theo phương thức mới đi đôi với đổi mới chính 


_ sách tiền tệ. 


Mặc dù pgân sách năm 1993 phải đáp ứng nhiều 
khoản chi lớn nhưng chúng ta kiên quyết không 
phát hành tiền đề chi mà phải dựa vào tăng thu và 
các nguồn vay. Hiện nay, ty lệ thu ngân sách so với 
tông sản phâm trong nước còn rất thấp, ,$0nE 
hướng tăng thu không phải là nâng thuế suất mà 
chủ yếu là cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn 
giản, hợp lý, vừa dễ thu, vừa kích thích sản xuất 
kinh doanh đê mở rộng nguồn thu. Năm 1993 phải 
áp dụng thuế trị giá gia tăng trong một số lĩnh vực 
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có điều kiện và rút kinh nghiệm mở rộng dần, điều 
chỉnh thuế xuất nhập khâu, thuế xăng dầu, xây 
dựng lại các loại thuế trước bạ, mua bán, kế thừa 


tài sản...Thiết lập kỷ luật tài chính doanh nghiệp, ˆ 


phát triển các dịch vụ kế toán, kiểm toán. Bài trừ 
tham nhũng trong hệ thống thu thuế đi đôi với 
ngăn chặn buôn lậu. 

Trong cân đối ngân sách, các khoản chỉ thường 
xuyên phải dựa hoàn toàn vào nguồn thu các loại 
thuế và phí, cùng với nguồn viện trợ không hoàn 
lại cho nhu cầu tiêu dùng. Dứt khoát không vay đê 
chỉ thường xuyên. Phải phấn đấu tạo nguồn thu 
trong nước không những đủ trang trải chi thường 
xuyên mà còn dư để trả nợ và đầu tư phát triển. 
Năm 1993, chi thường xuyên có nhiều nhu cầu lớn, 
cấp bách như thực hiện chế độ lương mới, bảo 
đảm mức chí cần thiết cho quốc phòng, an nỉnh, 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu về giáo dục, văn hóa, y 
tế và chính sách xã hội. Do đó, phần trả nợ nước 
ngoài, hầu hết là nợ lưu cữu từ trước, còn phải 
dựa vào nguồn vay. Chỉ cho phát triển, ngoài phần 
sử dụng thu khấu hao cơ ban, chủ yếu cũng phải 
vay trong và ngoài nước. Chúng ta phải nâng cao 
hiểu biết về cơ chế tài chính quốc tế đê lựa chọn 
các nguồn vay, có quy chế chặt chẽ về sử dụng 
vốn vay để bảo đảm hiệu quả và khả năng trả nợ. 

Đối với ngân sách địa phương, cần giao cụ thể, 
ôn định các khoản thu và nhiệm vụ chỉ. Khoản thu 
nào giao cho địa phương, thì địa phương được giữ 
toàn bộ, kế cả khi tăng thu vượt kế hoạch. Xóa bỏ 
việc định tỷ lệ điều tiết hàng năm đối với từng 
địa phương. Tất cả các địa phương đều phải phấn 
đấu hết mức đê tự cân đối thụ chỉ, ít nhất cũng 
phải tự trang trải được nhu cầu chỉ thường xuyên 
của mình và có phần đóng góp nhiều cho trung 
ương. Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ thêm cho 
một số ít địa phương đặc biệt khó khăn, chủ yếu là 
bô sung chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tằng và công 
trình phúc lợi. 

Chính sách tiền tệ phải được tiếp tục đổi mới 
nhằm mục tiêu vừa ồn định mặt bằng giá và tỷ giá 
hối đoái, vừa bảo đảm đủ phương tiện thanh toán 
cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ thông suốt, 
không đê xảy ra ách tắc. Việc điều hòa khối lượng 
tiền cần thiết cho lưu thông phải chuyên từ cách 
ấn định trước theo kế hoạch chủ quan sang sử lý 
linh hoạt theo tín hiệu của thị trường ; dùng các 
công cụ quản. lý nghiệp vụ ngân hàng đê tăng hay 
giam VIỆC cung ứng tiền tệ thay cho sự can thiệp 
bằng mệnh lệnh hành chính. 

Cơ chế và chính sách mới về tiền tệ đòi hỏi 
phải phân biệt dứt khoát chức năng của Ngân hàng 
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Trung ương và cua các Ngân hàng thương mại theo 
Pháp lệnh đã ban hành. Là cơ quan quan lý Nhà 
nước trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, Ngân hàng 
Trung ương có nhiệm vụ chính là ồn định giá và tỷ 
giá, là người cho vay cuối cùng trong hệ thống tín 
dụng, không có chức năng kinh doanh. Việc kinh 
doanh tiền tệ, tín dụng thuộc chức năng của các 
Ngân hàng thương mại. Các Ngân hàng này phải thật 
sự chuyên sang hạch toán kinh doanh, mở rộng hoạt 
động theo phương hướng đã nói ở phần trên. Xúc 
tiến việc cải tô hệ thống ngân hàng theo Pháp lệnh, 
đôi mới đồng bộ từ cơ chế, tổ chức bộ máy đến 
phương thức hoạt động, xác định mối quan hệ theo 
đúng chức năng giữa Ngân hàng Trung ương và các 
Ngân hàng thương mại, giữa Ngân hàng thương mại 
với các doanh nghiệp và nhân dân. 

Hiện nay, đã có khả năng áp dụng cơ chế mua bán 
ngoại tệ bình thường và duy trì một tỷ giá thực tế, 
ồn định. Đó là cơ sở để thực hiện nguyên tắc trên 
đất Việt Nam chỉ tiêu tiền Việt Nam, ngoại tệ 
không còn là phương tiện thanh toán trong nước, 
các doanh nghiệp không nhất thiết phải có xuất 
mới có nhập. Như vậy chính sách tiền tệ của ta 
mới thật sự chủ động, từng bước làm cho tiền 
Việt Nam trở thành đồng tiền chuyên đổi được. 
Đây là tiền đề quan trọng làm cho thị trường trong 
nước thông suốt với thị trường thế giới, tạo 
thuận lợi lớn cho đầu tư phát triển và mở rộng 
kinh tế đối ngoại. 

4- TẠO GHUYÊN BIÊỄN MẠNH MẼ VỀ VĂN 
HÓA, XÃ HỘI 

Chúng ta khăng định nên văn hóa dân tộc là thành 
quả kết tỉnh mấy ngàn năm lịch sử phát triên cộng 
đồng dân tộc Việt Nam. Thành quả ấy đã làm nên 
tâm hôn, khí phách, bản lĩnh dân tộc ta, làm cho dân 
tộc ta tồn tại, phát triển và làm rạng rỡ đất nước 
ta, mặc dù luôn luôn phải đối phó với những khó 
khăn cực kỳ to lớn. Thực tiễn ngày càng chứng 
minh rõ văn hóa - giáo dục là một động lực mạnh 
mẽ thúc đây kinh tế, xã hội phát triển ; thế nhưng 
sự quan tâm của Nhà nước ta lâu nay đối với lĩnh 
vực này rõ ràng là chưa đầy đủ. 

,⁄rong năm 1993 và những năm tiếp theo, chúng ta 
tiếp tục phần đấu kiên trì đề xây dựng và phát 
triên một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, đi liền với mở rộng giao lưu văn hóa với 
nước ngoài, làm giàu thêm vốn văn hóa của dân 
tộc. Hoạt động văn hóa, văn nghệ phải khẳng định 
mạnh mẽ những nhân tố, những giá trị cao đẹp của 
xã hội ta, kiên quyết phê phán và đây lùi các tệ nạn 
xã hội đang phá hoại thuần phong mỹ tục của dân 
tộc. 


Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, phải phê phán và 
khấc phục lối sống chạy theo đồng tiền và những 
thị hiểu không lành mạnh, tình trạng nhiều hủ tục, 
mê tín được phục hồi đang làm xói mòn nếp sống 
văn hóa, tỉnh thần và đạo đức tốt đẹp của nhân dân 
ta ; trừng trị nghiêm khắc những vụ phạm pháp 
trong việc lan truyền những thứ văn hóa, nghệ 
thuật độc hại dưới nhiều hình thức ở trong nước 
và từ nước ngoài vào. 

Cần kiên quyết bài trừ nạn nghiện hút, gái 
điểm, cờ bạc, v.v. đang phát triên ở các đô thị và 
cả ở một số vùng nông thôn. Những tệ nạn này 
đang là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội, vì nó 
không chỉ trái với đạo đức truyền thống của dân 
ộc, ảnh hưởng xấu đến sự phát triên kinh tế mà 
sâu xa hơn, còn gây hại cho sức khoe của nhân dân 
làm suy yếu tiềm lực con người, để lại hậu quả 
nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau. Đề kéo dài các 
tệ nạn đó là không thê chấp nhận được ; nhất thiết 
mỗi ngành, mỗi cấp phải có đầy đủ trách nhiệm 
thực hiện các biện pháp đã đề ra, như : xóa bỏ việc 
trồng cây thuốc phiện, chọn các cây khác thay _ 
và thực hiện các chính sách bao đam đời sống ; 
chức có hiệu quả việc cai nghiện, xử lý AM 
khắc các vụ vận chuyên và tiêu thụ thuốc phiện. 
Xóa bỏ ngay các ô mại dâm, các tô chức kinh doanh 
gái điểm, nghiêm trị thắng tay bọn chủ chứa và 
những kẻ tiếp tay cho chúng. Bằng các biện pháp 
thiết thực, có hiệu quả, giải quyết sớm tình trạng 
trẻ em lang thang cơ nhỡ đang sống trên các hè 
phố, ở các bến tàu, bến xe. Không phải ai khác, mà 
chính là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, trực 
tiếp là cấp quận, phường, xã phải cùng với các cơ 
quan chức năng có trách nhiệm nắm lại tình hình 
các tệ nạn xã hội trên địa bàn cua mình và thực hiện 
ngay các biện pháp để khắc phục. 

Dưới đây, xin trình bày một số điểm về vấn đề 
việc làm và tiền lương. 

Năm 1992, Nhà nước đã bồ sung cơ chế chính 
sách và hỗ trợ cho người lao động tự tạo, tự tìm 
việc làm. Phương thức tài trợ theo dự án đã thu 
được hiệu quả tốt hơn cách cấp phát theo lối hành 
chính. Bên cạnh những cố gắng của Nhà nước, 
chúng ta đã bước đầu khơi dậy khả năng của mỗi 
người, mỗi gia đình, các đoàn thê và tổ chức xã hội 
tự giải quyết và giúp đỡ nhau giải quyết những 
khó khăn về việc làm và đời sống. Thực tiễn năm 
1992 đã chỉ rõ khả năng còn rất lớn trong việc giải 
quyết các vấn đề xã hội theo hướng xã hội hóa 
với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Kết quả và kinh nghiệm năm 1992 với nhiều hình 
thức phong phú cần được các ngành, các địa 


phương tông kết đê triên khai có hiệu qua hơn 
trong năm 1993. 

Vấn đề việc làm cần phải và có thê giải quyết 
một bước tích cực hơn, gắn với các chủ trương 
đây mạnh tích lũy đầu tư phát triển dựa vào phát 
huy khả năng cua từng người, từng gia đình, từng 
đơn vị cơ sở ; Nhà nước hỗ trợ, chủ yếu bằng 
việc xây dựng kết cấu hạ tầng và cho vay với 
điều kiện ưu đãi. Từ kinh nghiệm thực tế, năm 
1993 cần triển khai mạnh mẽ, kịp thời hơn việc 
ngân sách tài trợ cho các dự án tạo việc làm, tập 
trung trước hết vào các dự án khai hoang, trồng 
rừng và cây công nghiệp, phủ xanh đất trồng, đôi 
trọc và các dự án phát triên các cơ sở và -hoạt động 
sản xuất. kinh doanh quy mô nho. Trong vấn đề 
giải quyết việc làm, cần đặc biệt quan tâm những 
người đã được đào tạo chuyên môn qua các 
trường, lớp vì điều này có ảnh hướng lớn đến 
tỉnh thần học tập, ý chí tiến thủ trong xã hội. Một 
mật, hệ thống giáo dục đào tạo cần điều chỉnh cơ 
cầu tuyên sinh, nâng cao chất lượng và đổi mới 
phương thức đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, 
phù hợp với sự phát triển năng động của kinh tế 
thị trường. Mặt khác, cần có chương trình đặc biệt 
bồ túc những kiến thức cần thiết cho những 
người đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và 
đại học đang thiếu việc làm để bồ sung cán bộ cho 
-hững lĩnh vực đang thiếu. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ 
quan xúc tiến khân trương việc này. 

Chế độ lường mới là bước nối tiếp quá trình 
cải cách tiền lương sau khi đã thực hiện về cơ bản 
việc tiền tệ hóa các chế độ hiện vật đưa vào tiền 
lương trong năm 1992. Yêu cầu chính của chế độ 
lương mới là bao đam thu nhập hợp lý giữa các 


ngành, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đồng 


thời khắc phục tính chất bình quân trong chế độ 
lương cũ. Ai cũng biết, với tiền lương hiện nay, 
các cơ quan đều phải tìm thêm thu nhập bô sung cho 
công nhân viên chức của rnình. Nguồn thu nhập 
này có nơi nhiều, nơi ít. Cách làm dù chính đáng, 
cũng gây hệ quả bất lợi về trật tự, ký cương. Chế 
độ lương mới nhằm bảo đảm nguồn thu nhập ôn 
định, đủ sống cho những người hưởng lương đi 
đôi với xóa bo những khoan thu nhập ngoài lương 
không đúng chế độ, lấy từ ngân sách Nhà nước. 
Đây là một bước cải thiện đối với những người 
không có hoặc chỉ có rất ít thu nhập bô sung. Đồng 
thời lần này cũng xây dựng và áp dụng hệ thống 
thang, bậc lương mới, nới rộng khoang cách giữa 
các bậc nhằm khuyến khích nâng cao hiệu suất 
phát triên tài năng. Có thể nói thực chất của việc 
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thực hiện chế độ lương mới trong năm 1993 là 
điều chỉnh hợp lý quan hệ về tiền lương trong 
khu vực hành chính, sự nghiệp. Chúng ta chưa thê 
đặt vấn đề tăng lương thoát ly điều kiện thực tế, 
khi hiệu quả của nền kinh tế và năng suất lao động 


xã hội còn thấp, khi bộ máy Nhà nước chưa được 


kiện toàn hợp lý. 

Đối với khu vực kinh tế quốc doanh, tiền 
lương phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của từng đơn vị, song đợn giá tiền lương trong sản 
phâm sẽ chịu ảnh hương của chế độ lương mới. 
Khu vực hành chính sự nghiệp, mặc dù chiếm tỷ lệ 
cao về số lao động đã qua đào tạo có hệ thống vẫn 
có mức tiền lương bình quân thấp hơn khu vực 
sản xuất kinh doanh. Chúng ta còn phải chấp nhận 
tình trạng đó. Khi khu vực sản xuất Ni doanh phát 
triên, nâng cao hiệu qua, tạo nguồn tăng thu no 
ngân sách, mới có thê điều chỉnh chế độ tiền 
lương phù hợp với thang bậc giá trị trong xã hội. 

Sau khi Quốc hội quyết định chủ trương và 
nguyên tắc, Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo chặt 
chẽ các bước thực hiện chế độ lương mới, đặc 
biệt là kết hợp tốt việc sắp xếp biên chế, xây 
dựng chế độ công chức và tiêu chuân chức danh, 
tạo ra ký luật làm việc mới trong các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp. Các bước tiến hành phải phù hợp 
với tiến độ thu ngân sách, không gây đột biến giá 
cả. Cùng với việc thực hiện chế độ lương mới 
đối với những người đang làm việc, cần xây 
dựng chính sách toàn diện đối với cán bộ xã, 
phường, giải quyết những bất hợp lý trong việc 
thực hiện chế độ hưu trí, giảm khó khăn về đời 
sống cho những người nghi hưu và những người 
hương trợ cấp theo chính sách xã hội. 

5 - TIỀN HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH : 
TĂNG CƯỜNG TRẬT TỰ, KỶ CƯƠNG 

Trong thời gian qua, hệ thống bộ máy hành chính 
Nhà nước đã có phần đóng góp tích cực vào 
những thành tựu cua công cuộc đổi mới, đồng 
thời cũng có trách nhiệm lớn đối với những 
nhược điềm, khuyết điềm trong sự chi đạo, điều 
hành. Nền hành chính quốc gia chưa được tô chức 
lại một cách căn ban đê bảo đảm quan lý Nhà 
nước theo cơ chế mới, kê cả về tô chức, bộ máy 
quy chế làm việc và năng lực, phâm chất của đội 
ngũ công chức. Chính vì vậy, cai cách hành chính là 
một nhiệm vụ rất bức thiết. Đương nhiên, đây là 
việc phải làm trong nhiều năm, nhưng trong năm 
I993, phải bắt đầu ngay bằng những việc thiết 
thực. 

Nội dung cai cách hành chính ơ nước ta phai 
nhằm vào các cơ quan hành chính chủ yếu là Bộ, cơ 
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quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
Nhân dân các cấp và các Sơ chuyên môn ở cấp tỉnh 
theo hướng : tập trung quyền hành pháp vào Chính 
phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, xây 
dựng nền hành chính có hiệu lực, hiệu quả, chống 
mọi biêu hiện phân tán. cục bộ, địa phương, bản vị. 

tĐó là một nền hành chính dân chủ, sát với nhân 
dân, giải quyết nhanh chóng mọi công việc theo yêu 
cầu của nhân dân, bảo đảm quyền tập trung của 
Chính phú, đồng thời phát huy quyền chủ động 
sáng tạo của chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã trong 
việc xư lý những vấn đề kinh tế và xã hội trên địa 
bàn của mình. Phân định rành mạch hoạt động quan 
lý Nhà nước ở các Bộ, các Ủy ban Nhân dân, các 
Sơ với hoạt động quan lý kinh doanh của các 
doanh nghiệp Nhà nước. 

Nền hành chính quốc gia phải được thê chế hóa 
và quy định bằng hệ thống luật pháp hành chính để 
điều chỉnh các mối quan hệ hình thành trong quá 
trình quan lý Nhà nước, phân định các hoạt động 
hành chính tác nghiệp quản lý Nhà nước với hoạt 
động hành chính tài phán, xem xét các khiếu nại, 
tranh chấp của công dân với cơ quan Nhà nước, và 
giữa các cơ quan Nhà nước với nhau. Điều đó đòi 
hỏi sớm thiết lập Tòa án Hành chính. Đồng thời, 
phải xúc tiến đào tạo một đội ngũ công chức Nhà 
nước thành thạo nghề nghiệp, trong sạch và được 
đãi ngộ thích đáng. 

Trong năm 1993, trên cơ sơ Luật Tổ chức Chính 
phủ. phải quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn Bộ 
trưởng, trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền 
địa phương (các cấp tinh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. huyện, quận, xã, phường). Chi có xác 
định rõ nội dung quản lý Nhà nước ở từng cấp, 
và chức trách của mỗi công chức Nhà nước, thì 
mới đưa hoạt động quản lý Nhà nước vào nên 
nếp, đê cơ quan hành chính Nhà nước sát hơn với 
cơ sơ và với dân. VI 

Rà soát và bãi bỏ ngay các thủ tục gây phiền hà 
cho dân, hoàn thiện các thu tục trong các lĩnh vực 
chủ yếu như đăng ký kinh doanh, đăng ký hộ 
khâu, hộ tịch, công chứng Nhà nước, khiếu nại và 
tố cáo... v.v... Các thủ tục phải được công bố rộng 
rãi và người công chức xư lý công việc có trách 
nhiệm giúp cho người dân hiêu những quy định có 
liên quan đến công việc cần giải quyết với cơ 
quan Nhà nước. 

Mỗi cấp hành chính quản lý Nhà nước phải 
nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý các vấn đề 
kinh tế - xã hội của địa phương mình. Phải nhanh 
chóng khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời quần 
chúng, tác phong bàn giấy vẫn còn khá đậm nét ở 


nhiều cấp hành chính. Ủy ban Nhân dân xã là cấp 
gần dân nhất, cần nắm chắc tình hình tới từng 
hộ gia đình, khuyến khích những người làm giàu 
hợp pháp, giúp đỡ và tạo điều kiện sản xuất, ôn 
định đời sống cho những người đang còn khó 
khăn. Các cấp chính quyền trước hết là huyện và 
xã phải từ đặc điểm cụ thể mà suy nghĩ sâu sắc 
hơn về hướng làm giàu của địa phương mình, nhất 
là về các biện pháp khai thác các lợi thế, các tiềm 
năng của địa phương, động viên, và tô chức các 
tầng lớp nhân dân địa phương vào công cuộc xây 
dựng, phát triên kinh tẾ. xã hội ở ngay địa phương 
mình. 

Trong việc giải quyết khó khăn về vốn, phải 
khắc phục thói quen từ cơ chế bao cấp cũ, trông 
chờ, ÿ lại vào nguồn Nhà nước cấp hoặc cho vay 
ưu đãi. Phai xác định hướng giải quyết chủ yếu và 
trước hết là động viên nguồn sức lao động và 
tiền vốn trong nhân dân địa phương, kể cả liên 


doanh, liên kết với địa phương khác, với thân nhân . 


Ø nước ngoài và các công ty nước ngoài. 

Hoàn chinh hệ thống luật pháp, thiết lập trật tự, 
kỷ cương là một yêu cầu rất cấp bách trong quản 
lý Nhà nước. Năm 1993, phai tích cực rà soát các 
văn bản pháp luật hiện hành, kịp thời ban hành các 
văn bản phục vụ việc đối mới cơ chế quản lý kinh 
tế, cải cách bộ máy Nhà nước. cải cách hành chính, 
tư pháp cũng như lĩnh vực pháp luật bảo đảm các 
quyền và nghĩa vụ của công dân, bảo đảm mở rộng 
quan hệ hợp tác và giao lưu quốc tế, v.v.. Chúng ta 
phấn đấu đây mạnh quá trình lập pháp của Nhà 
nước ta, tăng cường hiệu lực pháp chế, từng 


bước xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.. 


Xin nói thêm về cuộc đấu tranh ngăn chặn và 
bài trừ tham những, buôn lậu và tiêu pha lãng 
phí của công. Cuộc đấu tranh này, một mặt nhằm 
xóa bỏ một tệ nạn nhức nhối đang được dư luận 
xã hội quan tâm, mặt khác là nhằm xây dựng trật 
tự, ký cương trong hoạt động kinh tế, làm trong 
sạch và nâng cao hiệu lực quan lý của bộ máy Nhà 
nước. 

Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này. Yêu cầu 
đặt ra là phải bắt tay vào hành động cương quyết và 
liên tục. dứt khoát không đánh trống bo dùi, quyết 
giành cho được kết quả quan trọng trong năm 1993, 
tăng thêm niềm tin và khí thế đấu tranh bài trừ 
triệt đê tỆ nạn này. 

Tiếp theo báo cáo về Chương trình hành động 
của Chính phú mới trong kỳ họp đầu tiên của 
Quốc hội tháng 9 năm nay. Chính phú đã ban hành 
quyết định về những biện pháp cấp bách và xác 
định rõ trách nhiệm gắn với quyên hạn của người 


lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong c:iộc 
đấu tranh ngàn chặn và bài trừ tham nhũng, buôn 
lậu (quyết định này đã được sao gưi tới các đại 
biêu Quốc hội đê báo cáo). Bộ Chính trị cũng ra 
chỉ thị để chỉ đạo các cấp ủy tô chức và động viên 
các cơ sở đang và cán bộ, đảng viên, các đoàn thê và 
các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc đấu 
tranh này. 

Năm 1993 có những yếu tố mới cần phát huy 
đề thực hiện có kết quả các biện pháp đã đề ra : 

- Một là, Quốc hội và Chính phủ có chương trình 
xây đựng và sửa đôi, bô sung Luật và các văn bản 
pháp quy, các cơ chế. chính sách nhằm bịt những 
kế hơ mà bọn tham những, buôn lậu lợi dụng đề 
đục khoét tài san, vốn và nguồn thu ngân sách, 
đồng thời bô sung những quy định về xét xử và 
th hành án đối với bọn phạm tội, nghiêm trị 
những kẻ ngoan cố, khoan hồng với những 
người biết hối lỗi. tự khai báo. 

- Hai là, việc thực hiện chế độ lương mới đi 
liền với sắp xếp lại bộ máy và biên chế theo chế 
độ công chức và quy chế công vụ góp phần làm 
trong sạch bộ máy Nhà nước. loại trừ các cách tạo 
thu nhập không hợp pháp viện lý do về đời sống 
của công nhân, viên chức mà bọn tham nhũng 
thường núp sau bình phong đó đẻ trục lợi. 

- Ba là. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng về đôi mới và chỉnh 
đốn Đang đang được triển khai thực hiện có tác 
động rất quan trọng thúc đây các tô chức và các cơ 
sơ Đảng tăng cường giáo dục, quan lý cán bộ, 
đảng viên, thanh lọc những phần tử biến chất. 
trước hết là bọn tham những, buôn lậu và những 
xe bao che cho chúng. 


- Bốn là, các cơ quan nhà nước không còn phái 
dồn tâm trí nhiều như trước cho việc đối phó với 
những biến động bất thường do khủng hoảng và 
lạm phát gây ra. đã xác định rõ trách nhiệm cua mỗi 
ngành, mỗi cấp trong việc ngăn chặn và bài trừ 
tham những, buôn lậu, đã xây dựng chương trình cụ 
thê đê triên khai nhiệm vụ này một cách tích cực, 
khân trương và với trách nhiệm đầy đủ. 

Như vậy, chúng ta có căn cứ đê loại bỏ tâm trạng 
hoài nghi, nâng cao lòng tin của toàn xã hội đối với 
quyết tâm của Đảng và Nhà nước cũng như đối 
với khả năng tiến hành đến cùng cuộc đấu tranh 
này. Kết qua thực tế của cuộc đấu tranh ngăn chặn 
và bài trừ tham nhũng, buôn lậu là một nhân tố 
quan trọng cả về kinh tế, chính trị và tâm lý xã hội 
cho việc thực hiện thắng lợi những nhiÊ:n vụ của 
năm 1993 và cho sự phát triển tương lai của đất 
nước. | 
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“ MÂY KÍNH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ ĐIÊU TIẾT 
GIÁ VÀNG VÀ NGOẠI TỆ Ở NƯỚC TA 


ÀNG và ngoại tệ là một trong những vấn đề 

kinh tế rất phức tạp, liên quan trực tiếp đến 
tốc độ phát triên của nền kinh tế như xuất nhập 
khâu, quan hệ hàng hóa tiền tệ, quan hệ tiền tệ với 
quốc tế, mức sống của người dân lao động... 
Điều tiết thị trường vàng và ngoại tệ là một trong 
những chức năng cơ bản của hệ thống ngân hàng, 
nhằm ôn định đồng tiền trong nước và góp phần 
cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. 


Trong những năm qua, sự biến động của giá vàng 
và tỷ giá ngoại tệ là "điểm nóng" trong quản lý và 
điều hành nền kinh tế của nhà nước nói chung và 
ngành ngân hàng nói riêng. Từ đầu năm 1992 


12-91 | 572000 đồng/chỉ 354,10 USD/OZ 
1-92 542000 -_ 356,10 - 
2-92 518000 - 35300 - 
3-92 493000 - 34190 - 
4-92 412000 - 338/10 - 
5-02 463000 - 

6-02 470000 - 343/00 - 
7-02 4714000 - 35645 - 
8-02 465000 - 339,80: - 
9-92 466 000 - - 34770 - 


Tăng 
giam 
(%)so 
VỚI 

tháng 
12-91 


-18,6 
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CAO SY KIÊM °* 


đến nay, nhờ các biện pháp chỉ đạo đồng bộ và 
có hiệu quả trong việc điều tiết giá vàng và tỷ giá 
ngoại tệ, nên đã đạt được kết quả nhất định và đang 
có xu thế ồn định mặc bằng giá. 


Cuối năm 1991, giá vàng và tỷ giá ngoại tệ đột ngột 
tăng cao : có lúc giá vàng lên 645 000 đồng/chỉ và giá 
đô la Mỹ lên 14 300 đồng/1 USD. Nhưng từ đầu năm 
1992 đến nay, vàng và đô la liên tục giảm giá, đặc biệt 
là giảm mạnh trong quý I, sang quý II và quý III vẫn 
tiếp tục giảm nhưng tốc độ có chậm lại và có xu 
hướng ôn định xung quanh mức 465 000 đồng/ chỉ 
vàng và trên dưới 11 000/1 USD (xem bang). 


Giá 1 đô la Mỹ (cuối kỳ) | Mức tăng 
giá hàng hóa 
Thị Trung tâm SO VỚI 
trường giao dịch tháng 12-91 
ngoại tệ (%) 


12 550 đồng ¡ 


11 690 đồng 
11750 - 11300 - 44 
I1720 - I1540 - 5,5 
11550 - 11490 : 0,5 
11290 - 11310 - 0,9 
11250 - 11320 - 13 
I1280 - 11240 - 0,1 
11060 - 11010 - 0,3 
10980 - 10960 - 0,3 
10840 - 10940 - 0,0 


Giá cả 
hàng hóa 
trong 9 
tháng đầu 
năm 1992 
táng 
13,93% 


* Uy viên Trung ương Đang, Thống đốc Ngân hàng nhà 
nước 


Nhìn lại năm 1992, việc quan lý vàng và ngoại tệ 
ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kê : 

Một là , chúng ta đã có điều kiện đề tăng nguồn 
dự trữ ngoại tệ của Quỹ điều hòa bảo đảm nhu cầu 
nhập khâu phục vụ cho công cuộc phát triên kinh tế. 
Đây là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cuối 
năm 1991 và đầu năm 1992, nguỗn dự trữ ngoại tệ 
rất mỏng. Đến nay, chúng ta chăng những đáp ứng 
được nhu cầu về ngoại tệ chủ yếu cho nền kinh 
tế trong việc nhập khâu vật tư, thiết bị thiết yếu 
cho sản xuất, mà còn tích lũy được hàng trăm triệu 
đô la. Nhờ có số dự trữ ngoại tệ này, chúng ta đã 
điều tiết có hiệu quả thị trường ngoại tệ, ôn định 
được tý giá đô la trong lúc cầu cao hơn cung. 

Hai là, cùng với số dự trữ ngoại tệ, Ngân hàng 
nhà nước trung ương đã có được một số lượng vàng 
cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với 
số vàng dự trữ hiện có, chúng ta có đủ khả năng đê 
tác động tới thị trường vàng khi có biến động, bảo 
đảm giá vàng ôn định ở mức độ thích hợp. 

Ba là, Ngân hàng nhà nước trung ương luôn theo 
dõi sát diễn biến giá vàng và tỷ giá đô la trên thị 
trường. Căn cứ vào tính toán cụ thể, cùng với 
lượng dữ trữ vàng và ngoại tệ có trong tay, chúng ta 
đã chủ động xác định và điều tiết giá vàng và tỷ giá 
đô la hợp lý, sát với giá thị trường, góp phần ôn 
định mặt bằng giá ở thị trường nước ta. Dẫu rằng, 
thị trường có lúc biến động, nhưng nhìn chung, 
chúng ta có đủ lực lượng đề điều tiết, không bị 
động. Cụ thê là, khi giá vàng và tỷ giá đô la tăng đột 
ngột, Ngân hàng nhà nước đã đưa một số lượng 
lớn vàng và ngoại tệ ra bán với giá ồn định và thấp 
hơn giá thị trường. Kết quả là đã hạ được cơn sốt. 
Ngược lại, khi giá vàng và ty giá đô la liên tục giam, 
chúng ta lại thực hiện mua vàng và ngoại tệ cho Quỹ 
điều hòa, không để tỷ giá giảm đột ngột, ảnh hưởng 
không tốt đến nền kinh tế, giúp cho các doanh 
nghiệp xuất nhập khâu có thể tổn tại và phát triên. 
Việc mua ngoại tệ để tỷ giá khỏi xuống quá thấp, 
đòi hỏi phải đưa ra một lượng tiền Việt nam rất 
lớn, làm cho nhu cầu tiền mặt tăng lên rất nhiều. 
Nhưng vì sự ôn định tỷ giá là đòi hỏi bức bách của 
đất nước, chúng ta đã kiên trì thực hiện mua ngoại 
tệ, bảo đảm ôn định mặt bằng giá trên thị trường. 
Điều này đã củng cố lòng tin của các ngành, các cấp 


và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đang và Chính phủ, 
vào hoạ: động có hiệu quả của hệ thống ngân hàng. 

Sở đĩ giá vàng và ngoại tệ trên thị trường ồn định 
và có xu hướng giảm, theo tôi, có mấy nguyên nhân 
chính sau đây : 


1 - Sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ trong việc 
thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế và đây lùi 
lạm phát, ôn định nền kinh tế. Do có sự chủ động 
can thiệp cua nhà nước vào thị trường vàng và 
ngoại tệ cùng với việc thực hiện các chính sách khác 
như kiềm chế tối đa mức phát hành tiền vào lưu 
thông, quản lý chặt chẽ chỉ tiêu ngân sách, điều hòa 
lưu thông, tiền tệ hóa, nên giá vàng và tỷ giá ngoại 
tệ ít biến động, ôn định suốt trong năm 1992. Ngoài 
ra, đối với xuất nhập khẩu, nhà nước đã thực hiện 
một số chủ trương như cấm nhập một số mặt hàng 
không cần thiết, hạn chế và cấm xuất khẩu gỗ, 
tiếp tục đáp ứng lượng tiền- Việt nam cần thiết 
cho Ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ. Giữa các 
ngành tài chính, ngân hàng, thương mại và Ủy ban 
kế hoạch nhà nước có sự phối hợp có hiệu quả. 
Điều đáng chú ý là nhà nước đã cho thành lập Quỹ 
điều hòa ngoại tệ và Quỹ vàng dự trữ do Thống 
đốc Ngân hàng nhà nước quản lý và sử dụng, nên 
đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bình ôn giá vàng 
và giá đô la. Giá cả hàng hóa ồn định đã làm thay đôi 
tâm lý những người trên thị trường, khôi phục lòng 
tin vào giá trị đồng tiền Việt nam. Thực tế cho 
thấy, một số nhà doanh nghiệp chuyên giữ đô la nay 
chuyên sang găm giữ tiền Việt nam. 


2 - Ngân hàng nhà nước đã thê hiện được vai trò 
quản lý nhà nước về tiền tệ và tín dụng. Việc kiểm 
soát chặt chẽ chính sách tiền tệ, đặc biệt là vấn đề 
tiền mặt, đã góp phần bình ồn giá cả hàng hóa. Lần 
đầu tiên sau nhiều năm, tốc độ tăng giá hàng đã 
giảm xuống mức I con số và ôn định trong nhiều 
tháng. Các cơn sốt về giá dường như đã bị chặn 
đứng khi vừa xuất hiện trên thị trường. 

Về lãi suất ngoại tệ, nhà nước đã có sự thay đôi 
cơ bản là gắn nó với lãi suất trên thị trường quốc 
tế, giúp cho các ngân hàng thương mại và các doanh 
nghiệp có cơ sơ tính toán hoạt động của mình, và 
từng bước gắn nó với lãi suất đồng Việt nam. Lãi 
suất được xác lập theo nguyên tắc lãi suất đương, 
nghĩa là lãi suất danh nghĩa phải cao hơn tỷ lệ lạm 
phát dự kiến đề tránh đầu cơ dự trữ ngoại hối. Mặt 
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khác, chính sách lãi suất đồng Việt nam được điều 
chinh một bước cơ ban, bao đam lãi cho vay cua 
ngân hàng caỏ hơn lãi huy động, góp phần giảm bù 
lỗ cho ngân hàng. 

Việc cho phép các ngân hàng thương mại quốc 
doanh, ngân hàng cô phần và các ngân hàng nước 
ngoài, ngân hàng liên doanh, áp dụng cz chế mới 
về kinh doanh ngoại tệ cũng tác động đến thị 
trường ngoại tệ. Việc các ngân hàng thương mại, 
đặc biệt là Ngân hàng ngoại thương mơ rộng hoạt 
động mua bán ngoại tệ, đã góp phần giải quyết nhu 
cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp. 


Đáng chú ý là sự chi đạo cua Ngân hàng nhà nước 
từ trune ương đến địa phương, sự phối hợp giữa các 
ngân hàng thương mại, Ngân hàng đầu tư và phát triên, 
Tông công ty vàng bạc và đá quý đã hình thành theo 
một cơ chế đồng bộ. Sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà 
nước được thê hiện trên các mặt chủ yếu sau đây : 

Một là, Ngân hàng nhà nước cùng Tổng công ty 
vàng bạc đá quý, tập trung quản lý việc nhập khâu 
vàng, kiêm soát và khống chế về cơ ban số lượng 
và giá vàng trên thị trường. 


Hai là, Ngân hàng nhà nước điều tiết tỷ giá đô la 
trên cơ sơ tính toán có căn cứ khoa học, sát với thực 
tế, đồng thời tính đến các yếu tố liên quan như 
cán cân thương mại, cán cân thanh toán, chỉ số lạm 
phát trong nền kinh tế. cung cầu ngoại tệ, tỷ giá 
hàng hóa xuất nhập khẩu. Vai trò điều tiết của Ngân 
hàng nhà nước đối với tỷ giá đô la trong thời gian 
qua đã được các nhà doanh nghiệp và nhân dần xác 
nhận. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng cho đây 
là hoạt động có hiệu qua cua Ngân hàng nhà nước 
trong cơ chế thị trường. 


3 - Sự hoạt động của Tông công ty vàng bạc đá 
quý với hai trung tâm giao dịch ngoại tệ đã góp 
phần bình ồn giá vàng và tỷ giá đô la. Tuy mới hoạt 
động trong thời gian ngắn. các đơn vị này đã bước 
đầu phát huy được tác dụng tốt đối với nền kinh 
tế, tạo được nièm tin đối với các doanh nghiệp và 
nhân dân 


Đề ticp trịc ôn định giá vàng và ty giá đô la trong 
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nam 1993 và những năm sau này, theo tôi, cần tập 
trung làm tốt mày việc chính sau đây : 
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I - Về tăng cường quản lý vĩ mô 


Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước đã quy định 
Ngân hàng nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn 
quản lý nhà nước về vàng và ngoại tệ, lập cán 
cân thanh toán quốc tế, thực hiện các nghiệp vụ 
hối đoái, kinh doanh ngoại hối trên thị trường 
quốc tế, bảo quản dự trữ nhà nước về ngoại tệ 
và vàng. Xác định và công bố tỷ giá hối đoái của 
đồng Việt nam. Như vậy, nhiệm vụ trọng yếu 
của Ngân hàng nhà nước là xác định tỷ giá hối 
đoái danh nghĩa và luôn giữ được ty giá đó trong 
biên độ cho phép. Cùng với các chính sách khuyến 
khích xuất khâu, thực hiện việc quản lý chặt chẽ 
đối với việc dùng ngoại tệ để nhập khẩu, nhằm 
tạo nguồn ngoại tệ dự trữ cho nhà nước. Mặt 
khác, sư dụng một cách có hiệư qua việc kinh 
doanh ngoại tệ đề giam dân khoản nợ quá hạn 
đối với nước ngoài, lập cán cân thanh toán quốc 
tế. Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền 
tệ, ôn định giá trị đồng tiền Việt nam thông qua 
việc khống chế mức tăng tín dụng một cách hợp 
lý. Đương nhiên, cần bảo đảm lượng tiền mặt 
cho nhu cầu của các đơn vị kinh tế. 


Tính đến cuối năm qua, số dư ngoại tệ của Quỹ 
điều hòa đã lên tới hàng trăm triệu USD. Bước vào 
năm 1993. chúng ta có nhiều thuận lợi trong cán cân 
thanh toán quốc tế, do đó, Ngân hàng nhà nước có 
khả năng muá ngoại tệ nhằm giữ giá đô la ở mức 
thích hợp. đồng thời tăng dự trữ ngoại tệ cho nhà 
nước. Từng bước dùng dự trữ ngoại tệ và vàng đề 
bảo đảm cho lượng tiền phát hành đưa vào lưu thông, 
và phấn đấu đạt mức dự trữ ngoại tệ theo tiêu 
chuân quốc tế (tương đương với số ngoại tệ của 
3 tháng nhập khâu). 


Cần từng bước điều chính hợp lý giữa hai 
mức lãi suất, bằng ngoại tệ và bằng tiền Việt nam, 
đê khuyến khích các ngân hàng và các doanh nghiệp 
sử dụng tiền Việt nam. 


Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất huy động và lãi 
suất cho vay đê thúc đảy nền kinh tế phát triển, 
từng bước giảm bớt chênh lệch giữa lãi suất cho 
vay bằng đồng Việt nam và cho vay bằng đô la đê 
khuyến khích các ngân hàng thương mại và doanh 
nghiệp sư dụng đồng Việt nam, trên cơ sơ đó nâng 
cao giá trị đồng Việt nam. 


2- Về quản lý ngoại hối 
Ngân hàng nhà nước cần quản lý năng động, 
sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thê 
là : | 

- Huy bo quy định các ngân hàng thương mại phai 
bán 30% số ngoại tệ mua của khách hàng cho Ngân 
hàng nhà nước. Tôn trọng quyền sơ hữu của các 
chủ tài khoan có tiền gửi tại ngân hàng. 


- Thu hẹp việc giao cho chỉ nhánh Ngân hàng nhà 
nước ở các địa phương mua ngoại tệ cho Quỹ điều 
hòa. Việc mua bán ngoại tệ cho quỹ đó từ nay chu 
yếu được thực hiện qua hai trung tâm giao dịch 
ngoại tệ ở Hà nội và TP Hồ Chí Minh, giữa Ngân 
hàng nhà nước trung ương với trụ sơ trung ương 
của các ngân hàng thương mại. Giao cho một số ngân 
hàng nhà nước ở địa phương có khả năng mua được 
nhiều ngoại tệ mà ngân hàng thương mại tại địa bàn 
không đủ vốn đê mua. 


- Chuân bị điều kiện đê từ năm 1993 từng bước 
thực hiện đúng vị trí của các thành viên tham gia 
Trung tâm giao dịch ngoại tệ, kết nạp thêm thành 
viên là các ngân hàng đề dần dần biến trung tâm 
thành nơi giao dịch liên ngân hàng. Trên cơ sơ đó, 
từng bước trang bị lại các cơ sở cần thiết để hình 
thành một (hj trường hối đoái tại hỗ (giao dịch chỉ 
qua điện thoại và telex giữa các ngân hàng thương 
mại với nhau và với ngân hàng nhà nước), mà 
không cần có trung tâm giao dịch ngoại tệ. 


3 - Về quản lý giá vàng 


Ngân hàng nhà nước thực hiện triệt để chính 
sách can thiệp vào giá vàng như đã làm trong thời 
gian qua, khi giá vàng đột biến tăng giảm. Đối 
với số vàng dự trữ tại các địa phương, Thống 
đốc Ngân hàng nhà nước giao trách nhiệm cho 
giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhà nước ở địa 
phương quan và chỉ được sư dụng khi có lệnh cua 
Thống đốc. - 


Đề quản lý tốt việc nhập vàng và kiêm soát được 
số lượng vàng xuất nhập trong phạm vi cả nước, 
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tô chức 
kinh doanh vàng bạc giảm được chỉ phí không cần 
thiết khi có nhu cầu nhập vàng, Ngân hàng nhà 
nước đang làm thử việc cho một số công ty nước 
ngoài đưa vàng vào Việt nam bao quan tại Ngân hàng 
nhà nước Việt nam. Khi có yêu cầu. Ngân hàng nhà 
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nước sẽ sư dụng số vàng này. Phương thức sư 


dụng do Ngân hàng nhà nước quyết định. Trước 


' mắt, Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ hoàn tất 


các thủ tục cần thiết về thuế, về chuyên tiền, để 
nhanh chóng triên khai thỏa ước hợp tác đã ký giữa 
Ngân hàng nhà nước với tô chức Mocatta. Ngoài 
ra, chúng ta có thê tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực 
này với ngân hàng Albis (Thụy ST), tạo môi trường 
cạnh tranh cho các công ty vàng nước ngoài, nhằm 
có được giá nhập rẻ nhất. 

Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng nhà nước sẽ 
thu hẹp dần việc cấp giấy phép nhập vàng. Ngoài 
số quota cấp cho Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt 
nam nhập vàng nhằm đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ 
hệ thống, Ngân hàng nhà nước không cấp giấy 
phép nhập vàng trực tiếp cho các đơn vị khác. Nếu 
đơn vị nào có nhu cầu về vàng sẽ mua vàng của 
Ngân hàng nhà nước. Trong một số trường hợp 
đặc biệt, ngoài Tông công ty vàng bạc đá quý, chúng 
ta có thê cấp giấy phép cho một vài công ty vàng 
bạc đá quý lớn tại TP Hồ Chí Minh đê tham gia can 
thiệp thị trường. | 

Từ năm 1993 Ngân hàng nhà nước trung ương sẽ 
chịu trách nhiệm nhập toàn bộ vàng để bảo đảm 
lượng dự trữ vàng cần thiết và bán cho các đơn vị 
kinh doanh trong ca nước. Việc tập trung nhập vàng 
vào Ngân hàng nhà nước có những cái lợi : Ngân 
hàng nhà nước kiêm soát được lượng vàng nhập 
xuất trên phạm vi cả nước và trong từng thời gian 
nhất định ; trên cơ sở đó, có thê tính được lượng 
vàng cần cho nhu cầu cả nước. Mặt khác, nhà 
nước sẽ điều chỉnh được giá vàng và tỷ giá đô la 
trên cơ sở nguồn nhập và giá nhập, khống chế và 
kiêm soát được giá cả của các doanh nghiệp kinh 
doanh vàng. Ngoài việc nhanh chóng sửa chữa 
khuyết điêm tồn tại và nâng cao hiệu lực quản lý 
kinh doanh và trình độ điều hành, cẩn thực hiện 
nghiêm quy định các ngân hàng thương mại, các 
tô chức tài chính và Tổng công ty vàng bạc đá 
quý định kỳ và thường xuyên báo cáo với Ngân 
hàng nhà nước trung ương về hoạt động của mình, 
nhằm kiêm soát và quản lý một cách hữu hiệu nhất 
thị trường ngoại tệ, vàng bạc trong phạm vi ca 
nước. 
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Cảnh giác 0uới âm 1nưu 


diễn biên hòa bình của các 
thê lực thù địch 


ÌP Xà biến hòa bình là một thủ đoạn thâm độc, 
một biện pháp mang tính chất chiến lược của 
chủ nghĩa đế quốc và mọi thế lực thù địch. Đặc 
biệt, gần đây chủ nghĩa đế quốc rút được bài học 
kinh nghiệm trong việc chống phá, xóa bỏ chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng 
cho rằng thực hiện diễn biến hòa bình đê lật đồ các 
nhà nước xã hội chủ nghĩa là chiến lược tốt nhất, 
rẻ nhất, trả giá ít nhất. 


Lý luận và thực tiễn diễn biến hòa bình thời gian 
qua cua chủ nghĩa đế quốc cho thấy : nội dung cơ 
bản của chiến lược này là ra sức khai thác, lợi dụng 
những khó khăn, yếu kém của chủ nghĩa xã hội, và 
bằng mọi cách tác động vào nội bộ các nước xã hội 
chủ nghĩa, trước hết là các cơ quan lãnh đạo của 
đang và nhà nước xã hội chu nghĩa. làm phát sinh 
ngay trong nội bộ các nước đó những nhân tố đối 
kháng và tự phu định chính mình, chính đang cộng 
san, chính chế độ xã hội chủ nghĩa. Từ đó, chấp 
nhận các quan niệm, các giá trị phương Tây, thực 
hành chính sách đa nguyên chính trị, tư nhân hóa toàn 
bộ nền kinh tế, làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa 
chuyên dần thành nhà nước tư bản chủ nghĩa mà 
không cần đến chiến tranh từ bên ngoài. 


Diễn biến hòa bình là một bộ phận mang tính tiến 
công trong chiến lược toàn cầu của chủ nghĩa đế 
quốc. Nó bắt nguồn từ lô gich của chủ nghĩa để 
quốc là tự cho phép mình can thiệp chính trị và quân 
sự vào nước khác đề thực hiện âm mưu bá chủ thế 
giới dưới đủ mọi danh nghĩa : nào là chỉ nhằm bảo 
đảm các luật lệ về ngoại giao "phòng ngừa", "chủ 
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Đợi tú TRẤN BÁ KHOA * 


quyền hạn chế", nào là chỉ nhằm ngăn chặn những 
hành động vi phạm nhân quyền, dân chủ, đe dọa an 
ninh quốc tế, v.v. và v.v.. 


Diễn biến hòa bình là một dạng tổng hợp được 
chủ nghĩa đế quốc sử dụng trong đấu tranh giai 
cấp, đấu tranh dân tộc. Đây là cuộc đấu tranh "ai 
thắng ai" dưới hình thức hòa bình giữa hai quan 
niệm triết học về giá trị, giữa hai loại chế độ xã 
hội khác nhau, giữa dân tộc với đế quốc và bọn 
phản động trong và ngoài nước. Vì vậy, dù mang 
hình thức hòa bình, nó diễn ra hết sức quyết liệt, 
phức tạp và dai đăng. 


Chừng nào mà tính ưu việt cua chủ nghĩa xã hội, 
nhất là trên lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ. 
chưa được xác lập vững chắc, thì chế độ xã hội chủ 
nghĩa còn bị thách thức bơi âm mưu và thủ đoạn 
diễn biến hòa bình của thế lực thù địch. 


Âm mưu và mục tiêu chiến lược của chủ nghĩa 
đế quốc không hề thay đôi. Kê từ ngày chủ nghĩa 
Mác ra đời, nhất là từ khi Liên xô (trước đây) xuất 
hiện trên trái đất, mục tiêu chiến lược nhất quán 
của chủ nghĩa để quốc là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. 
Lý do đơn giản là sự tồn tại và phát triển của chủ 
nghĩa xã hội là sự uy hiếp lớn nhất đối với sự 
sống còn của chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Kê từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các tông 
thống Mỹ từ Tơ-ru-man, Ai-xen-hao, Ken-nơ-đi, 
Giôn-xơn, Ních-xơn, cho đến Ri-gân, đều thực hiện 
chiến lược toàn cầu nhằm ngăn chặn chủ nghĩa 


# Bộ quốc phòng 


cộng san. Chiến lược này đã đưa đến sự đối đầu 
quyết liệt tqàn diện với Liên xô và øác nước xã hội 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, âm mưu và thu đoạn diễn biến 
hòa bình dưới thời chiến lược "ngăn chặn" (1947 - 
1988) mang tính chất phòng ngự là chủ yếu. 

Vào cuối thập kỷ 70, về so sánh lực lượng giữa 
Liên xô và Mỹ, khoang cách đã không thu hẹp như 
trước, mà ngày càng rộng ra. Sự thật là các nước 
phương Tây đã giành được ưu thế rõ rệt về kinh tế, 
khoa học, công nghệ dân dụng, mức sống, năng 
suất lao động. Dưới chính quyền Ri-gân, Mỹ đã 
hồi phục và có bước phát triên quan trọng về kinh 
tế, quân sự và ảnh hướng ở nước ngoài sau một 
thời kỳ bị giảm sút do hậu quả "chiến tranh Việt 
nam”. Trong bối cảnh quốc tế có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc, chính quyền Ri-gân tiến hành cuộc thập 
tự chính chống chủ nghĩa xã hội, chống Liên xô 
điên cuồng. Tiếp đó, chính quyền Bu-sơ đưa ra 
chiến lược "vượt trên ngăn chặn”. Chiến lược mới 
này coi diễn biến hòa bình là cốt lõi. Nó vừa kế tục 
và dựa trên thành quá trên 40 năm của chiến lược 
ngăn chặn, vừa lợi dụng ưu thế của Mỹ và phương 
Tây trên lĩnh vực kinh tế quân sự, đồng thời ra sức 
khai thác sai lầm trong cải tô ở Liên xô, nhấn mạnh 
hơn việc sử dụng các thú đoạn tông hợp phi quân 
sự đề "hòa nhập Liên xô vào xã hội quốc tế", làm 
cho các nhà nước xã hội chu nghĩa "bị xô đây tới 
sụp đô” (Tuyên bố của Bu-sơ ngày 12-5-]989 và 
27-5-1992). Tới đây "diện biên hòa bình" đã phát 
triên thành một chiến lược cốt lõi trong học thuyết 
chiến lược toàn cầu của Mỹ, nhằm thiết lập một 
trật tự thế giới mới, hoàn toàn tư bản chủ nghĩa, 
không còn nhà nước xã hội chu nghĩa, do Mỹ ' độc 
quyền chỉ phối. Một mặt, Mỹ muốn thừa thắng 
"chớp lấy thời cơ" xóa bỏ các nước xã hội chủ 
nghĩa còn lại bằng các thu đoạn phi quân sự mà thực 
chất là "diễn biến hòa bình". Mặt khác, Mỹ tìm cách, 
về lâu dài, ngăn chặn các cường quốc khác như 
Đức, Nhật ban tranh giành vị trí siêu cường duy 
nhất của Mỹ. Cương lĩnh của Đảng cộng hòa Mỹ 
(tháng 8-1992) viết : "Dựa trên di sản của R.Ri-gân, 
giờ đây G. Bu-sơ đã nhìn thấy cơ hội đê quét sạch 
chu nghĩa cộng san”. Chn-tơn ngày 25-6-1992 cũng 
nói : "Những gì chúng ta cần làm là phải làm bất cứ 
điều gì có thê - dù là ở Nam Phi, Trung Đông hay 
châu Á đê cô vũ điều mà chúng ta tin tương : tự do 
và dân chủ, nhân quyền, kinh tế thị trường". 


Sau đây là các thủ đoạn diễn biến hòa bình được 
áp dụng qua các thời kỳ khác nhau. 

Phá hoại về chính trị, tư tương : Mục tiêu cua 
biện pháp này là nhằm xóa bó bản chất cách mạng 


_ và khoa học cua chu nghĩa Mác - Lê-nin, phu định 


hệ tư tương cua đang cộng san, làm tha hóa những 
người cộng sản, tạo ra lực lượng đối lập ngay trong 
nội bộ đang. nhà nước, khuyến khích chuyên sang 
thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, kinh 
tế tư nhân hóa hoàn toàn. , 

Chúng đưa chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, 
tôn giáo làm bốn đòn "đột phát", hòng làm "mục 
ruồng" nên tảng chế độ xã hội chủ nghĩa và chuyền 
sang dân chủ tư sản. Hằng ngày, hằng giờ, chúng 
sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hiện đại 
tung ra những luận điệu chiến tranh tâm lý thâm 
độc, tìm cách khoét sâu các tiêu cực kinh tế xã hội 
chính trị của ta, gây tâm lý bất mãn ; mua chuộc, 
kích động thế hệ sau chống đối thế hệ trước, 
người nhiệm kỳ sau chống đối người nhiệm kỳ 
trước, phủ định quá khứ ve vang của các]: mạng, 
bôi nhọ và hạ bệ cái gọi là "thần tượng", "huyền 
thoại” về lãnh tụ tối cao của đảng và dân tộc. Đồng 
thời, chúng ra sức thôi phồng các thành tựu của 
chủ nghĩa tư ban. ¬ 

Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn, phương tiện tổng 
hợp, kiên trì tác động tỉnh vi vào nội bộ ta, vừa công 
khai vừa thầm lặng ; làm lẫn lộn phải trái, địch ta ; 
kết hợp bên ngoài với bên trong ; tạo ra một sức 
ép tông hợp nhằm kích động ly khai và phan kháng, 
tạo dựng “ngọn cờ” đối lập đề đánh ta từ bên trong. 

Phá hoại về kinh tế : Đi đôi với chính sách bao 
vây cấm vận, chúng cho hàng hóa ế thừa tuôn vào 
ta, làm điêu đứng các ngành sản xuất trong nước, 
bóp chết hàng nội. Mặt khác, lợi dụng thế mạnh về 
kinh tế, chính trị, chúng hứa hẹn viện trợ, đầu tư. 
đỡ đầu các chuyến đi tham quan, trao đôi văn hóa, 
tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, du lịch, v.v. 
dùng tiền, hàng làm quà biếu, hối lộ, làm tha hóa 
cán bộ đang viên, gây tâm lý thán phục chu nghĩa 
tư bản, bài bác chủ nghĩa xã hội. Một số thế lực lợi 
dụng chính sách mơ cửa của ta đề tìm cách hướng 
nền kinh tế của ta phát triên theo định hướng tư 
ban chu nghĩa, tư nhân hóa hoàn toàn. Đây là một sự 
thật mà một số người chưa thấy hoặc chưa chịu 
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nhìn thấy do bị lóa mắt trước những đồng đô la 
xanh. 


Phá hoại bằng các hoạt động "ngầm", bằng hoạt 
động thâm nhập gián điệp, ví trang, biệt kích cua 
bọn phản động lưu vong. Bọn này lén lút trở về 
nhằm nhen nhóm và tập hợp các phần tử phản động, 
bất mãn, thoái hóa và những người dân đhường bị 
lừa bịp. 


Phá hoại bằng ngoại giao và răn đe quân sự : Về 
mặt này, cuộc tiến công của các thế lực thù địch 
xuất phát từ nhiều hướng, chủ yếu là từ các 
nước đế quốc phương Tây. Tuy nhiên, cũng không 
loại trừ trường hợp một vài nước có những chủ 
trương trái với lợi ích của ta. Các thế lực thù địch 
truyền thống thường tìm cách vin cớ và tạo cớ 
như vu cáo ta vi phạm nhân quyền, dân chủ... để 
chống đối ta. Chúng còn tìm cách lợi dụng các tổ 
chức cua Liên hợp quốc, tô chức khu vực, các tổ 
chức phi chính phủ để gây sức ép, nhằm kẻ được 
_ mục đích chính trị của chúng. 


Diễn biến hòa bình không tiến hành đơn độc mà 
thường kèm theo chiến lược dự phòng như gây bạo 
loạn bêp trong và can thiệp dưới nhiều hình thức 
từ bên ngoài (bao vây, cấm vận, can thiệp quân SỰ, 
xâm phạm lãnh thô...), từ đó nlạanh chóng Xoay 
chuyền tình thế khi xuất hiện thời cơ. Mưu đô là 
buộc ta trong cùng một thời gian phải đối phó với 
nhiều thế lực chống đối, thúc đây khủng hoảng 
kinh tế xã hội chuyền thành khủng hoang chính trị, 
tạo ra tình thể bạo Íoạn lật đồ chế độ. 


. Đối với Việt nam, chủ nghĩa đế quốc đã sớm 
có kế hoạch hậu chiến, chuân bị lực lượng 
"ngầm", sẵn sàng quay lại khi có thời cơ. Nó đã 
từng câu kết với các lực lượng phản động của ba 
nước trên bán đảo Đông dương, tiến hành chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt. Âm mưu và thủ đoạn diễn 
biến hòa bình hiện nay là sự kế tục tất yếu kế 
hoạch hậu chiến từ trước. i2ây là một tiến trình 
hợp lô gích, phù: hợp với bản chất và mục tiều của 
chủ nghĩa để quốc ; là một thực tế khách quan mà 
những người trong cuộc, những người Việt nam 
chúng ta, ngày càng nhìn thấ y rất rõ. 


Trước những âm mưu và. thủ đoạn của các thế 
lực thù địch, biện pháp đối phó hữu hiệu là phải 
luôn luôn canh giác, chủ động phòng ngừa, bao vệ 
vững chắc, phản công và đánh bại chúng. Muốn đạt 
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mục tiêu này, trước hết cần có kế hoạch và biện 
pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, ôn định 
về chính trị, làm trong sạch nội bộ đảng, hệ thống 
chính trị các cấp, trước hết là đổi mới, chỉnh đốn 
đáng, như Nghị quyết Hội nghị Trung ừơng ba (khóa 
VID đã đề ra. Mặt khác, làm tốt nhiệm vụ quốc 
phòng an ninh, đối ngoại. Đây là những giải pháp 
mấu chốt nhằm đảm bảo giữ vững bên trong, ngăn 
chặn được bên ngoài. Trong đó, giữ vững bên trong 
là quyết định. Ngăn chặn bên ngoài chỉ mới là phòng 
ngừa. Sự vững mạnh bên trong, bao gồm vững 
mạnh về chính trị, kinh tế, đời sống, văn hóa, xã 
hội, dân trí, là yếu tố quyết định. Chỉ có sự vững 
mạnh từ bên trong mới có thê không chỉ đây lùi 
diễn biến hòa bình, mà còn làm vô hiệu hóa các nguy 
cơ khác, xuất phát từ những thế lực khác. 

Đối với nhân dân ta, cuộc đấu tranh chống diễn 
biến hòa bình không thể tách rời cuộc đấu tranh bảo 
vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ sự lựa 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa, chống chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh, xét lại và giáo điều, cứng 
nhắc. Cần khôi phục lòng tin của nhân dân lao động 
đối với chủ nghĩa xã hội, đối với sự lãnh đạo của 


_đảng tiền phong. Khơi dậy lòng yêu nước, tỉnh thần 


độc lập tự cường dân tộc, phát triển và làm phong 
phú tỉnh hoa văn hóa dân tộc, đây lùi sự xâm nhập 
của hệ tư tưởng phản động và nền văn hóa ngoại lai 
đổi trựy. Trong khi các thế lực thù địch điên cuồng 
chống phá ta bằng diễn biến hòa bình, chúng ta - 
không thê không kiên trì quan điểm đấu tranh giai 
cấp và kiên trì lập trường, quan điểm và phương 
pháp luận mác xít trong điều kiện lịch sử mới, 
nhằm nhận rõ, hiệu thấu và vạch trần bản chất, thủ 
đoạn và mục tiêu tội ác của chiến lược diễn biến 
hòa bình của bất cứ thế lực nào, trước hết là của 
chủ nghĩa đế quốc. | 

Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình gắn 
chặt với việc thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính 
trị của Đang ta. Với những kinh nghiệm dày dạn 
trong việc đánh bại các kẻ thù xâm lược trước đây, 
Đảng ta nhất định sẽ dẫn dắt toàn dân, toàn quân ta 
không ngừng tiến lên trên con đường đã chọn, làm 
thất bại âm mưu và thủ đoạn diễn biến hòa bình của 
mọi thế lực thù địch. | 


NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỐI 


TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
KHÁI NIỆM VÀ HỆ THÔNG 


I- KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỖ CHÍ MINH 


Tư tưởng Hồ Chỉ Minh trên thực tế đã chỉ đạo 
thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ oanh liệt của nhân 
dân ta, kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của dân tộc Việt nam trên 100 năm đề 
giành lại độc lập và thống nhất hoàn toàn cho Tô 
quốc. Nhưng khái niệm £ đưrởng Hồ Chí Minh mới 
chỉ được chính thức khẳng định là "cơ sở tư tưởng 
và kim chi nam cho hành động" của Đảng ta từ Đại 
hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991). Cũng 


từ đó, nhu cầu làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí. 


Minh mới cược đặt ra. 


Có lẽ người đưa ra định nghĩa sớm. nhất + về tư 
tưởng Hồ Chí Minh là đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Trong diễn văn đọc tại Hội thảo khoa học quốc tế 
"Hồ Chí Minh, Việt nam và hòa bình thế giới" tô tô 
chức ở Can-cút-ta (Ấn độ) ngày 14-1-1991, đồng 
chí khẳng định : "Tư tương Hỗ Chí Minh là bước 
phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được vận. 
dụng sáng tạo vào thực tiễn:sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và xây dựng xã hội mới cua Việt nam”, "Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống, diễn đạt khái 
quát lại, đó là : độc lập và thống nhất cho Tô quốc, 
tự do và dân chủ cho.nhân dân, công bằng và hạnh 
phúc cho mọi người, hòa bình và hữu nghị cho các 
dân tộc, sự phát (riên các quan hệ văn hóa và nhân 
văn cho thời đại”. 

Trong báo cáo của BCH TƯ Đảng (khóa VỊ) về 
các văn kiện Đại hội VII của Đảng, do đồng chí 
Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày tại đại hội 
đó ngày 24-6-1991, cũng đã khăng định : "Tư tưởng 
Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ thê của 
nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã 


SONG THÀNH" 


trở thành một tài sản tỉnh thần quý báu nh Đang 
và của ca dân tộc”. 


Đồng chí Đào Duy Tùng, trong bài "Góp phần tìm 
hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh” đăng trên Tạp chí Cộng 
sản số 5-1992, đã viết : "Tư tưởng Hồ Chí Minh - 
sản phâm của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác 
- Lê-nin vào thực tiễn Việt nam - rất phong phú, bao 
trùm nhiều lĩnh vực". ' 


Trên báo Nhân dân, số ra ngày 15-5-1992, giáo sư 
Đặng Xuân Kỳ trong bài nghiên cứu của mình, đã 
đưa ra một định nghĩa như sau : "Tư tưởng Hồ Chí 
Minh là một hệ thống những luận điểm về cách 
mạng Việt nam gắn liền với những biến động cửa 
thế giới trong thế kỷ XX này, từ cách mạng đân 
tộc - dân chủ - nhân dân đến cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, trên tất cả các lĩnh vực, có quan hệ đến đời 
sống của giai cấp và dân tộc, xã hội và con kuải 
quốc gia và quốc tế", 

Giáo sư Trần Văn Giàu hình như cHữa có ý định 
đưa ra một định nghĩa toàn diện nào về tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Trong bài viết trên báo Nhân dân số 
ra ngày 18-5-1992, ông viết : "Sự gắn bó đến nhất 
quán giữa cách mạng dân chu nhân dân và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, đó là cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Với Bác Hồ, cách mạng dân chủ nhân dân và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa chi là một ngọn cờ ; 
luôn luôn lấy lợi ích của nước, của dân làm trọng. 
Độc lập là điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội mới củng cố được độc 
lập. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh". 

Có thê nêu lên một vài định nghĩa khác nữa trong - 
nỗ lực tìm hiêu và khái quát nội dung tư tưởng Hồ 
Chí Minh, nhưng trên đây là mấy cách tiếp cận tiêu 


* Phó giáo sư, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh. . 
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biêu nhất. Mỗi định nghĩa đều chứa đựng những 
hạt nhân hợp lý. khái quát được khá đầy đủ và chính 
xác nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng cho đến 
nay, ý kiến vẫn còn đang khác nhau, cả về nội dung 
và cách diễn đạt. 

Đề tiến tới một định nghĩa hoàn chinh, phản ánh 
được bản chất, cốt lõi của tư tương Hồ Chí Minh 
với ý nghĩa là "nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam 
cho hành động cua Đảng ta”, tôi thấy có mấy khía 
cạnh về nội dung cần phải làm rõ : 

- Có phải tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là 
sự vận dụng sáng tạo chu nghĩa Mác - Lê-nin vào 
thực tế Việt nam 2 

- Linh hồn, hay sợi chỉ đo xuyên suốt tư tương 
của Người trở thành một hệ thống nhất quán, là cái 
gì ? 

- Giá trị kim chỉ nam của tư tương Hồ Chí Minh 
ở chỗ nào, vì sao cách mạng Việt nam giành được 
thắng lợi ? 

Từ sự lý giải ba vấn đề trên, tôi mạnh dạn nêu 
lên định nghĩa của mình nhằm đóng góp vào quá 
trình thảo luận : "Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kế 
thừa xuất sắc tỉnh hoa của dân tộc và trí tuệ của 
thời đại mà cốt lõi là chủ nghĩa Mác - Lê-nin ; là sự 
vận dụng sáng tạo lý luận và kết hợp nhuần 
nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa dân tộc và 


giai cấp. giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa. 


quốc tế, giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; 
là khoa học về chiến lược và sách lược bảo đam 
cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt nam 
trong hiện tại và tương lai”. : 

I- HỆ THỐNG KHOA HỌC CỦA TƯ” TƯỜNG 
HỖ CHÍ MINH - 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lớn. bao 
gòm nhiều lĩnh vực, thuộc về nhiều bộ môn khoa 
học khác nhau. Có thê có nhiều cách sắp xếp. Theo 
cách phân loại truyền thống. từ Đại hội toàn quốc 
lần thứ II của Đảng (1951) đến nay, có thê chia hệ 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm ba bộ phận lớn : 1 - Tư 
tương ; 2 - Đạo đức ; 3 - Phương pháp và phong 
cách. 

Á - Tư tương : 

| - Tư tương nhân văn Hỗ Chí Minh 


Cũng có thể xem đây là bộ phận tư tương triết 
học của Hồ Chí Minh. Thấm nhuần quan điêm cải 
tạo thế giới của Mác. Hồ Chí Minh hết sức quan 
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tâm vấn đề con người và sự nghiệp giai phóng con 
người . Toàn bộ cuộc đời, tâm tư, tình cam, trí tuệ 
của Người đều tập trung vào vấn đề này. 

Con người, trong quan niệm của Hồ Chí 
Minh, không phai là con người chung chung, trừu 
tượng, mà là con người cụ thể, trước hết là đồng 
bào đau khô, bị đọa đầy của mình, và sau là cả nhân 
loại cần lao bị áp bức, không phân biệt màu da, 
chung tộc v.Vv.. 

Nội dung tư trơng nhân văn Hồ Chí Minh có thê 
khái quát trong bốn điểm chính. Đó là : lòng thương 
yêu con người ; niềm tin tương mãnh liệt vào sức 
mạnh và phâm giá của con người ; ý chí đấu tranh 
đê giải phóng con người ; và đem lòng chí công vô 
tư mà đối xử với con người. 

2 - Tư tương kinh tế Hồ Chí Minh 


Đây là bộ phận còn ít được nghiên cứu. Nó bao 
gồm những quan điêm khoa học và thiết thực về 
xây dựng và phát triển kinh tế ở một nước nông 
nghiệp lạc hậu quá độ lên chú nghĩa xã hội, chưa 
qua bước phát triên tư bản chủ nghĩa. Những quan 
điểm này là một bộ phận đặc sắc của tư tưởng Hồ 
Chí Minh, vẫn giữ nguyên giá trị chỉ đạo đối với 
chúng ta hiện nay. , 

Nội dung cốt lõi trong tư tưởng kinh tế Hồ Chí 
Minh là : lo "làm cho dân giàu, nước mạnh, dân có 
giàu thì nước mới rmnạnh". Mối quan hệ giữa dân 
và nước là thống nhất. Người không sợ dân ta giàu 
lên, bơi một nhà nước của dân. do dân và vì dân, thì 
dân giàu tức là nước giàu. Vì vậy, nhà nước mội 
mặt, phải lo cho dân : "Tất cả đường lối, phương 
châm, chính sách của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao 
đời sống của nhân dân" ; mặt khác, phải biết dựa 
vào dân : "đưa tiền của dân và sức của đân đề làm 
việc ích lợi cho dân thì bao giờ dân cũng hăng hái, 
việc cũng thành công”. 


Đồng thời, Người cũng chỉ rõ : muốn không 
ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân, thì "không 
có cách nào khác là phải dốc lực lượng của mọi 
người ra để sản xuất", "phải góp sức cho sản xuất 
phát triển", "kinh tế phải đi trước", v.v.. Nhưng 
muốn đời sống được cải thiện thì sản xuất phai đi 
lền với tiết kiệm. phải thường xuyên ra sức 
chống lại kẻ thù chính của nó là tệ tham ô. lãng phí, 
bệnh phô trương hình thức, là lề lối làm việc thiếu 
tỉnh thần trách nhiệm", 
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Những quan điềm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
lựa chọn cơ cấu kinh tế, về quản lý kinh tế, về 
sử dụng các đòn bây kinh tế..., đặc biệt là quan điêm 
tự lực tự cường, cần kiệm xây dựng nước nhà, 
đều là những chỉ dẫn quý giá, cần được nghiên 
cứu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong quá trình 
thực hiện chiến lược ôn định và phát triên kinh tế 
xã hội cua chúng ta hiện nay. 


3 - Tư tưởng chính trị Hỗ Chí Minh 


Nói tư tưởng Hồ Chí Minh (rước hết và chủ yếu 
là nói đến tư tương chính trị, bộ phận lớn nhất đã 
trực tiếp chỉ đạo thắng lợi sự nghiệp cách mạng 
Việt nam hơn 60 năm qua và đang tiếp tục soi sáng 
sự nghiệp đôi mới của chúng ta. Cũng chính ở bộ 
phận này đã bộc lộ rõ nhất tư duy độc lập, tự chủ, 
sáng tạo của Người trong việc tiếp thụ, vận dụng 
và phát triên chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong hoàn cảnh 
và điều kiện cụ thê của Việt nam, do đó đã góp phần 
làm phong phú thêm lý luận Mác - Lê-nin trên một 
loạt vấn đề cấp bách của dân tộc và thời đại. 

Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh là một hệ thống, 
cách sắp xếp và tên gọi có thê còn khác nhau, nhưng 
tựu trung có thể bao gồm các vấn đề lớn sau đây : 


- Lý luận về chủ nghĩa thực dân và cách mạng 
giải phóng dân tộc ơ các nước thuộc địa ; 

- Tư tưởng về vấn đề dân tộc và sự kết hợp hài 
hòa giữa dân tộc và giai cấp, giữa chủ nghĩa yêu 
nước và tính thần quốc tế, giữa độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội ; 

- Khoa học và nghệ thuật chỉ đạo chiến lược và 
sách lược trong đấu tranh cách mạng (bao gồm 
chiến lược đại đoàn kết) ; 


- Tư tưởng về con đường quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ơ Việt nam ; 

- Tư tưởng về xây dựng Đảng của giai cấp công 
nhân, san phâm cua chu nghĩa Mác - Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào yêu nước ; 

- Tư tưởng về nhà nước dân chủ kiêu mới - nhà 
nước cua dân, do dân và vì dân ; 

- Tư tưởng về nhân tố con người, động lực chủ 
yếu của mọi cuộc cách mạng (tư tưởng "lấy dân 
chúng làm gốc" : tất cả đều của dân, tất ca đều do 
dân). 


4 - Tư tương quân sự Hồ Chí Minh : 


Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng 
và nhân dân ta. là anh hùng giải phóng dân tộc đồng 
thời là nhà chiến lược thiên tài của chiến tranh cách 
mạng Việt nam, người cha thân yêu cua các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt nam. Trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng, cùng với Đang ta, Người đã 
khéo kết hợp truyền thống quân sự của dân tộc, 
tỉnh hoa quân sự Đông - Tây với học thuyết quân 
sự Mác - Lê-nin để từng bước hình thành học 
thuyết quân sự Hồ Chí Minh, trên cơ SƠ tư tương 
của đường lối quân sự cua Đảng ta. 


Hệ tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh có thê tóm tắt 
trong bốn điêm : 


- Tư tương "động viên toàn dân, vũ trang toàn dân” 
xây dựng quân đội cách mạng với ba thứ quân làm 
nòng cốt ; 

- Tư tưởng về xây dựng căn cứ địa cách mạng, 
nơi đào tạo huấn luyện cán bộ, xây dựng lực lượng, 
tuyên truyền, phát động quần chúng nôi dậy đấu 
tranh ; 

- Lý luận về khơi nghĩa : khơi nghĩa từng phần 
tiến tới tông khởi nghĩa, kết hợp bạo lực chính trị 
của quần chúng với hỗ trợ cua lực lượng vũ trang ; 

- Hoàn chinh khoa học và nghệ thuật quân sự Việt 
nam : toàn dân kháng chiến. toàn diện kháng chiến, 
lấy nhỏ thắng lớn, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, 
"kiên quyết không ngừng thế tiến công", đánh sập 
ý chí xâm lược của kẻ thù. giành thắng lợi từng 
bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 

5 - Tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh 

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được loài . 
người tiến bộ biết đến rộng rãi với hai tư cách : 
anh hùng giai phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn. 
Đánh giá sự nghiệp văn hóa của Hồ Chí Minh, nghị 
quyết của Đại hội đồng UNESCO đã khẳng định : 
"Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống hàng nghìn 
năm cua nhân dân Việt nam, và những tư tương cua 
Người là hiện thân của những khát vọng dân tộc 
trong việc khăng định bản sắc dân tộc của mình và 
tiêu biêu cho việc thúc đây sự hiêu biết lẫn nhau". 

Văn hóa là một khái niệm rộng, liên quan đến tất 
cả các lĩnh vực hoạt động vật chất và tinh thần của 
con người, là sự phản ánh trình độ phát triên của các 
quan hệ người trong các lĩnh vực ấy theo lý tưởng 
chân, thiện, mỹ. Hiều theo nghĩa ấy, tư tưởng văn 
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hóa Hồ Chí Minh cũng rất rộng và rất phong phú. 
Lâu nay chúng ta mới chú ý nghiên cứu tư tương 
văn hóa Hồ Chí Minh trên các bình diện : văn hóa 
đạo đức, van hóa nghệ thuật... ; Sấp tới, chúng ta 
cần đi sâu nghiên cứu tiếp tư tương văn hóa Hồ 
Chí Minh trên các mặt : 
ứng xử, giao tiếp...), văn hóa /aoø động, văn hóa rrị 


V« “ “ ¬ ~- 3 
van hóa sống (ân, mạc, Ơ, 


nước và những phâm chất văn hóa cá nhân cần có... 

B - Đạo đúc : 

Nếu tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động của Đang ta trong việc 
hoạch định đường lối chiến lược, sách lược, đưa 
cuộc cách mạng của chúng ta đi tới thắng lợi, thì 
đạo đức Hồ Chí Minh lại là kim chỉ nam cho hành 
động của mỗi cán bộ. đảng viên và nhân dân ta trong 
công tác và đời sống hằng ngày. "Sống. chiến 
đấu. lao động. học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" 
không phai chỉ là khâu hiệu tu dưỡng. phấn đấu của 
thanh niên, mà cũng là tâm niệm chung cua nhiều 
thế hệ người Việt nam yêu nước. Họ đã tìm thấy 
ở Người không chi là một thần tượng chính trị đầy 
hấp dẫn và sáng suốt. mà còn là một thần tượng 
đạo đức cao ca, ngời sáng. kết tỉnh tỉnh hoa của 
đạo đức dân tộc và đạo đức nhân loại, có sức cuốn 
hút kỳ lạ con người hướng về cái chân, cái thiện, 
cái mỹ. 

Đối với nhân dân ta, và nói chung với các dân tộc 
Á đông. niềm tin chính trị gắn liền với niềm tin 
đạo đức và thường đến sau niềm tin đạo đức. Vì 
vậy. phầm chất đạo đức của một lãnh tụ chính trị, 
cua người cán bộ cách mạng nói chung, giữ một vai 
trò cực kỳ quan trọng. nếu không muốn nói là tiên 
quyết. Điều này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 
nói nhiều lần, đối với đông đảo quần chúng nhân 
dân, "một tấm gương sống còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền". Vì vậy, cùng với 
tư tương Hồ Chí Minh. đạo đức Hồ Chí Minh đã 
trở thành một sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn, 
góp phần quan trọng vào thắng lợi của cảch mạng 
Việt nam. l 

Đạo đức Hồ Chí Minh có thể được nghiên cứu 
trên hai bình diện : ứ tương dạo đức và tấm gương 
đạo đức. 

I - Những đóng góp rất có giá trị vào việc phát 
triên, làm phong phú thêm tư tương đạo đức học 
Mác - Lê-nin là những ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh về vai trò và sức mạnh của đạo đức cách 
mạng trong đấu tranh cách mạng, về những nguyên 
tắc và chuân mực đạo đức mới chung cho toàn xã 
hội và riêng cho mỗi tầng lớp, trong mỗi thời kỳ, 
về phương pháp hình thành và giáo dục đạo đức 
mới, và đặc biệt là những ý kiến của Người chỉ 
đạo việc biên soạn loại sách "người tốt, việc tốt" 
nhằm biêu dương và phô cập Bạc đức mới trong 
quần chúng v.v.. 

2 - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm 
gương "tuyệt vời về con người mới", một tấm 
gương đã trơ thành "tinh hoa và khí phách cua dân 
tộc, lương tâm cua thời đại", được ca bạn bè chiêm 
ngưỡng, kẻ thù thán phục. Trong tấm gương trọn 
vẹn đó, nôi bật lên những nội dung lớn : 

a) Suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cứu 
nước, giai phóng dân tộc. Vẫn đề số một trong 
đạo đức của vĩ nhân là vấn đề lý tưởng, vấn đề 
sống cho ai, sống vì cái gì ? Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất 
nhà tan, các phong trào cứu nước lần lượt thất bại. 
Người quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, vượt 
qua muôn trùng thử thách, khó khăn, hiến dâng toàn . 
bộ cuộc đời mình cho dân tộc và cách mạng. Đến 
lúc phải rời thế giới này, điều tiếc duy nhất: "là 
tiếc răng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều 
hơn nữa". 

b) Hết lòng thương yêu nhân dân, luôn luôn dựa 
"lấy dân làm gốc". Người luôn luôn tin 
tương vào sức mạnh vô địch cua nhân dân, giáo dục 
cán bộ phải nêu cao tỉnh thần phục vụ, tỉnh thần 
trách nhiệm trước nhân dân, chăm lo đến đời sống 
vật chất và tinh thần của dân, bởi "nếu nước độc 
lập mà dân không được hương hạnh phúc, tự do thì 
độc lập cũng không có nghĩa lý gì". Vì vậy, "nếu 
dân đói, nếu dân rét, nếu dân đốt, nếu dân ốm là 
Đảng và chính phú có lỗi". - 


vào dân, 


C) Đạo đức chí công vô tư, đời riêng trong sáng, 
hết mực gian dị và khiêm tốn. Cần kiệm, gian dị, 
ít lòng ham muốn về vật chất, đó là tư cách của 
người cách mạng. Người đề ra và tự mình gương 
mẫu thực hiện. Cuộc sống của Người từ lúc là thợ 
ảnh đến lúc làm Chủ tịch nước vẫn giữ nguyên một 
ve : thanh bạch, giản dị, tao nhã và khiêm tốn. 

d) Một tắm gương suốt đời học tập và rèn luyện. 
Những đức tính quý báu không phải là bâm sinh. 
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Cũng như mọi người, Hồ Chí Minh sinh ra, lớn lên, 
không ngừng học tập và rèn luyện, nâng mình lên. 
Nếu có cái hơn thường, đó là ý chí không ngừng 
tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện. Địa vị càng 
cao, đạo đức càng phải sáng. Hồ Chí Minh đã đẻ lại 
cho chúng ta một di sản đạo đức vĩ đại, trong đó có 
tắm gương không ngừng học tập và rèn luyện. 

C - Phương pháp và phong cách : 

1- Có tr tưởng đúng, đường lối đúng nhưng 
không có phương pháp cách mạng linh hoạt, sáng tạo 
thì cách mạng cũng không thể thành công. 

Phương pháp là hệ thống những quy tắc, lược 
đồ, những cách thức, lề lối mà con người cần 
- tuân theo nhằm đạt tới hiệu quả cao trong hoạt động 
nhận thức và cải tạo thực tiễn. 

Theo Hê-ghen, lý luận được tóm tắt trong Hới: 
pháp, phương pháp là sự vận dụng của lý luận, lý 
luận nào, phương pháp ấy. Như vậy, nói tư tưởng 
Hồ Chí Minh là đã bao hàm phương pháp Hồ Chí 
Minh rồi. Tuy nhiên, tr tương, lý luận thuộc phạm 
trù nhận thức, phương pháp thuộc phạm trù hành 
động, do đó vận dụng phương pháp phụ thuộc trực 
tiếp vào chủ thê hành động, nên có thê đúng, có thê 
Sai. _ | 

Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác - 
Lê-nin, do đó phương pháp Hồ Chí Minh cũng không 
ra ngoài phương pháp biện chứng dụy vật. Nhưng 
như đã nói, ngoài chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Hồ 
Chí Minh còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết 
học phương Đông. Trong triết học phương Đông, có 
một số cặp phạm trù không hoàn toàn tương ứng 
với các phạm trù của phép duy vật biện chứng, như 
các phạm trù : kính và quyền (thường và biến), 
cương và nhu, thời và thể, âm và dương, bĩ và 
thái,v.v.. 

Ngoài ra, Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành một 
cuộc righiên cứu và tổng kết về phương pháp cách 
mạng trên một quy mô lớn để xây dựng nên hệ 
thống phương pháp của mình : phương pháp vận 
động cứu nước của các phong trào Văn thân, Cần 
vương, Duy tân ở trong nước (chủ yếu theo ý thức 
hệ phong kiến) ; phương pháp của các cuộc cách 
mạng Mỹ, cách mạng Pháp... (ý thức hệ tư sản) ; 
phương pháp cua cách mạng Nga (vô sản) và cách 
mạng Tân hợi của Trung quốc, v.v.. 


Vậy hệ thống phương pháp đó là gì ? Đây là vấn 
đề còn mới, đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, có 
thê nêu lên một số phương pháp tiêu biêu mà Người 


_ đã vận dụng rất thành công trong thực tiễn cách mạng 


nước ta mà ai cũng thừa nhận. Đó là các phương 
pháp : "dĩ bất biến, ứng vạn biến" (lấy cái không 
thay đôi để ứng phó với mọi sự thay đổi) ; lấy nhu 
thắng cương, lấy yếu địch mạnh, lấy ít địch nhiều ; 
lấy thực tiễn, sự kiện của đời sống dân tộc và đất 
nước làm thước đo và điều chỉnh cho tư duy và hành 
động ; lấy đại đoàn kết làm động lực và sức mạnh ; 
lấy vận động, thuyết phục đề đạt tới sự đồng tâm 
nhất trí, v.v.. Trên thực tế, Người không sử dụng 
một cái gì đơn nhất, biệt lập mà luôn luôn kết hợp : 
truyền thống và hiện đại ; bác học và dân gian ; vật 
chất và tỉnh thần ; cá nhân và tập thể ; quân sự, chính 
trị và ngoại Ø1aO, v.V.. ` 

2 - Phong cách, hiểu theo nghĩa rộng của từ này, 
cũng rất gần với phương pháp, nhưng mang đậm 
dấu ấn cá nhân. Phong cách là đặc trưng giá trị của 
những nhân cách lớn, tài năng lớn. Phong cách vừa 
có tính lịch sư (dân tộc, thời đại), vừa có tính cá 
biệt, gắn liền với nhân cách siêu việt của vĩ nhân. 
Vì vậy, ở mỗi phong cách lớn, có phần học được, 
có phần không thể học được, điều đó cũng là dĩ 
nhiên. 

_Phong cách Hồ Chí Minh là lĩnh vực đã được 
nhiêu người nghiên cứu và đã có một số thành tựu 
nhất định. Nhìn chung lại, có thể nêu lên những 
phong cách chính sau đây : phong cách tư duy, phong 
cách lãnh đạo, phong cách công tác, phong cách diễn 
đạt (nói và viết, và phong cách sống. Ở Hồ Chí 
Minh, mỗi phong cách đều là một hiện tượng độc 
đáo, phản ánh bản sắc và bản lĩnh cá nhân Hồ Chí 
Minh, đồng thời đều là những giá trị lớn, vừa 
khoa học vừa đại chúng, vừa dân tộc, vừa hiện đạt. 
Đó cũng là những điều thường thấy ở phong cách 
các vĩ nhân. 

Tóm lại, tư tương - đạo đức - phương pháp. và 
phong cách Hồ Chí Minh là những bộ phận cấu 
thành hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Những bộ phận đó 
là một chỉnh thể, có mối liên hệ biện chứng với, 
nhau. Hệ tư trởng Hồ Chí Minh đã trở thành hệ giá 
trị chung của cả dân tộc, được toàn thê nhân dân ta 
trân trọng giữ gìn và phát huy, được bạn bè ta trên 
thế giới ca ngợi và khẳng định. 
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Vai trò nông nghiệp 


trong phát triên 
kinh tế 


LÊ VINH DANH ° 


HOA học kinh tế từ khi ra đời đến nay, dù 
ưới nhiều cách nhận thức khác nhau, nói cho 
cùng là khoa học của sự phát triển. Một quốc gia có 
nền kinh tế kém phát triển hay đã phát triển đều có 
ý muốn không ngừng nâng cao thu nhập quốc dân 
bình quân đầu người hằng năm. Kiêm soát được 
lạm phát, hạn chế được thất nghiệp, tiến tới toàn 
dụng các tiềm năng khác nhau của nên kinh tế, đó 
đều là mục đích của mọi chính sách, mọi học thuyết 
kinh tế. 

Trên con đường nhằm đạt mục đích chung ấy, 
lối đi của các quốc gia có thê khác nhau. Và trong 
khi cùng nỗ lực đề ngày càng tiếp cận sự toàn dụng 
4 yếu tố căn bản là lao động, đất đai (và tài nguyên), 
tiền vốn (tiết kiệm và tư ban) và khoa học kỹ thuật 
nhằm phục vụ tốt nhất cho tăng trưởng kinh tế, 
cách thức vận dụng ở mỗi nên kinh tế cũng không 
giống nhau. Ngày nay, trên thế giới có những cơn 
đường mà nhiều nước phát triên hoặc đang phát 
triên đã kinh qua, có thê xem là những thí dụ sinh 
động về cách lựa chọn phương hướng và trọng tâm 
phát triển, về biện pháp kết hợp các yếu tố khách 
quan trong nước với nhân tố ngoài nước (nhân tố 
thời đại). Có nước đã khơi đầu công việc đó của 
mình bằng xuất khâu nông sản, lương thực với một 
nền kinh tế nặng về nông nghiệp. đề từng bước 
dùng ngoại tệ thu được cùng tài nguyên khai thác 
được, phục vụ cho công nghiệp hóa. Có nước đã 
khởi đầu sự nghiệp bằng thương mại, dịch vụ, 
hoặc bằng xuất khâu nguyên liệu, khoáng san. 
Cũng có nước đi thăng vào công nghiệp hóa bằng 
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sự trợ lực của tư ban nước ngoài. 
Trong một giới hạn, mỗi mô hình 
phản ảnh những đặc thù ở môi 
nước. Nhưng điều thường thấy là 
với những nước đã từng có nên 
kinh tế là nông nghiệp, thì kiêu phát 
triển của họ không bao giờ tách rời 
sự tận dụng và phát huy vai trò cua 
nông nghiệp. 

Đối với các nước kém phát triên, 
ngày nay vấn đề có thể rõ ràng hơn. 
Hầu hết các nước này đều có cơ 
cấu kinh tế chủ yếu là một nền sản 
xuất nông nghiệp lạc hậu. Điều này 
dễ giải thích, vì hoạt động kinh tế 
đầu tiên của con người thường là những hoạt động 
nhằm thỏa mãn các nhu cầu căn bản nhất là ăn. 
uống, trước khi có sức và có thời gian nghĩ đến 
các hoạt động khác. Người ta có thê sống mà không 
cần điện, xe máy, ô tô, nhà ở có máy điều hòa nhiệt 
độ.., nhưng không thê sống nếu thiếu lương thực. 
Khoa học đã cho phép con người hôm nay làm 
được nhiều sản phẩm thay thế, nhưng vẫn chưa có 
sản phẩm nào thay thế được thức ăn. Và vì vậy, mỗi 
nước đều phải sản xuất hoặc nhập khâu lương 
thực. Cũng như việc tự túc được lương thực hay 
không, là một tiêu chuân để đánh giá mức độ lành 
mạnh của nền kinh tế một nước. Cho nên, trong 
công cuộc phát triên của những nước này, vai trò 
nông nghiệp thường là quan trọng. 


Từ lúc chuẩn bị đến khi cất cánh, từ chỗ kém 
phát triên đến tăng trưởng, nền kinh tế của nhiều 
nước có phát khơi là nông nghiệp bao giờ cũng trai 
qua nhiều thay đổi về cơ cấu, mà vai trò của nông 
nghiệp là quan trọng trong ca hai giai đoạn. Giai 
đoạn đâu, nông nghiệp góp phần chính nuôi sống 
nền kinh tế và hình thành vốn. Giai đoạn sau. nông 
nghiệp tiếp tục cung cấp nguồn lương thực cho đất 
nước và tạo thị trường lao động, thị trường tiểu 
thụ san phâm cho các ngành kinh tế còn lại. Trong 
những nước kém phát triên, nông nghiệp thường 
đóng vai trò tiên phong trong công cuộc phát triên 
kinh tế, vì các nước này phải dựa vào nông nghiệp 


* Trường đại học tông hợp TP Hồ Chí Minh 


đề có một lượng lương thực, sản phẩm và tiết kiệm 
căn bản ở giai đoạn đầu. Đến giai đoạn sau. khi nền 
kinh tế đã được công nghiệp hóa, thì khu vực nông 
nghiệp sẽ thu nhỏ lại, đồng thời sẽ được cải tiến 
thêm nhiều. 

Xác định vai trò của nông nghiệp trong phát triên 
kinh tế là sự thê hiện quan điểm chính trị trong việc 
chọn phương hướng và mô hình phát triển. Đối với 
nước ta, một nước nông nghiệp kém phát triên, vấn 
đề đó càng có ý nghĩa cần thiết và cấp bách. phải 
được nghiên cứu kỹ, đê giúp chúng ta, trên những 
cơ sơ khách quan, loại trừ được kha năng phiêu lưu 
và sai định hướng trong việc hoạch định đường lối. 
Và vì những yêu cầu này, ở đây tôi sẽ phân tích vai 
trò của nông nghiệp trong tiến trình phát triên kinh 
tê quốc gia theo 2 khía cạnh : đóng góp của ngành 
nông nghiệp trong công cuộc phát triên kinh tế giai 
đoạn đầu và vị trí cúa ngành nông nghiệp trong giai 
đoạn đã công nghiệp hóa. 


I - Đóng góp của ngành nông nghiệp trong công 
cuộc phát triên kinh tế giai đoạn đầu 


Thông thường, khu vực nông nghiệp ở một nước 
kém phát triên dung chứa một lực lượng lao động 
lớn hơn nhiều lần so với các khu vực khác của 
nên kinh tế, mà tình trạng thất nghiệp trá hình như 
khiếm dụng theo mùa, năng suất lao động thấp ‹và 
khả năng tích lũy kém là phổ biến. Ở một số nước 
nông nghiệp châu Á, con số nhân lực trong khu vực 
nông nghiệp là 60% - 70% trong khi ở những nước 
phát triên với năng suất nông nghiệp cao hơn, con 
số này là không quá 10%. Mọi chính sách kinh tế 
trong việc hướng tới sự toàn dụng các tiềm năng 
cho sản xuất và giải quyết tình trạng thất nghiệp 
một cách căn bản, phải nhằm trước tiên vào khu vực 
nông nghiệp. Mô hình phát triên kinh tế đặt trọng 
tâm vào sản xuất nông nghiệp của Ấn độ là một thí 
dụ. Kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1969 - 1974) của 
An độ dành ưu tiên cao cho phát triên nông nghiệp. 
Các khoản đầu tư cho nông nghiệp đã được tăng 
cường. Và hầu như những kỳ kế hoạch nào mà 
sản xuất nông nghiệp của Ấn độ phát triên cao thì 
đều thúc đây nhanh tăng trưởng kinh tế và ồn định 
xã hội. Vào những thời kỳ mà nông nghiệp phát 
triển thấp thì kinh tế khủng hoảng và mức tăng 
trưởng chậm hơn. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ 
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7 (1986 - 1990) Án độ vẫn tiếp tục ưu tiền phát triên 
nông nghiệp với tốc độ cao. Nghiên cứu sự phân 
bố vốn đầu tư trong 6 kỳ kế hoạch (từ 1951 đến 
I985) của Ấn độ, ta thấy : vốn đầu tư cho phát triển 
nông nghiệp chiếm trên dưới 35%, công nghiệp 
25%, và 40% còn lại cho tất cả các mục tiêu khác, 
như giáo dục. y tế. nhà ở và quốc phòng... 


Những vấn đề vừa nêu phản ảnh sự vận dụng 
khôn khéo những ưu tiên chiến lược của một nước 
như Ấn độ từng có nền nông nghiệp kém phát triển 
với ty trọng dân cư và lao động trong nông nghiệp 


_ chiếm hơn 70%, muốn tự lực. tự cường phát triên 


là chính. Mục tiêu lâu dài của nền kinh tế Ấn độ rõ 
ràng cũng là công nghiệp hóa. Nhưng Ấn độ đã nhận 
thức rằng vấn đề rự túc lương thực và xuất khẩu 
nông phâm trong giai đoan đầu là cực kỳ quan 
trọng. Cho nẻn, không thê dành ưu tiên quá cao cho 
phát triên công nghiệp. Thậm chí, ngay trong trường 
hợp đã tự túc được lương thực, việc ưu tiên cho phát 
triên nông nghiệp vẫn là một biện pháp tốt nhất bảo 
đảm cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược công 
nghiệp hóa sau này. 

Giải quyết vấn đề thất nghiệp và tự túc lương 
thực là 2 chiến lược hàng đầu của bất kỳ một 
quốc gia kém phát triên nào. Lao động dư thừa 
thường có nguồn gốc từ sự gia tăng dân số và sự 
đình trệ của san xuất nông nghiệp. Gia tăng dân số 
tự nhiên hay bất thường vì các lý do khác nhau đều _ 
gây áp lực trực tiếp và trước hết đối với nhu cầu 
về lương thực, thực phâm. Phát triên nông nghiệp 
sẽ giải quyết đồng thời áp lực về lương thực và 
tình trạng lao động dư thừa cho nền kinh tế. Ờ 
Pa-ki-xtan, từ năm 1955 đến năm 1965, do sự tập 
trung đầu tư quá mức cho phát triên công nghiệp và 
năng lượng mà san lượng lương thực không đu cho 
nhu cầu của nhân dân và phai nhập từ ngoài. Thất 
nghiệp liên tục gia tăng. Kết quả dẫn đến sự thay: 
đổi nhiều lần trong chính sách của chính phủ nhằm 
hướng đến một chương trình phát triển nông nghiệp 
rộng hơn và quy mô hơn. Sau năm 1965, trong kế 
hoạch 5 năm (1965 - 1970), Pa-ki-xtan đã tăng đầu 
tư cho nông nghiệp từ 17,2% lên 40%. Rõ ràng, đù 
nền kinh tế có dựa được trên sức mạnh của công 
nghiệp, thì sự tự túc lương thực trong mọi hoàn cảnh 
đê tránh lệ thuộc vào nước ngoài nhằm tạo sự tự 
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chủ về đối ngoại, luôn luôn là vấn đề rất quan 
trọng. Ở đây, nỗ lực của ngành nông nghiệp vừa là 
lời giải căn bản nhất cho vấn đề nuôi sống xã hội, 
vừa là đáp số cho bài toán về sự toàn dụng nhân 
lực và đất đai, hai yếu tố cơ bản trong 4 yếu tố 
đê tăng trương kinh tế. 


Hình thành vốn ban đầu cho đầu tư công nghiệp 
hóa và mở rộng sản xuất nông nghiệp là vai trò thứ 
hai của nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Nếu 
một nước khởi đầu cho phát triển, trong điều kiện 
không giàu tài nguyên như dầu mỏ và khoáng sản 
quý, thì nông sản sẽ đóng vai trò then chốt trong 
ngoại thương ; và ngoại tệ thu được sẽ dùng đề nhập 
máy móc, thiết bị cơ bản, là những mặt hàng trong 
nước chưa sản xuất được. Trong những năm 60 của 
thế kỷ này, xuất khẩu nông phẩm đã tạo điều kiện 
cho một số nước tích lũy được ngoại tệ cho sự phát 
triển. Theo số liệu thống kê của Tổ chức lương 
nông thế giới thì giá trị nông phẩm trong tổng kim 
ngạch xuất khâu ở một số nước năm 1961 như 
sau : 


Ác-hen-ti-na 97% 
Ấn độ 46% 

- Cộng hòa A rập thống nhất 76% 
Cô-xta Ri-ca 9ó% 
Ga-na T1% 
Ni-giê-r-a 86% ⁄ 
Thái-lan — 90% 
Tan-da-ni-a 79% 
xn Lan-ca 15% 


Với tỷ trọng xuất khâu nông phâm trên tông kim 
ngạch xuất như trên, sản phâm của ngành nông 
nghiệp thực sự đã đóng góp quan trọng trong chiến 
lược tích lũy vốn ban đầu cho phát triển kinh tế. 
Nhưng ngay ở những nước giàu tài nguyên và có thể 
tạo vốn ban đầu bằng khai khoáng che xuất khẩu, 
nếu nguốn vốn cho khai khoáng dựa vào sự đầu tư 
từ bên ngoài với sự lệ thuộc trong chừng mực nào 
đấy vẻ kinh tế, thì nông nghiệp vẫn đóng vai trò của 
một khu vực bảo đảm lương thực, hàng tiêu dùng và 
nhân lực quan trọng nhất cho công nghiệp khai thác, 
giúp cho nền kinh tế tránh được những khoản tiêu 
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hao lớn về ngoại tệ vì phải nhập lương thực từ 
ngoài. Trong điều kiện vốn để đầu tư cho công 
nghiệp khai khoáng là sự vận dụng các nguồn tiết 
kiệm trong nước một cách tự lực, thì điều hiển 
nhiên là nguồn vốn này sẽ được hình thành chủ yếu 
từ nông nghiệp qua việc xuất khẩu lương thực, 
nông sản để tích lũy ngoại tệ. Năm 1977, khu vực 
nông nghiệp của Ác-hen-ti-na đã thu hẹp chỉ còn 
chiếm 15% tổng sản phẩm quốc dân, nhưng thuế 
nông nghiệp các loại vẫn chiếm đến 40% tổng mức 
thuế thu được của chính phủ. Đóng góp của nông 
nghiệp trong tiết kiệm như thế, đã có tác dụng lớn. 
Đối với các nước kém phát triển và nghèo về tài 
nguyên, nếu chọn hướng phát triển tự túc là căn 
bản, thì vai trò của nóng nghiệp trong tiến trình phát 
triên kinh tế lại càng quan trọng. 

Ở nước ta, nếu xét từ năm 1976 đến nay, nông 
nghiệp thường chiếm tỷ trọng từ 44% đến hơn 
50% tông thu nhập quốc dân. Tỷ trợng này có xu 
hướng tăng dần trong những năm gân đây kèm theo 
sự giảm xuống của khu vực công nghiệp. Như vậy, 
trong suốt quá trình trên, đóng góp của ngành nông 
nghiệp trong nên kinh tế là vô cùng quan trọng. Với 
cơ cấu như trên, kế hoạch từng bước nâng cao thu 
nhập quốc dân thực tế không thê tách khỏi các biện 
pháp và chính sách nhằm ngày càng phát triên hơn 
nữa nền sản xuất nông nghiệp và vai trò của nó 
trong nên kinh tế. Cho đến hôm nay, năng suất của 
nông nghiệp nước ta còn thấp, khả năng tiết kiệm 
cho đầu tư có thể chưa thật cao. Nhưng vai trò của 
nông nghiệp với tư cách là một khu vực nuôi sống - 
nền kinh tế bằng sản phâm của mình, giải quyết 
việc làm cho lực lượng lao động không lỗ gia tăng 
trên dưới 2,2% mỗi năm (thê hiện qua sự tập trung 
lao động và nhân khâu vào khu vực này) và đóng góp 
hơn 50% tông thu nhập quốc dân, là một điều không 
thê chối cãi được. Nó minh họa cho vai trò quyết 
định của nền sản xuất nông nghiệp trong tiến trình 
hoạt động của nền kinh tế trong suốt thời gian 
Vừa qua Ở nước ta. 


H - Vai trò của nông nghiệp trong giai đoạn công 
nghiệp hóa 

Ngay cả khi nền kinh tế đã bước sang giai đoạn 
tăng trưởng dựa chủ yếu vào công nghiệp, khu vực 
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nông nghiệp vẫn có một vị trí quan trọng : làm cân 
bằng nền kinh tế. 


Một là, công nghiệp hóa và sự gia tăng của thu 
nhập làm cho nhu cầu về lương thực, thực phẩm 
mỗi ngày một cao. Nhiều nước ở Nam Mỹ đã khởi 
đầu việc phát triển kinh tế bằng xuất khẩu nông 
phẩm và hàng sơ khai, nhưng khi bước vào giai đoạn 
công nghiệp hóa đã phải ngừng xuất khẩu nông sản 
và lương thực, vì nhu cầu trong nước gia tăng do 
dân số và thu nhập gia tăng. Nếu trong giai đoạn này 
mà nông nghiệp yếu kém, không cung ứng đủ lương 
thực cho nhu cầu trong nước, thì nền kinh tế sẽ 
lâm vào tình trạng mất cân bằng và phụ thuộc vào 
nước ngoài về lương thực. Một nước có nền công 
nghiệp phát triển có thể không cần sản xuất lương 
thực mà chỉ mua lương thực từ nước ngoài bằng 
ngoại tệ kiếm được từ xuất khâu sản phâm công 
nghiệp. Nhưng trong trường hợp này, sự an toàn của 
nên kinh tế sẽ phụ thuôc một phần vào các nguồn 
cung ngoài nước, mà bất cứ những tắc nghẽn nào 
trong quan hệ ngoại thương vì sự mất mùa của các 
nước nông nghiệp hoặc vì các lý do khác, đều có 
thể gây ra khủng hoảng lương thực cho đất nước. 
Vì vậy, phương cách hữu hiệu và lành mạnh nhất 
vẫn là sự cố gắng của ngành nông nghiệp trong 
nước nhằm bảo đảm như cầu lương thực cho nhân 
dân trong mọi tình huống. 


Hai là, khi đi vào công nghiệp hóa, nền kinh tế 
tăng trưởng sẽ dẫn tới việc thu hút dần dần nhân 
lực từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công 
nghiệp và các khu vực kinh tế khác. Nông nghiệp 
trở thành nguồn cung ứng một lực lượng lao động 
đến tuổi trưởng thành mà mọi phí tồn và thời gian 
nuôi dưỡng, .giáo dục đều do ngành nông nghiệp 
gánh chịu. Nói một cách cụ thể, ngành nông nghiệp 
cung cấp cho các ngành khác của nền kinh tẾ một 
nguồn vốn do mình tiết kiệm được là lực lượng lao 
động đến tuổi làm việc. Đây là khía cạnh cực kỳ 
quan trọng. Nó không những thỏa mãn nhu cầu ngày 
một lớn mở rộng các khu công nghiệp, mà còn bảo 
đảm nguồn nhân lực dồi dào cho các ngành kinh tế 
khác về lâu dài. 


Ba là, nông nghiệp là thị trường lớn tâ2u thụ các 
sản phâm của khu vực công nghiệp và các khu vực 
khác mà với sự gia tăng sức sản xuất của nên kinh 


tế, vai trò này có tính quyết định. Nông nghiệp càng 
phát triển, thu nhập của nông dân ngày càng cao, thì 
thị trường nội địa về sản phẩm của các ngành phi 
nông nghiệp ngày càng được củng cố vững chắc. 
Do vậy, sự phát triển của nông nghiệp sẽ tạo nên 
mối quan hệ hỗ tương chặt chế với sự phát triển 
của các ngành khác, từ đó giữ được thế cân bằng 
nội bộ cho nền kinh tế quốc gia. 

Cuối cùng, trong trường hợp một nước trên 
đường công nghiệp hóa, khu vực nông nghiệp vẫn 
là đối tượng chính phải phát triển, phải cải tạo về 
cơ cấu và điều kiện sống nhằm hướng tới mục 
tiêu tiếp cận sự công bằng hóa về phân phối thu 
nhập. Kinh tế càng phát triển, số nhân lực dư thừa 
trong nông nghiệp do sự thay thế từ từ của cơ giới 
(và sự thu hút của công nghiệp) tất yếu dẫn đến sự 
thay đổi cơ cấu lao động theo hướng từ nông 
nghiệp sang các khu vực khác. Nếu sự thay đồi này 


không được lường trước đề có biện pháp kiểm soát 


và sấp xếp có hiệu quả, sẽ tạo ra sự rối loạn cơ 
cấu không những tác hại đến tốc độ phát triển mà 
còn tạo ra những trạng thái mất ổn định xã hội. 
Những. người dân bö làng quê. ra thành thị tìm việc 
làm, nếu không được sự chuẩn bị, sắp xếp và hỗ 
trợ của chính phú, sẽ có thê sống nghèo khô. Và sự 
hình thành những xóm lao động cực khô bên cạnh 
những khu phố xa hoa lộng lẫy ở thành thị sẽ đánh 
dấu một cách sống động sự bất bình đăng trong xã 
hội. Chính vì vậy trong kế hoạch tài chính của chính _ 
phủ Ma-lai-xi-a, để phát triển kinh tế trong các năm. 
1971 - 1975, ngân sách dành cho nông nghiệp và các 
chương trình phát triển nông thôn chiếm tới 21,7%. 
Và trong tài khóa giai đoạn 1976 - 1980 con số đó lên 
tới 25,5%. 


Hơn nữa, trong hầu hết các quốc gia, những biểu 
hiện của sự nghèo khô như thiếu ăn, suy dinh 
dưỡng, mù chữ, bệnh tật và nạn chết yêu, thường 
phổ biến ở khu vực nông nghiệp, nhất là ở những 
vùng nông thôn xa xôi, vùng rừng núi. Nông nghiệp 
nếu được chú trọng phát triên một cách ưu tiên sẽ 
làm ngắn lại khoảng cách bất công giữa đời sống 
đô thị và thôn quê. Đối với các nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, việc cải thiện điều kiện 

(Xem tiếp trang 38) 
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N£` nay, vai trò cua nhà nước trong quan lý 
nền kinh tế thị trường đang được xem xét ở 
khắp các nước trên thế giới, từ nhiều hướng 
khác nhau. Ở các nước trước đây đã áp dụng kế 
hoạch hóa tập trung nay chuyên sang kinh tế thị 
trường, vai trò nhà nước được thay đôi đáng kẻ. Ở 
những nước kinh tế thị trường rất phát triển theo 
trường phái ân tự do (néo-libéralisme) như Mỹ và 
Anh, đã chủ trương giảm bớt tối đa vai trò nhà 
nước. Sự phát triển kinh tế ngắn 
hạn ơ những nước này đã bị thay 
thế bơi mệt thời kỳ suy thoái 
nặng nè. Nhiều vấn đề về kính. 
Ế (như sự yếu kém và lạc hậu của 
kết cấu hạ tầng) và xã hội (như sự 
xuống cấp cua giáo dục và y tế, 
sự bất công xã hội...) đan» thực sự s 
làm rung chuyên các nước đó. 
Trong bối canh đó, vai trò của nhà 
nước đang được tàng cường từ 
một hướng khác và với những nội 
dung khác. Ở I-ta-li-a, nơi kinh tế 
thị trường đạt được những thành tựu đáng kê, thì 
bộ máy nhà nước lại bị tha hóa. nạn mafia đang là 
thách thức lớn đối với nhà nước và xã hội. Ơ đây, 
vấn đề kiện toàn nhà nước được đặt ra rất bức 
bách với những nội dung rất Cụ thê. Đặt trong bối 
canh đó, việc tăng cường và đôi mới vai trò của nhà 
nước ơ Việt nam vừa có nét đặc thù. vừa có nét 
chung với nhiều nước trên thế giới. 


Nghị quyết Đại hội VII của Đang đã nêu lên 
"khuyết điêm lớn là đến nay chưa thực hiện được 
^ˆ .. , \ À ˆ , ˆ , ` Ø 
cuộc cai cách cơ bạn về tô chức bộ máy nhà nước 
như Đại hội VI đã đề ra" lv Đồng thời. nghị quyết 

đó cũng chi ra những công việc chính phai làm : 

- tiếp tục sưa đôi và xây dựng hệ thống pháp luật 
về kinh tế, xã hội ; 

- tiếp tục phân định rõ quản lý nhà nước về kinh 
tế và quản lý kinh doanh của các đơn Vị-cơ sở ; 

- cai tiến phân cấp quan lý kinh tế piữa trung 
ương và các cấp chính quyền địa phương ; 


- tng cường hiệu lực của các cơ quan bao vệ pháp 


cG 
luật bối, 
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Việc thực hiện các chu trương và phương hướng 
trên phải xuất phát từ tình hình thực tế nước ta, có 
tham khảo thích đáng kinh nghiệm quốc tế. 


N hiệm vụ quan trọng đầu tiên của nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường là bdo đam giá trị đồng 
rièn. Thực tế cho thấy, có những nước kinh tế 
kém phát triển nhưng đồng tiền khá ổn định (như 
Pa-pua, Tân Ghi-nê, chỉ số lạm phát năm 1991 là 


QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC BỒI 
VỚI NÊN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 


LÊ ĐĂNG DOANH ° 


5,3%), trong khi đó có những nước kinh tế thị 
trường khá phát triển nhưng đồng tiền lại rất 
không ôn định (như Bra-xin chỉ số lạm phát nắm 
1991 là 441%). Đồng tiền không ôn định hạn chế 
rất nhiều tác dụng của cơ chế thị trường và làm 
sai lạc các động thái kinh doanh. Do đó, nhiệm vụ ôn 
định đồng tiền được cơi là nhiệm vụ sơ đăng nhất 
của nhà nước. Về mặt này, nhà nước ta đã đạt được 
kết quả quan trọng : năm 1991, chỉ số giá tăng 70% ; 
năm 1992, chï tăng 15%. Giá trị đồng tiền Việt nam 
táng rõ rệt so với ngoại tệ. Đó là một thành tựu quan 
trọng, cần được củng cố bằng các biện pháp cân 
đối thu chi ngân sách, kiêm soát tiền tệ. 


Nhiệm vụ quan trọng thứ hai của nhà nước đối 
với nên kinh tế thị trường là bảo đam khuôn khô 
luật pháp cho các hoạt động kinh tế và xã hội, không 
cho phép bất kỳ một cá nhân nào được thu lợi bằng 
cách gây phương hại cho lợi ích của người khác. 

* Phó viện trưởng Viện quản lý kinh tế trung ương 
(1) Văn kiện Đại hội dại biêu toàn quốc lân thứ: VII, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr44 


(2) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư 
VII, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr91-92 
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Nếu như cạnh tranh là một động lực nội tại và tự 
do hành nghề đối với mọi công dân là một lợi thế 
quan trọng của kinh tế thị trường thì cả hai yếu tố 
đó chỉ không tác hại đối với xã hội nếu được kiểm 
soát bằng luật pháp. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi 
phải có một nhà nước pháp quyên. Đây là một trong 
những nhiệm vụ khó khăn nhất của nhà nước, mà 
chưa có nhà nước nào tới nay thực hiện một cách 
hoàn hảo. 


- 1 
- 


Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống luật pháp 
đầy đủ và được các cơ quan pháp luật thực hiện 
nghiêm minh và bình đăng đối với mọi đối tượng. 
Nhưng thiện nay ở nhiều nước hệ thống pháp luật 
lại chưa Roàn chính hoặc quá phức tạp. Hiện tượng 
áp dụng luật pháp không công bằng cũng khá phô 
biến ở không ít nước. Đó là những yếu kém cần 
phải tránh. 


Ở nước ta, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và tiến bộ 


trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và VI ` 


của Đảng, nhưng hệ thống luật pháp tới nay vẫn 
còn nhiều lỗ hồng. Chúng ta chưa có luật thương 
mại, luật chống độc quyền, luật về cạnh tranh, luật 
phá sản, v.v.. Nghiêm trọng hơn nữa, giữa luật pháp 
ban hành và luật pháp được thực thi có một khoang 
cách khá lớn. Các cơ quan thực thi pháp luật còn 
nhiều thiếu sót ; các cơ quan dân cử lại thiếu kiêm 
tra chặt chế việc thí hành pháp luật. 


Vì vậy, tình trạng kinh doanh vi phạm pháp luật 
hiện nay khá khô biến và nghiêm trọng. Trong điều 
kiện kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyên, 
các công dân được tự do hành nghề và làm những 
gì không bị pháp luật cấm, còn các cơ quan nhà 
nước cũng chỉ được hành động trong khuôn khổ 
pháp luật cho phép. Ở nước ta, không ít cơ quan nhà 
nước bất chấp pháp luật, tự ý đặt ra những yêu 
cầu như phải xin phép, phải chứng nhận này nọ. Đề 
xin được đăng ký hành nghề, được cấp tín dụng, 
được xuất - nhập khẩu... phải qua rất nhiều thủ tục, 
với nhiều chữ ký và con dấu. Điều hoàn toàn trái 
với nhà nước pháp quyên là một số cơ quan nhà 
nước đã công khai sử dụng quyền hạn, chức trách 
của mình để làm "dịch vụ" kiếm tiền, vì lợi ích cục 
bộ hoặc cá nhân. Đó chính là sự lạm dụng chức 


quyền cần được bãi bỏ ngay. Đặc biệt nghiêm trọng 
là có không ít cơ quan nhà nước đã sư dụng ngay các 
phương tiện của nhà nước đề buôn lậu hoặc kinh 
doanh phi pháp. Tình trạng buôn lậu có tô chức 
không chỉ gây tác hại về kinh tế, mà còn gây tác hại 
lớn nhất là làm giảm hiệu lực và sự tin cậy đối với 
nhà nước. Những khuyết tật này của nhà nước có 
nguy cơ khuếch đại những khuyết tật của nền kinh 
tế thị trường đang hình thành. 


Nhiệm vụ quan trọng thứ ba của nhà nước là cung 
cấp những hàng hóa và dịch vụ công mà kinh tế tư 
nhân vì động cơ lợi nhuận không tiến hành. Điều 
đó đòi hỏi.nhà nước ít nhất phải bảo đảm kết cấu 
hạ tầng (đường sá, cầu cống, công trình vệ sinh, 
v.v.). Ở nhiều nước, nhiệm vụ này còn bao gồm 
cả trách nhiệm về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. 
Các chính phủ theo trường phái rự do hay tân tự do 
như Mỹ và Anh, đã không chăm lo thích đáng đến 
mặt bảo đảm phúc lợi xã hội, mà còn có xu hướng 
muốn giảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về 
mặt giáo dục và y tế. Kết quả là nền kinh tế ở các 
nước đó đã và đang bị tác động tiêu cực của nạn 
thái :ọc, của hệ thống y tế kém hiệu quả, của các 
mâu thuẫn và căng thăng trong xã hội. 


Ngày nay, nhận thức phô biến trên thế giới là 
nhà nước phai chăm lo các lĩnh vực giáo dục và 
y tế, bảo đảm phúc lợi xã hội đối với trẻ em, 
người về hưu và người tàn tật, là những người 
trong nền kinh tế thị trường không có hoặc có rất 
ít thu nhập. 


Ở nước ta, bên cạnh một số thành tựu và tiến 
bộ, sự sa sút trong giáo dục và y tế đang gây lo ngại 
và đòi hỏi phải có những biện pháp và nỗ lực mới 
của nhà nước và xã hội. Xu hướng thương mại hóa 
văn hóa cũng cần có sự can thiệp thích đáng của nhà 
nước đề ngăn chặn. | 


Đề giảm bớt bất công về thu nhập trong xã hội, 
nhà nước cần có sự kiêm soát và điều tiết thu nhập, 
ngăn chặn tình trạng làm giàu bất chính, chiếm dụng 
tài sản của đất nước. 


Nhiệm vụ quan trọng thứ tư của nhà nước là định 
(Xem tiếp trang 60) 
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Chông lạm phát: 

ở nước ta - 
kinh nghiêm 
Uuà giải pháp 


VŨ XUÂN KIÊU 


Tâm hình lạm phát gắn liền với sự suy thoái của 
nền kinh tế nước ta đã lên tới đỉnh cao vào 
cuối năm 1988 đầu năm 1989. Để giảm bớt tốc độ 
lạm phát vào thời điểm ấy, chúng ta đã đưa ra một 
hệ thống đồng bộ các giải pháp và bước đầu thực 
hiện có kết quả : cất và giảm dần cơn sốt lạm phái ; 
khôi phục lại giá trị đồng tiền ; xóa bỏ bao cấp 
chuyên sang cơ chế thị trường, thực hiện co chế 
kinh doanh một giá (chủ yếu là giá thị trường) ; 
thiết lập quan hệ cung cầu bằng cách cho tự do lưu 
thông (xóa bỏ cấm chợ ngăn sông), thúc đây các 
thành phần kinh tế phát triển sản xuất. Nhờ những 
biện pháp trên mà năm 1989 và 1990 đã có sự chuyên 
biến tích cực, đà lạm phát phi mã bị chặn lại, đời 
sống nhân dân được cải thiện một bước. 


Bước sang năm 199], do hậu quả của sự suy thoái 
kéo dài, nền kinh tế vẫn trong tình trạng mất cân 
đối nghiêm trọng, sản xuất chậm phát triển, ngân 
sách thất thu và vẫn còn bội chỉ lớn. Mặt khác, do 
hậu quả của việc Liên xô sẽ ngột cất giảm viện 
trợ (tháng 8-1990), nền: kinh tế nước ta vốn đã khó 
khăn lại càng khó khăn. 


Hậu quả tông hợp của những điều vừa nói đã làm 
cho tình hình lạm phát ở nước ta lại tăng lên : 6 tháng 
đầu năm 1991 giá cả hàng hóa lên 4,8%/tháng (so 
với 2,5%/tháng cùng kỳ năm 1990). Tiếp đó là cơn 


sốt vàng, đô la diễn ra dữ dội và đạt tới tỉnh cao (có 
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lúc đã lên tới 645 000đ/1 chỉ vàng, 14 300đ/1 đô la 
Mỹ), tưởng như khó có thể thoát ra khỏi tình trạng 
tái lạm phát nghiêm trọng hơn. 


Trước tình hình trên, chính phủ đã có những biện 
pháp chỉ đạo rất kiên quyết, các tổ chức ngân hàng, 
tài chính được chấn chỉnh một bước nhằm ứng 
phó với tình hình cấp bách này. Các biện pháp nhằm 
kiềm chế mức tăng giá và chặn đứng cơn sốt vàng 
và đô la thì có nhiều, song theo tôi, biện pháp hữu 
hiệu nhất lúc bấy giờ là nhà nước đã mạnh đạn 
bằng mọi cách tăng cường nguồn dự trữ vàng và 
đô la đồng thời cho phép ngân hàng mở rộng các 
trung tâm trao đôi ngoại tệ (bán và mua vàng và đô 
la) ; tăng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ các khoản 
chỉ ngân sách ; và đi tới chấm đứt việc phát hành 
tiền cho chỉ tiêu ngân sách. Nhờ đó chúng ta đã kéo 
giá vàng và đô la xuống mức cần thiết. Giá cả các 
mặt hàng khác cũng ở thế ổn định. Chỉ số giá cả 
năm 1992 giảm xuống còn 1,2%/tháng và 15%/năm, 
là mức thấp nhất, vượt quá yêu cầu mà chúng ta 
mong muốn. Sức mua của đồng tiền tương đối ồn 
định, sản xuất tăng lên, đời sống của nhân dân năm 
1992 có bước cải thiện rõ rệt. 


Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới là bước 
đầu, chưa thật vững chắc. Những cơn sốt đột biến 


về giá vàng, đô la,:giá gạo cũng như sức ép giữa 


cung vă câu, giữa sản xuất và tiêu dùng, báo hiệu 
khả năng tái lạm phát vẫn có thể xảy ra. Đồng thời, 
với những mâu thuẫn mới nảy sinh (từ trong và 
ngoài nước), nếu chúng ta không có biện pháp phòng 
ngừa hữu hiệu và trình độ tô chức điều hành tốt, 
thì khó có thể đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng 
và tạo nên thế phát triển một cách thật vững chắc. 


Từ kinh nghiệm thực tế những năm gần đây, tôi 
cho rằng chúng ta cần luôn luôn tỉnh táo trong vấn 
đề chống lạm phát, tiến thêm một bước quyết 
định trên lĩnh vực này, tiếp tục thực hiện đồng bộ 
một hệ thống giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài. 
Những giai pháp đó là : 
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1 - Điều chỉnh cơ cấu sản xuất và cơ 
cấu tiêu dùng 

Rà soát lại cơ cấu sản xuất, điều chinh cơ cấu 
đầu tư, đặc biệt chú ý nâng tỷ lệ đầu tư cho nông 
nghiệp. Ưu tiên phát triển ngành nghề cần ít vốn 
nhưng thu hút nhiều lao động (may mặc, dệt...). Đặc 
biệt chú trọng đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng 
như giao thông vận tải và thông tin... tạo điều kiện 
thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. 


_ Sấp xếp lại kinh tế quốc doanh theo hướng thu 
hẹp những cơ sở không cần thiết, cho phép phá sản, 
coi phá sản là một "sự tàn phá sáng tạo”. Rà soát lại 
các công ty, hãng kinh doanh, các tô chức liên doanh 
liên kết thuộc tô chức nhà nước, chuyển phần lớn 
các công ty, hãng kinh doanh, các tổ chức liên doanh 
liên kết này sang hình thức kinh tế cổ phần, doanh 
nghiệp tập thể, tư nhân chịu sự kiêm soát của nhà 
nước (vì chính các tô chức thuộc loại này nhiều khi 
nấp dưới dạng nhà nước chẳng làm lợi cho nhà 
nước mà chỉ gây lãng phí và tôn thất tài sản của 
nhân dân). 


Điều chỉnh cơ cấu tiêu dùng cho phù hợp với sự 
thay đôi của cơ cấu thu nhập quốc dân. Tiến tới 
hình thành chiến lược tiêu dùng. - 

2 - Phần đấu giảm mức thâm hụt ngân 
sách 

Bộ tài chính cần thông báo chính xác mức chênh 
lệch thu chi ngân sách. Tách các khoan vay của nhà 
nước ra khỏi ngân sách và chuyên thành nguồn vốn 
đi vay. Nếu ngân sách vay thì cũng phải trả lãi. Ngân 
sách có 4 nguồn thu (huy động trong nước, vay nợ 
nước ngoài, vay dân, vay ngân hàng). Trước mất, 
vay nợ nước ngoài có khó khăn, do đó cần hướng 
vào 2 nguồn thu trong nước : 


a) Huy động vốn trong nước : 


+ Tăng thu : Chủ yếu là thu thuế. Thực hiện đánh 
thuế TVA, thuế vốn, thuế thu nhập... Khai thác, 
bồi dưỡng các nguồn thu khác... Hình thành bộ máy 


chống thất thu thuế, tạo mọi điều kiện đề bộ máy 
này hoạt động có hiệu quả. Kiểm kê tài sản, kể cả 
các bất động sản. Ấn định giá đất, giá nhà để bán 
và cho thuê, tăng nguồn thu cho ngân sách. 


+ Giảm chỉ : Rắ soát lại các nguồn chỉ. Thực hiện 
một chính sách chỉ tiêu nghiêm ngặt. Có thể cắt giảm 
một tỷ lệ nhất định các khoản chỉ tiêu chưa thật cần 
thiết của các cơ quan nhà nước, các cơ quan đảng 
và đoàn thê ; kiểm soát chặt chẽ các khoản chỉ của 
các cơ quan này. Đồng thời, có biện pháp dự phòng 
nhằm đối phó với những khoản chỉ tiêu ngân sách 
đột biến lớn có khả năng dẫn đến tái lạm phát. 


Hạn chế tới mức thấp nhất việc cung cấp tài 
chính cho các xí nghiệp quốc doanh, các công ty nhà 
nước. Chấm dứt hoàn toàn việc phát hành tiền đề 
cứu vớt các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ, 
cũng như xóa việc bao cấp cho các xí nghiệp quốc 
doanh dưới bất kỳ hình thức nào (trừ các xí nghiệp 
then chốt giữ vai trò rường cột của nên kinh tế thì 
nhà nước có chính sách trợ giá và chính sách đầu tư 
thỏa đáng để ồn định và phát triển sản xuất). 


Thực hiện chính sách triệt để tiết kiệm gắn liền 
với chống tham ô lãng phí ngay từ các cơ quan nhà 
nước. 


b)Vay vốn trong dân : Theo các tài liệu tính toán 
thì tiềm năng vốn trong dân còn khá lớn (khoảng 
6-10 triệu lạng vàng). Nhà nước cần có chính sách 
thực tế đề tạo lòng tin cho dân, hay nói cách khác, 
nhà nước cần có cơ chế khuyến khích thỏa đáng 
đề thu hút vốn trong dân. Đây là nguôn lực lớn cần 
khai thác. Vay dân và trả lãi cho dân là điều đễ làm 
hơn là vay nước ngoài. 


3 - Sửa đổi hệ thống ngân hàng 

Tăng cường chức năng quản lý vĩ mô của Ngân 
hàng nhà nước, trước hết là sử dụng có hiệu quả 
các công cụ như lãi suất, tỷ giá, kiểm soát chặt chẽ 
việc phát hành trái phiếu, công trái, trái khoán, nâng 
cao hiệu quả kinh tế của vốn tín dụng... 
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Củng cố và thiết lập Ngân hàng trung ương tách 
khói các ngân hàng chuyên doanh. Ngân hàng trung 
ương không dính đến việc kinh doanh. Ngân hàng 
trung ương sẽ quy định giới hạn lãi suất và quyết 
định điều chỉnh mức lãi suất khi có lạm phát. Ngân 
hàng trung ương quản lý điều tiết các ngân hàng 
chuyên doanh bằng pháp luật. Cho các ngân hàng 
chuyên doanh tự do hoạt động và mơ rộng phạm vi 
cho vay. Mơ cửa cho ngân hàng nước ngoài vào hoạt 
động trong phạm vi kiêm soát cua nhà nước. 


Hằng tuần và hằng tháng các ngân hàng chuyên 
doanh phải báo cáo với Ngân hàng trung ương về 
tình hình hoạt động ; Ngân hàng Trung ương chi đạo 
việc tăng, hạ lãi suất hoặc đình chỉ cho vay. Việc 
quy định mức lãi suất phải căn cứ vào nhu cầu 


vốn. 


Các ngân hàng chuyên doanh hoạt động theo chế 


độ lời ăn. lỗ chịu. Chính phủ có thể hỗ trợ bằng 
cách đi vay nước ngoài, rồi cho ngân hàng chuyên 


doanh vay với mức lãi cao hơn. Ngân hàng trung 
ương có thê cho ngân hàng chuyên doanh vay (nhưng 
phai có ký quỹ). 


Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là Ngân hàng 
nhà nước phai giúp Chính phu tăng cườ::g kha năng 
dự trữ (dưới nhiều hình thức) vàng và ngoại tệ, đê 
khi cần thiết, có thê tung ra ngăn chặn ri.ững cơn 
sốt đột biến. Đồng thời, có biện pháp kiềm chế 
không cho giá vàng và đô la hạ xuống đưới mức 
cần thiết, gây khó khăn cho xuất nhập khâu. 

4“ Chấn chỉnh hệ thống tài chính 

Thực hiện nhất quán chính sách tạo vốn của ngân 
sách là phải dựa trên cơ sở bồi đưỡng và phát triên 
các nguồn thu, đồng thời thực hiện phân phối hợp 
lý các nguồn thu. Xóa bỏ thói quen dựa vào phát 
hành đê chỉ tiêu ngân sách. Nếu ngân sách thiếu hụt 
thì phải dùng nguồn vốn vay đề bù đắp. Ngân sách 
nhà nước có thê chia thành hai quỹ tích lũy và tiêu 
dùng. Phần dành cho tích lũy được quán lý theo cơ 
chế vốn, thực hiện đầu tư có trọng điểm. Phần 
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dành cho tiêu dùng thì quản lý theo đơn vị dự toán 
từ trung ương đến tỉnh và cơ sở. Phân cấp ngân 
sách phải tuân theo nguyên tắc chủ yếu là vào nguồn 
thu. Trước mất, cần hoàn thiện hệ thống thuế và 
chỉnh đốn lại đội ngũ những người làm công tác 
thuế, nhằm tăng thu cho ngân sách. : 


5 - Về giá cả 


Ta đã phát triên kinh tế thị trường, do đó cần đề 
cho thị trường định giá. Nhà nước chỉ khống chế 
mặt bằng giá một vài mặt hàng thật thiết yếu. Trong 
những trường hợp nhất định, nâng giá là cần thiết, 
vì đây là một thứ thuế vô hình đánh vào mọi người. 
Vấn đề là phải chú ý để việc nâng giá khỏi anh 
hưởng tới việc bảo đảm mức sống cơ bản của 
người lao động. Đặc biệt chú ý mối quan hệ giữa 
giá tư liệu sản xuất và giá nông sản. Tăng sức mua 
cho nông dân cũng là tệ biện pháp kích thích sản 
xuất công nghiệp phát triển. 


6 - Cải tiến chế độ tiền lương 


Nếu chế độ tiên lương không được cải tiến một 
cách cơ bản thì mọi cái đặt ra đều không có ý nghĩa. 
Nếu cứ đê chế độ tiền lương như hiện nay thì 
không thể siết chất kỷ luật, kỷ cương và thực hiện 
chống tham nhũng có kết quả, không thể xây dựng 
được một phong cách làm ắn mới và chân chính, và 
cũng không thẻ thiết lập được một chế độ hưởng 
thụ công băng. 


Vì vậy, cần cải tiến chế độ tiền lương một cách 
mạnh bạo, khân trương, và ít nhất phải bảo đảm cho 
được yêu cầu về tái sản xuất giản đơn sức lao 
động. Gắn việc cải tiến chế độ tiền lương với giải 
quyết việc làm. Trước mất, cần tách phần bảo 
hiêm xã hội ra khỏi tiền lương. 


7 - Xuất nhập khẩu 


Chúng ta nói xóa bỏ độc quyền nhưng phải bảo 
đảm sự thống nhất quản lý về xuất nhập khâu. 
Chấm dứt tình trạng xuất nhập khâu lộn xộn như 
vừa qua. Năm 1993 phai là năm ưu tiên cho việc 
nhập vật tư và nguyên liệu, thắt chặt việc nhập hàng 
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tiêu dùng nhưng không phải là đóng cửa. Nhà nước 
cần có chính sách khuyến khích xuất khẩu, đồng 
thời đánh thuế mạnh những mặt hàng nhập khâu 
mà trong nước đã có, khuyến khích nhập những mặt 
hàng mà trong nước chưa có hoặc còn thiếu. 


Trên lĩnh vực xuất nhập khâu, nhà nước cần có 
biện pháp kiên quyết hơn đề ngăn chặn tình trạnẻ 
nhập và xuất lậu những mặt hàng mà nhà nước đã 
nghiêm cấm. Còn đối với các mặt hàng khác thì nhà 
nước cần cho tự do lưu thông, không nên cắm đoán, 
mà dùng hàng rào thuế quan để điều tiết. 


Năm 1993, đầu tư nước ngoài vào ta (cho dù Mỹ 
chưa bỏ cấm vận), có thê tăng nhanh. Đầu tư nước 
ngoài vào tăng, có nghĩa lượng tiền mặt cũng phai 
tăng tương ứng. Vì vậy, cần có sự chuẩn bị trước 
để khỏi rơi vào tình trạng lạm phát hoặc thiểu phát 
nghiêm trọng. 


8 - Gấp rút xây dựng và sửa đôi, hoàn thiện hệ 
thống luật và dưới luật, phù hợp với nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần chuyên sang nền 
kinh tế thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh 
doanh, quyền sở hữu và chuyên nhượng tài sản của 
công dân. ˆ | 


9- Tiếp tục đôi mới cơ chế quản lý theo 
hướng chuyên hắn sang kinh tế thị trường, (hực 
hiện tự do kinh doanh có sự quan lý cua nhà nước, 
tạo lập thị trường vốn, vật tư, lao động...trong 
nước gắn với mở rộng ra thị trường nước ngoài. 


10 - Tổ chức lại bộ máy quản lý nhà 
ƒñước và nâng cao trình độ quan lý cho phù hợp 
với yêu cầu mới. Phân rõ chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế với chức năng sản xuất kinh 
doanh của xí nghiệp ; ngăn cấm các cơ quan nhà 
nước can thiệp trực tiếp vào tác nghiệp sản xuất 
kinh doanh của xí nghiệp và đơn vị kinh tế. Bộ chủ 
quản quản lý chủ yếu bằng luật pháp, bằng việc 
vạch các hành lang tự do hoạt động trong phạm vi 
pháp luật. Xử lý nghiêm minh các cơ quan nhà nước 


và cán bộ nhà nước vi phạm pháp luật, tham ô, lãng 
phí của cải của nhân dân. Bất cứ một sai lầm dù 
lớn hay nho ở bộ, ngành nào, thì thủ trưởng cơ quan 
bộ, ngành phải chịu trách nhiệm trước nhân dân (gây 
thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường, nếu 
nghiêm trọng thì phải truy tố trước pháp luật), 
không nên dùng hình thức cảnh cáo, thuyên chuyên 
công tác đê bảo vệ và duy trì vị trí công tác cua HƯỚNG 
cán bộ bất tài, kém đạo đức. 


Trên cơ sở giải quyết cơ bản chế độ tiền lương, _ 
nghiêm cấm việc các cơ quan và đoàn thể không có 
chức năng kinh doanh lại tô chức kinh doanh dịch 
vụ và liên hệ với các tô chức kinh doanh nước 
ngoài làm hỗn loạn thị trường và làm mất trật tự, 
an ninh đất nước. 


Cần có tổ chức chống buôn lậu, tham những và 
lãng phí, ngoài bộ máy cơ quan nhà nước hiện nay. 
Tổ chức này do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ 
đạo. _ | 


Vấn đề quan trọng là cần có biện pháp kiên quyết 
và sáng suốt trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí 
cán bộ quan lý. Tỉnh gian bộ máy và lựa chọn 
những cán bộ thực sự có năng lực và phâm chất đê 


thực thi nhiệm vụ. 


Thành tựu nồi bật và mang tính đặc thù ở nước ta 
là : cùng với việc kiềm chế và đây lùi lạm phát, 
chúng ta vẫn duy trì và nâng cao được tốc độ tăng 
trưởng kinh tế hằng năm, giam dần được suy thoái 
và thất nghiệp. Tuy nhiên, những cơn sốt vàng, đô 
la, lương thực trong những nắm qua cũng như sự 
giảm giá vàng, đô la hiện nay (chỉ số giá tháng II 
năm 1992 là - 0,5)... cho thấy, tình hình chưa thật ồn 
định và vững chấc. Đẻ ngăn chặn tình huống xấu 
nhất có thê xảy ra, chúng ta không thể chỉ áp dụng 
những biện pháp tình thế như lâu nay đã làm, mà cần 
thực hiện triệt đê một hệ thống đồng bộ các biện 
pháp. Chống lạm phát phải đồng thời chống cả 
thiêu phát, vì thiêu phát tất yếu dẫn đến lạm phát 
nghiềm trọng hơn. 
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Ñ” 1992, thêm một năm nữa của quá trình 


đôi mới với những tín hiệu lành mạnh rất. 


đáng mừng càng củng cố thêm nhận định của 
Đại hội VI của Đảng : "Nhân dân ta đã giành 
được những thành tựu bước đầu rất quan 
trọng". Và với việc Quốc hội khóa IX trong kỳ 
họp gần đây cũng thừa nhận như vậy, chúng ta 
có thê nói : "Lành càng tăng mà đữ càng giảm". 
Điều này làm tôi nhớ lại một ý tứ - 

rất hay mà Lê-nn đã nhắc nhở khi 

Người còn sống : chúng ta phải suy 

nghĩ từ "mặt đất chúng ta đang sống" 

chứ không phải từ "khuôn mẫu” có 

sản. Quá khứ thời bao cấp đã cho ta 

bài học đắng cay về cách nhìn - theo 

cách nói của Mác : "bắt hiện thực phải 

khuôn theo !". Lúc đó hiện tượng báo 

cáo láo, thôi phồng thành tích khá phổ 

biến. Kế hoạch năm nào cũng thấy nói 

vượt, nhưng xã hội thì ngày càng thiếu thốn ! 
Và còn nhiều điều lệch lạc, sai lầm khác nữa. 
Dù sao thì cách nhìn đúng nhất vẫn phải từ mặt 
đất, cho dù ở đó tới nay vẫn còn không ít cảnh 
nghèo nàn, bùn lầy nước đọng, mù chữ, bất 
công và tham những... Đâu phải "mặt đất" Việt 
nam sau năm 1992 chỉ có những cảnh như thế ? 
Cuộc sống đời thường bao giờ cũng do một 
tổng thể yếu tố tạo nên. Chính vì thế mà có 
nhiều cách nhìn hiện thực khác nhau, tùy theo 
nghề nghiệp và chuyên môn của mỗi người. Có 
cách nhìn chỉ thấy một phía, toàn mầu hồng 
hoặc toàn mâu đen ; lại có cách nhìn "mờ mờ" 
pha trộn giữa mầu hồng và mâu đen ! Chắc 
chắn là có nhiều cách nhìn khác nhau rồi, nhưng 
"mặt đất" - cuộc sống bao giờ cũng chỉ có một 
mà thôi ! 


Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn gay gắt, 
nhưng những thành tựu năm 1992 có thể nói lên điều 
gì là đáng trân trọng nhất ? Theo tôi, đó chính là sự 
ôn' định và ngày càng ôn định về chính trị trên "mặt 
đất" mà chúng ta đang sống với những điều kiện 
kinh tế có phần được cải thiện. 

Chính trị là gì, nếu không phải là vận mệnh của 
hàng triệu quần chúng, là sinh mệnh của chế độ mà 
nhân dân ta đang xây dựng ? Nếu không có sự ồn 
định về chính trị, thì như kinh nghiệm thế giới vừa 
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qua cho thấy, cả một quốc gia - cho dù một thời là 
siêu cường - cũng phải bán đủ thứ quý hiếm, cơ 
mật, phải đi xin xỏ để có tiền cứu đất nước. Vì 
vậy, những gì mà năm 1992 đã đem lại cho nhân dân 
ta, có lẽ là cái đó và xuất phát từ cái đó. 

Có đảo mất qua "mặt đất" và "bầu trời" của thiên 
hạ, nhìn cái cảnh chiến tranh huynh đệ tương tàn 
triền miên, cái cảnh hỗn độn phải cầu cứu cả "quân 


MỘT CÁCH NHÌN 
QUA NĂM 1992 


KHÔNG DOÄN HỢI * 


mũ nổi xanh" đến giữ trật tự, mới thấy hết giá trị 
của sự ôn định về chính trị. 


Cũng sẽ không đầy đủ nếu xem xét sự ồn định 
về chính trị của "mặt đất" Việt nam hiện nay mà lại 
không đặt nó trong bối cảnh chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin - nền tảng tư tưởng và niềm tin của nhân dân ta 
- đang gặp phong ba báo táp. Người ta đang gán cho 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin chỉ là một thử nghiệm tư 
tưởng trong lịch sử và cuộc thử nghiệm ấy đã thất 
bại, rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết 
bất lực. Thế nhưng, ở "mặt đất" Việt nam mà 
người ta gọi là "côi cút của chủ nghĩa Mác - Lê-nin" 
này, lại không xảy ra điều mà họ đã dự báo, cũng 
chẳng có những “trận mưa đá” và "dùi cui”... Vì sao 
vậy ? Tôi muốn nói đến điều căn bản đầu tiên mà 
Đảng ta thường nhắc nhở : phải kiên trì dựa trên 
"nền tảng...". 


Cương lĩnh của Đảng ta đã xác định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng 
tư tưởng của Đang và nhân dân ta. Tình hình chính 
trị, xã hội của đất nước ngày càng đi vào thế ồn 
định là kết qua của tổng thể các biện pháp có hiệu 
quả. Nhưng càng suy nghĩ về những biện pháp ấy 
và tính hiệu quả của chúng,thì càng thấy không thê 


* Chuyên viên cao cấp, Viện nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 


không dựa trên cái nền tảng ấy - thế giới quan và 
phương pháp luận của chúng ta. Riêng về phương 
pháp luận mà nói, nếu nghiên cứu lại, chúng ta thấy 
chăng có ở tác phẩm nào các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học lại dạy ta phải xem học thuyết của 
các ông là xong xuôi hắn và bất khả xâm phạm ; phải 
xem chủ nghĩa xã hội như một cái gì đó cất đứt với 
quá trình phát triển tự nhiên - lịch sử, theo kiểu "đối 
lập trừu tượng" chủ nghĩa xã hội ới chủ nghĩa tư 
bản, "chúng ta" với "chúng nó”, v.v.. 


Điều chung nhất mà trí tuệ của Đảng và Nhà 
nước ta tập trung giải quyết là bằng mọi cách phát 
triên sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó mà có cơ 
sở đê ồn định xã hội, có được sự phát triển đến 
mức đài BBC phải nhận xét : đây là sự đổi mới có 
hiệu qua nhất. Thành tựu ấy khiến ta nhớ lại lời 
Lê-nin từng nói : một khi giai cấp vô sản đã nắm 
được chính quyên rồi, thì nhiệm vụ cơ bản là phải 
phát triên mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phải tập 
trung giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất và khó 
khăn nhất là công cuộc xây dựng kinh rể 


Chúng ta đã từng làm theo lời di huấn ấy, nhưng 
làm không đúng kiêu. Cái bao trùm nhất là chưa ý 
'thức được đầy đủ phạm trù kinh tế - xã hội. Kinh 
tế chỉ là phương tiện, còn xã hội, tức con người, 
mới là mục đích. Thời gian, với tâm lý ngàn xưa, 
thường chỉ nhấn mạnh mặt tiêu cực của người 
khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan giờ đây 


cho phép nhìn nhận sự giáo điều, và đặc biệt là sự: 


ý lại (nếu không nói là lười biếng) trong tư duy 
chúng ta. Sự nghiệp phát triển, xây dựng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa là sự nghiệp của "chúng ta", nghĩa là 
cua ca những người không phải cộng san. Nói chủ 
nghĩa xã hội là nói xã hội hóa sản xuất, nhưng là xã 
hội hóa trong thực tế chứ không phải xã hội hóa 
một cách hình thức, khiên cưỡng, mà như vậy thì 


tới đó còn rất xa, cho dù có một ý chí thật kiên 


quyết. Những thành tựu kinh tế đạt được từ sau 
ngày đổi mới cho thấy, chúng ta đã sửa những nhận 
thức lệch lạc của mình. 


"Chúng ta" không chỉ là các giai cấp, các tầng lớp 
xã hội khác nhau, mà quan trọng hơn là số người 
trong cái "chúng ta" ấy. Ở nước ta, 80% "chúng ta" 
là nông dân. Nói đến sự ồn định chính trị - xã hội, 
trước hết là nói đến ôn định nông dân. Thiếu sự 
đồng tình của nông dân là thiếu một trong hai điều 
kiện căn bản đê xây dựng chu nghĩa xã hội từ một 
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nước tiêu nông như Lê-nin nói. Không cần là người 
có học thức uyên bác cũng có thê thấy rằng, đối 
với sự ồn định xã hội hiện nay, công lớn là thuộc 
về mặt trận nông nghiệp và những lính xung kích 
của nó (kế cả những người phục vụ cho mặt trận 
ấy). Nếu nghĩ như thế là đúng, thì cũng có nghĩa : 
"Nếu giai cấp công nhân muốn quản lý tốt nền 
kinh tế của mình, với tư cách là giai cấp thống trị... 
thì nó phải tự nhủ rằng : chỗ yếu nhất là cuộc 
khủng hoảng của nền kinh tế nông dân..." (2). Chúng 
ta đã tạo ra được cơ sở kinh tế cho sự liên minh với 
nông dân. 


Những gì giúp đất nước ta đạt được những thành 
tựu ban đầu (đặc biệt là về mặt kinh tế) để thoát 
dần ra khỏi cuộc khủng hoảng, hóa ra lại nằm trong 
những điều mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã nói từ 
lâu, nhưng trước đây chúng ta không làm theo ! Ấy 
là những luận điểm về chủ nghĩa tư bản nhà nước 
với tính cách là chủ trương /ớn (chứ không phải 
chính sách thông thường như sinh đẻ có kế hoạch), 
về việc chuyển sang cơ chế thị trường (tức sản 
xuất và lưu thông hàng hóa theo đúng nghĩa là "một 
hình thức tô chức kinh tế của xã hội"), về việc đa 
dạng hóa chế độ sở hữu, về chế độ sở hữu hỗn 
hợp, về cô phần, về việc "lập hại, hồi sinh, dung 
nạp, du nhập chủ nghĩa tư bản", về chính sách mớ 


_ cửa, về chính sách khuyến khích bằng lợi ích kinh 


tế, về chế độ hạch toán kinh tế, tự chủ kinh doanh, 
về nộp "cống vật" vì lợi ích cơ bản và lâu dài, về 
chế độ hợp tác xã tự nguyện v.v. mà nước ta đã 
bước đầu vận dụng trong điều kiện mới. 

Thực tiễn đã cho thấy, cả quan điêm giáo điều 
lẫn ỷ lại, cả nhận thức sai lầm, phiến diện, cực 
đoan lẫn không tưởng, đều có một nguyên nhân là 
muốn hiện thực hóa quá sớm lý tưởng, thoát khỏi 
"mặt đất" 

Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất, quyết định 
nhất của những gì ta mới giành được, chính là việc 
từng bước trở về với những gì mà nhân dân ta tự 
nguyện lấy làm nên tảng tư tướng : chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với bản chất là tôn trọng con người, 
giải phóng con người về chính trị và kinh tế, trong 


(1) Xem : V.I Lê-nin : Toàn tệp, Nxb Tiến bộ, Mát- 


xcơ-va, 1978, t44, tr 188 : 
(2) V.I Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
1978, t43, tr 184 
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» 


đó giải phóng kinh ¡é là giải phóng cơ ban. Chăng 
phải ngẫu nhiên mà các nhà kinh điên đã nghĩ nhiều 
đến việc đấu tranh xóa bo sự cách biệt người công 
nhân với quyền lực, với lợi ích quốc gia, với việc 
giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, tư 
tương và văn hóa. Cố nhiên là phải đân chủ hóa mọi 
mặt đời sống xã hội. Nhưng dân chủ hóa như thế 
nào đê không như một số báo chí phương Tây đã 
nhận định, đó là "nèn dân chủ đã xóa luôn cả quyên 
chi huy...", tạo ra "những nguy cơ của một chủ nghĩa 
tự do bừa bãi...', 


"cho sự sụp đô cua đang cộng 


bị ` ˆ ` # . £ ~ ` ° À ^ ` 
san..." và dân chu hóa kiêu ây sẽ là "nên dân chu. 


của những kẻ bất lương". 


Điều gì giúp chúng ta tránh được những "chấn 
động" của "mặt đất" ? Có nhiều yếu tố, nhưng yếu 
tố quan trọng hàng đầu là nhận thức và vận dụng 
của Đảng và nhân dân ta về mối quan hệ biện 


chứng giữa kinh tế và chính trị, giữa cái được coi 
là biêu hiện tập trung của kinh tế. có "địa vị ưu tiên 
đối với kinh tế" và cái nền tảng kinh tế, đặc biệt 
là vấn đề dân chủ trong mối quan hệ đó. Còn lâu 
mới có thê bàn tới dân chủ không còn là hình thái 
nhà nước, mà chi là giá trị nhân loại. 


* 

Năm 1992 qua đi còn gợi cho ta nhiều suy nghĩ, 
kể ca cái hay và cái dở. Song, dù suy nghĩ thế nào, 
cũng không thể xa rời cơ sơ lý luận. tư tưởng của 
chúng ta là chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Điều quan trọng là chúng ta khẳng định 
những giá trị chân chính cua nó, bồ sung và phát triên 
nó. Đang ta, Nhà nước ta và nhân dân ta đang làm cái 
điều quan trọng ấy bằng việc thông qua và thực 
hiện những đường lối, chủ trương, chính sách 
nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm 
nO, Hành phúc. 


- Vai trò nông nghiệp... 
(Tiếp theo trang 29) 


sống. làm việc, ăn, ở, đi lại, học hành, nghỉ ngơi, 
giải trí, chữa bệnh... cho các khu vực nông thôn 
nhằm thực hiện công bằng xã hội, chí có thê được 
giải quyết bằng việc chú trọng phát triển nông 
nghiệp, nâng cao dần thu nhập cho nông dân kết hợp 
với một loạt các chương trình khác như cai tạo cơ 


cầu nông nghiệp, phát triên các công trình công cộng. 


ơ nông thôn một cách căn ban. 
k 


Trong trường hợp một nước nông nghiệp kém 
phát triên như nước ta, muốn phát triển kinh tế theo 
hướng tự lực, tự cường là căn ban nhằm tránh lệ 
thuộc quá nhiều vào nước ngoài, rõ ràng phải ưu 
tiên cho việc phát triên nông nghiệp. Điều này cũng 


có nghĩa phải ưu tiên đầu tư và khai thác hợp lý. 


ngành này so với công nghiệp trong giai đoạn đầu. 
Những điều kiện khách quan. tính chất của nền 
kinh tế, khuôn khô truyền thống của sản xuất nông 
nghiệp nước ta như cơ cấu lao động, dân số, thu 
nhập, đất đai trong khu vực này, là những yêu cầu 
đòi hoi phải ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp. 

Kinh tế học cũng đã cho thấy, về tương lai lâu 
dài, khi đất nước đã công nghiệp hóa, sẽ không 
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có vấn đề ưu tiên tuyệt đối cho phát triển nông 
nghiệp hay công nghiệp, vì thực sự hai ngành này 
luôn hỗ trợ nhau trong quá trình tăng trương của 
nền kinh tế. Một khu vực sản xuất nông nghiệp 
tăng trương vững vàng và đêu đặn sẽ cung ứng 
dồi dào lương thực, thực phẩm cho nhu cầu nhân 
dân ca nước, nguyên liệu thô với giá rẻ cho công 
nghiệp chế biến, và một lực lượng lao động luôn 
sản sàng, phục vụ các ngành công nghiệp. Đồng 
thời, khu vực nông nghiệp cũng là thị trường tiêu 
thụ với sức mua ngày càng tăng các hàng công 
nghiệp và tiêu dùng. Mối quan hệ trên đây cũng 
diễn ra ở chiều ngược lại với công nghiệp là 
đầu vào của nông nghiệp về thiết bị, vật tư, phân 
bón, hàng tiêu dùng, và là nguồn đóng góp chính 
vào thu nhập quốc dân và các chương trình phúc 
lợi công cộng. Quan hệ này cũng là một liên kết 
cho phép một sự phát triên ồn định, căn bản, 
hướng tới việc ngày một nâng cao thu nhập quốc 
dân, công bằng xã hội về điều kiện sống và phát 
triển cộng đồng. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


VĂN HỌC VÀ TIÊN TRÌNH 
CỦA NÓ 


GHỊ quyết 05 của Bộ chính trị là nghị quyết 

gần đây nhất của Đảng về văn học nghệ thuật, 
đã có tác động mạnh mẽ đến tình hình và phong trào 
văn học nghệ thuật. Từ Đề cương văn hóa năm 1943 
tới nay, ở mỗi kỳ đại hội Đảng hoặc trong đại hội 
các đoàn thê nghiệp vụ của văn học nghệ thuật, trong 
các công tác lớn của mỗi ngành như triển lãm hội 
họa, như phát động đi vào thực tế đời sống, Đảng 
đều nêu những vấn đề quan trọng. 


Nghị quyết 05 đã không tách rời và cũng không 
ngẫu nhiên, nó năm trong quy luật vận động của văn 
học dân tộc có định hướng trên con đường phát 
triên. 

aÿTrong gần một thế kỷ qua, từ hán nôm chuyên 
sang quốc ngữ, văn học ta đã tiến lên bằng những 
bước phi nước đại. Nhưnỳ văn học ta cũng đã thoát 
ra từ một dân tộc mất nước, mọi quyên con người 
đều bị hạn chế, cam đoán, vùi dập. Tình trạng đó 
chỉ được xóa bo mới có 48 năm nay. Những chữ 
độc lập, tự chủ, quyền con người, tình yêu đất 
nước, những chủ đề, đề tài ấy xưa bị cấm hắn 
trong văn học (không kê một số áng văn chính trị hô 
hào cứu nước lưu hành bí mật ở trong nước, ngoài 
nước). Một nền văn học thiếu vắng mảng đề tài 
xương sống như vậy không thê coi là hoàn chỉnh, 
hay nói nôm na, đó là một nên văn học què. Cho nên, 
nghiên cứu về thời kỳ này không nên đặt câu hỏi : 
tại sao nhà văn lại chỉ biết viết những tâm trạng và 
sự việc khổ ải, mà không mô tả cái tư thế con người 
phải cất đầu lên. Có thê trả lời ngay : cái mà người 
thời nay đòi thì thời ấy bị cấm, không thể có. Cho 
nên, các nhà văn nói ra được tâm trạng và xã hội, thế 
đã là khá lắm, vì chỉ có thê nói được thế. 


Cách mạng đã đem tới cho vấn học cái nghĩa lớn 
vì đất nước, vì con người. Trong thời gian qua, 
chúng ta mới chú ý nhiều tới cái chung (như trên 
đã nói) trong ý nghĩa vô cùng quý giá đó. Thật sự 


TÔ HOÀI °* 


là người sáng tác chưa chuyên tâm đúng mức tới 
cái riêng sâu xa ở mỗi con người. nhưng rõ ràng văn 
học đã có được cái chung mà tất cả các nền văn học 
ở bất kỳ một đất nước tự do nào trên thế giới 
đều phải có. Ai phủ nhận hoặc bênh vực quá khứ 
lịch sử và quá khứ văn học cách mạng đều là làm 
những việc tưởng tượng. Chúng ta đã tranh luận về 
một sự thật chỉ mới có trong văn học ngót nửa thế 
kỷ nay. Cần nhớ rằng, bước đầu những tác phẩm 
đề tài yêu nước, đề tài bảo vệ đất nước, bất cứ 
được viết ra từ khía cạnh nào, chính là những sự 
kiện đã tôn vinh văn học Việt nam trở nên một nền 
văn học tiên tiến xứng đáng với sự phát triển của 
dân tộc, sánh vai với mọi nền văn học tiến bộ trên 
thế giới. 


Chúng ta nên thấy hết tầm cỡ mảng đề tài quan 
trọng này. Chúng ta làm vẫn chưa đủ, còn dác đác lắm 
và chưa mấy sâu sắc những tác phâm về Điện biên 
phú, về chiến dịch Hồ Chí Minh, về mặt trận 
không tên ở sau tiền tuyến. 


b) Văn học quốc ngữ mới xuất hiện trong thế 
ky này và mới hoàn chính từ năm 1945, lại phát 
triển nhanh, nên còn vấp phải những non nớt, ấu 
trĩ và đương nhiên chưa thể mạnh. Không phải chì 
do những hạn chế khách quan trong chiến tranh, mà 
thực tế do trình độ, do khả năng thê hiện chiều sâu 
đời sống và tâm hồn con người. Mỗi người viết: 
đều biết rằng, phải có được cái sâu sắc riêng tư ở 
mỗi nhân vật, mỗi vấn đề, thì mới tạo nên bộ mặt 
đích thực cua cái chung được. 


Thời kỳ này lại xuất hiện khuynh hướng tiêu 
thuyết luận đề (của thời kỳ trước cách mạng) 
được tân trang bằng sự hỗ trợ của một quan điểm. 
lý luận đơn gian, thô thiên. Nhìn lại trên thế ĐIỚI, 


* Nhà văn 
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những người thực hiện chủ nghĩa Mác đã mắc sai 
lầm nghiêm trọng trong ý thức, trong tô chức, 
trong hoạt động đê dẫn tới những đồ vỡ lịch -sử. 
Những sai lầm đó cũng tương tự trong văn học, kể 
ca trong văn học ta. Ra đời trong trào lưu Ấy, Nghị 
quyết 05 (cũng như toàn bộ đường lối đổi mới, 


phát triển xã hội ta hiện nay) là một biểu hiện khắc - 


phục những sai sót nặng nề trên. 


Quan niệm "văn học cho một đối tượng hạn hẹp" 
đã bộc lộ phô biến trong phê bình và trong sáng tác, 
tự mình lại biệt phái, trói buộc mình. Với cái chuẩn 
của tài năng lớn, một tác phâm hay nhất dẫu chỉ 
viết cho đối tượng thiếu nhỉ ất cũng phải làm sao 
đề từ cụ già đến em bé đều mê đọc. Một tác phâm 
có ý đồ tư tưởng, có chủ đề rõ ràng, phải có sức 
lay động, chính phục được mọi loại bạn đọc. Bao 
nhiêu tác phẩm hay của các nền văn học tổn tại vĩnh 
- viễn như thế, và ở nước ta, từ tiêu thuyết lịch sử 
Hoàng Lê nhất thống chí đến Truyện Kiều đều là 
những tác phẩm sống không biết thời gian và không 
gian. Có định hướng hay không ? Câu hỏi ấy đặt ra 
trước người viết cùng nghĩa với câu hỏi "ngòi bút 
có trái tìm, có tắm lòng hay không ?". Nói rằng không 
nghĩ gì trước khi viết là người không hiêu chính 
mình, hoặc đã sa vào thói lập dị cũ kỹ, lạc hậu từ 
những thế kỷ trước. 


Như trên đã nói,Nghị quyết 05 của Bộ chính trị 
không ra đời ngẫu nhiên nhự quyên sách ước. Tình 
hình nhiều mặt của văn học thời kỳ ấy đòi hỏi 
được đôi mới và những yêu cầu thiết thân Ấy đã 
xuất hiện trong lực lượng sáng tác và phê bình qua 
một số nhận định, một số tác phâm trước và sau 
đấy. : 


Về đề tài yêu nước, mà đáng kê là những tác 


phâm trực tiếp miêu tả nhiều mặt của cuộc chiến 
đấu, nhiều tác phâm đã gây được dư luận chú ý. 
Hầu hết các tác giả đương sức đã trải một quãng 
đời mặc áo lính thời chống Mỹ : Chu Lai, Đào 
Thắng, Bảo Ninh v.v.. Nhiều cuộc thảo luận sôi nồi 
quanh những tác giả, tác phâm này. Bộ mặt chiến 
tranh và con người vào cuộc chiến như thế đấy, 
hay đấy chỉ là cách của Anh nhìn, anh cảm ? Không 
phải mới, mà những vấn đề trên đã được xới lên 
từ tiêu thuyết Đất rrắng của Nguyễn Trọng Oánh, 
cũng như các đề tài khác đã từng được thảo luận 
từ tiểu thuyết Cừ lao Tràm của Nguyễn Mạnh 
Tuấn, ở thời kỳ văn học bắt đầu đòi chuyên mình. 


Về các đề tài khác, xuất hiện một loạt tác giả 
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mạnh, từ Nguyễn Mạnh Tuấn, Nhật Tuấn, Trần 
Văn Tuấn đến Dạ Ngân, Nguyễn Khấc Trường, 
Dương Hướng... Có ta thực không, có hiện thực 
không, xin hãy tranh luận cho ra những điều mới và 
bô ích. Ví dụ như cuộc bàn cãi về tác - phẩm Lý luận 
và văn học của Lê Ngọc Trà mà tôi rất thích thú, cho 
là cần thiết và có lợi trong tình hình mới. Chỉ tiếc 
không khí thảo luận có sự quy chụp bên trong (do sự 
đồn thồi mà không phải trên mặt báo), thành thử các 


phía ý kiến khác nhau chưa xuất hiện hết. 


Về các sáng tác trong thời kỳ mới đây, tôi xin 
nêu vài ý kiến trao đổi : 


Nhiều vấn đề lớn ở nông thôn - một khu vực 
bao la đê tài - đã được đề cập tới, hầu hết ở dạng 
yêu ghét theo cảm tính. Ví dụ, các tác phẩm đề đề cập 
đến cải cách ruộng đất. Các tác giả Ấy thấy ghét, 
thấy bị oan khuất, thì bực bội viết, chứ chưa hắn 
được viết ra với công phu nghiên cứu một cách 
khoa học và chính xác. Một số tác giả khác (Nguyễn 
Khắc Trường, Dương Hướng) viết về tệ nạn 
đòng họ rổi kéo theo một loạt vấn đề, coi như đấy 
là nguồn gốc những mâu thuẫn sinh tử hôm nay ở 
làng xã. Tôi cho rằng, đấy là thôi phồng và gán ghép 
vấn đề dòng họ xa xưa vào thời sự bây giờ ; đó 
chỉ đơn thuần là thủ thuật của người viết, không 
phải thật sự là những thực tế trung tâm đương mang 
nội dung vấn đề đó bên trơng. Có sự tranh chấp mà 
nguyên nhân sâu là do dòng họ không 2 Có. Có vấn 
đề đó, nhưng cho vấn đề đó quán triệt tất cả mọi 
sự đến độ sinh tử thì không phải. Chuyện dòng họ 
ít nhiều đã vang bóng và phần nhiều nằm trong câu 
chuyện kể. Nền nếp, quy mô, tôn ty dòng họ đã phai 
mờ nhiều từ sau năm 1945 và chỉ thực sự tưở lại 
mấy năm gần đây. Khi có những văn bản của nhà 
nước khuyến khích bảo tồn di tích văn hóa, người 
ta mới đua nhau tôn tạo đình chùa, nhà thờ họ, đền 
miếu và cả các nhà đồng cô bóng cậu nữa. 


Trong ngót nửa thể kỷ nay, cuộc đấu tranh xây 
dựng nông thôn mới diễn ra hé sức to lớn và 
phức tạp. Nó có tác động của vấn đề dòng họ, 
nhưng trước nhất là thông qua những việc long trời 
lở đất, xảy ra trực tiếp nhữ cải cách ruộng đất, 
phong trào hợp tác hóa, khoán 10. Tiếp nữa là những 
vấn đề xã hội liên quan đến mỗi nhà, mỗi người, 
như ở làng hay rời ra thành phố, cho con cái đi cày 
hay đi học, và hổi kháng chiến thì thái độ tham gia 
chống Mỹ thế nào, v.v.. Đề tài đòng họ trong sáng 
tác về nông thôn có con đường phát triên, theo nhận 


LÌ 


xét cua tôi, đó là khâu vá những chuyện cũ ly kỳ vào 
sự việc hôm nay, mà bo khâu trung tâm và đương đại 
của vấn đề. 

Hiện nay, các tác phẩm đề tài chiến tranh hay các 
đề tài khác được dư luận khen hoặc ngược lại (từ 
Chu Lai, Bảo Ninh đến Dương Hướng, Dạ Ngân) 


đều chưa đứng vững giá trị một tác phâm, chưa - 


thành tác giả, theo ý rất riêng của tôi. Những sáng 
tác ấy có ý, có cốt truyện, có nhân vật, mới và hiện 
đại, nhưng văn phong thì chưa ai thành ngòi bút. Tôi 
vốn không chịu được những trang viết, truyện thì 
khác nhau, nhưng cấu trúc câu văn thì sáng tác này 
cũng như sáng tác kia. Tôi xin nói lại : đó là cái tật 
đọc rất riêng của tôi. Nhưng sự thực, từ lâu tôi vẫn 
cho rằng, ở tất cả mọi lứa tuôi cầm bút hiện nay 
chưa thê có tác phâm lớn (vì nhiều nguyên nhân). 
Cái lớn của thế hệ bây giờ là hãy viết tốt, viết 
nhiều, giúp cho những thế hệ sau có cơ sở phát triển 
tài năng lớn. | ' 


Nói thêm một hiện tượng như một tin vui : gần 
đây, nhiều cây bút vấn xuôi nữ, ca trong Nam, ngoài 


Bắc, viết nôi hàng loạt, từ Phạm Thị Ngọc Liên _„ 


đến Nguyễn Thị Âm. Mà viết sâu, viết đữ lắm, 
nhất là khi tả tình yêu. Xin lưu ý các nhà phê bình 
và nghiên cứu văn học. 


Tôi cho răng, hãy tiếp tục tranh luận, tạo không 
khí dân chủ, bình đăng, cơi mở khen chê cho các vấn 
đề phát triên sâu nữa. Chúng ta còn mới bước vào 
thời kỳ này, cần khuyến khích ra nhiều-tác phâm 
như trên, tạo thành một cao trào sáng tác trong đôi 
mới. 

c) Trước năm 1945, thị trường nhan nhân loại 
sách truyện rơm rác, "chuyện ba xu” (thời trước đã 
đặt tên khinh bỉ như thế) và quán sách cũng chỉ đề 
nó ở chỗ xó xinh. Thế mà ngót nửa thế kỷ sau, nhất 


là từ sau giải phóng miền Nam, loại sách nhảm nhí : 


này lộn kiếp lại quấy phá. Thật không thê tưởng 
tượng được, điều đó lại diễn ra ở một thị trường 
có định hướng như của chũng ta ngày nay. 


Gần đây, xuất hiện một số loại sách đem đời tư 
một số người viết thành chuyện với ý đồ châm 
chọc hoặc bôi xấu. Loại sách này không đáng coi là 
văn học, thời nào cũng có, rồi nó tự bị đào thải. 
Nhưng cái cần nói là, không kê những sách mê tín 
bói toán đã được ¡n lậu thính thoang bị tịch thu ở 
nhà in, ơ hiệu sách, loại sách này nhoi ra được và bán 
nhan nhản khắp nơi cũng vì tình hình xuất bản rối 
loạn không có người cầm cờ. Nhưng cái lạ là sau 


Ý- kiến vò kinh nghiệm 


những vụ việc in sách lậu như thế không ai bị ra tòa, 
trong khi thực sự họ đã phạm pháp. ' 


Tất cả những loại sách bôi bác nhảm nhí, cả đến - 
trước kia cũng bị rẻ rúng, ngày nay bìa đẹp, ¡n đẹp, 
đàng hoàng chiếm chỗ chính trong quán sách. Tại sao 
bộ mặt văn hóa ta lại xuống thấp như vậy ? Chỉ vì 
hiện nay thị trường sách đều do tư nhân điều hành, 
trừ một số nhà xuất bản được tài trợ. Các nhà xuất 
bản, phần nhiều ở các địa phương miền Nam 
(nhưng nói thể cũng là nói trùm lớp, năm ngoái, hội 
văn nghệ Bắc thái có tới 14 đầu sách bán ở thị 
trường thành phố Hồ Chí Minh) đã ¡n lại các sách 
cũ trước cách mạng và thời chế độ cũ. Tôi kể một 
ví dụ sách lộn kiếp : về sách phong tục chúng ta có 
một tác phẩm rất đầy đủ là Việt nam phong tục của 
Phan Kế Bính, một tác giả thời Nam Phong. Trong 
thời chế độ cũ, ở Sài gòn, có những người đem 
xào xáo sách của cụ Phan Kế Bính, làm ra sách Phong 
lưu đồng ruộng, sách Đất lề quê thói. Bây giờ 
người ta đem nấu lại Phong lưu đồng ruộng đổi tên 
là Nắp cứ, in thành bộ mấy quyên. Nếu người 
quan lý (duyệt và cho phép in) hiểu và đọc rộng đôi 
chút thì chẳng đến nỗi làm phí giấy và có những sơ 
suất như thế. 


Ở các nhà xuất bản trung ương như Văn hóa, Văn 
học, Hội nhà văn, Lao động, Thanh niên v.v., tôi 
không nói ngoa, có mấy quyền in ra mà không do tư 
nhân bỏ vốn hoặc các tác giả tự bó tiền. Hầu như 
nhà xuất bản chỉ còn in quyền nào được tài trợ. Cả 
ba cuốn tiêu thuyết của Bảo Ninh, Dương Hướng, 
Nguyễn Khắc Trường được giải thưởng Hội nhà 
văn đều do tư nhân in và phát hành. Do đấy, Hội nhà 
văn mới có cái mà tặng thưởng ! Các nhà xuất bản 
bán tên cơ quan, tên người duyệt lấy mấy phần 
trăm đê chia bù vào số lương tháng ít ỏi của cán bộ 
công nhân viên. Việc này diễn ra đã nhiều năm nay, 
ai cũng biết, mà ai cũng làm như không biết. 


Năm 1988, cũng trên Tạp chí Cộng sản, tôi có viết 
một bài nêu một số vấn đề như trên. Từ năm ấy, 
đã nhiều người cũng kêu cứu như thế và đặt vấn 
đề không thê kéo dài tình trạng ta cứ ngôi bàn định 
hướng và chủ trương, nhưng lại cứ để những 
người bơ vơ bỏ tiền ra sản xuất sản phẩm văn học. 
Bơ vơ là còn may, đến một lúc nào thì những cái bơ 
vơ ấy sẽ khống chế, thống trị, thật nguy hiêm. Kêu 
thì cứ kêu, sách nhảm in ra càng nhiều hơn. Vấn đề 
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HƯ tất cả các hiện tượng đời sống, văn học 

luôn tự vận động, biến đôi, lúc nhanh lúc chậm, 
bộ phận hoặc toàn thê. Vốn là con đẻ của chính cuộc 
sống xã hội nên hình dáng, sắc thái, xu hướng văn 
chương tùy thuộc vào sự vận động cua toàn bộ sinh 
hoạt vật chất, tỉnh thần của cộng đồng, vào công 
chúng đọc, xem, thương thức, nghiên cứu, và quan 
trọng hơn cả là vào tài năng. phâm cách giới cầm 
bút. 

Văn học ta sau chiến tranh cứu nước chuyên sang 
hòa bình xây dựng đã có nhiều trăn trở trong sáng 
tác, trong tìm kiếm lý luận và tông kết đánh giá. 
Những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào cuối 
những năm 70, đầu thập kỷ 80. Đến sau Đại hội VI 
lịch sử, nhờ đường lối đối mới của Đảng với 
những tư tưởng lớn, cực kỳ quan trọng như lấy 
dân làm gốc, mở rộng dân chú, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân lao động, nhìn thắng vào sự thật, 
hành động theo đúng quy luật khách quan, sáng tạo, 
xây dựng và đôi mới cơ chế v.v. mà con đường 
tiến lên của đất nước trong đó có văn học được 
khai thông, cuộn chảy. Văn học đã có bước tiến 
mới, đồng thời cũng xuất hiện những vấn đề 
phức tạp mới, đòi hoi giải quyết. 

Nhìn thấy những chuyền động, vướng mắc trong 
lĩnh vực văn hóa văn nghệ, đê thúc đây sức sáng tạo 
tỉnh thần theo đường lối đôi mới. ngày 28-11-1987 
Bộ chính trị đã ra Nghị quyết 05 về "Đổi mới và 
nâng cao trình độ lãnh đạo, quan lý văn học, nghệ 
thuật và văn hóa, phát huy kha năng sáng tạo, đưa văn 
học. nghệ thuật và văn hóa phát triển lên một bước 
mới". Tiếp đó là Chi thị số 52 CT/TW ngày 8-6- 
1989 về "Đôi mới và nâng cao chất lượng phê bình 
văn học nghệ thuật", rồi Chỉ thị số 6l CT/TW ngày 
21-6-1990 về "Một số vấn đề trong công tác quản 
lý văn học nghệ thuật hiện nay". Nghị quyết của 
các hội nghị BCH TƯ lần thứ 5 (6-88), thứ 6 (3-89), 
thứ 7 (8-89) và thứ 8 (3-90) đã kịp thời chi ra 
những mặt được, chưa được cua hoạt động văn hóa 
văn nghệ và nêu lên những hướng đi cơ ban. Đại 
hội VII của Đảng hoàn chỉnh. bô sung và phát triên 
các chủ trương đôi mới của Đại hội VI, trong đó có 
những vấn đề văn hóa văn nghệ. Xây dựng nền văn 
hóa đậm đà bản sắc dân tộc như một mục tiêu và là 
thành phần không thê thiếu, là tiêu chí quan trọng 
đê xác định phâm chất. giá trị xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Đại hội VII cua Đang xác lập phương hướng 
xây dựng "một đời sống tỉnh thần cao đẹp. phong 
phú và đa dạng. có nội dung nhân đạo, dân chu. tiến 
bộ" f cùng với một hệ thống chính sách văn hóa 
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Vận động 
của văn học 


- trong sự nghiệp 


đôi mới 
NGUYÊN NGHĨA TRỌNG * 


đến năm 2000 cho đất nước. 

Hoạt động cua văn học trong những năm qua là sự 
vận động tương ứng với tình hình đất nước. Nó 
chịu anh hương nhiều mặt cua trạng thái chính trị 
và không tách khoi những nét phức hợp, đa dạng 
của hoạt động kinh tế thị trường với nhiều thành 
phần khác nhau. 

Trước hết là sự đôi mới về tư duy trong văn học. 
Đời sống hiện thực sôi động là một áp lực, từ bên 
ngoài dội vào tâm hồn nhà văn. Rồi ý thức tự giác 
của người nghệ sĩ muốn tham gia đổi mới đời 
sống, cách tân nghệ thuật, lại là một áp lực khác, 
mang tính nội tại, thúc đây năng lực sáng tạo. Nhờ 
xu hướng dân chủ hóa, nguyên tắc tự do sáng tác do 
Đăng đề ra phù hợp với bản chất hoạt động nghệ 
thuật, mà văn học từ sau Đại hội VI của Đang đã có 
bước tiến mới về nhiều phương diện, bộc lộ bản 
lĩnh, tài năng, cá tính nghệ sĩ của các nhà văn thuộc 
nhiều thế hệ khác nhau. Rất nhiều ngòi bút trẻ xuất 
hiện và sớm tự khăng định mình trong việc đóng 
góp tiếng nói văn chương vào đời sống xã hội. Rõ 
ràng đây là một thời kỳ văn học cơi mơ hơn, có 
nhiều suy nghĩ, tìm tòi mới mẻ hơn (có cả đúng và 
chưa đúng), có sự mạnh dạn và dám chịu trách nhiệm 
của người cầm bút. 

Nội dung hiện thực đời sống ập vào các trang 
viết. Đề tài được mớ rộng. Các tầng lớp, giại cấp, 
dân tộc hiện ra với số phận của rất nhiều con 
người, trong vô số hoàn canh khác nhau. Văn học 
không chi chú ý đến sự kiện mà tập trung vào số 


* Tiến sĩ ngữ văn, Vụ văn nghệ, Ban tư tưởng - văn 
hóa trung ương 

(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chư nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà nội, 1991, tr.14 
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phận con người trong lòng các sự kiện.. Nó không 
chỉ mô tả hiện thực đời sống mà còn tìm cách lý 
giải đối tượng ấy. Các cung bậc của bảng đo giá trị 
cuộc sống nhân sinh như tốt - xấu, sang - hèn, đúng - 
sai, được - mất, thiện - ác, chính - tà, nhân bản - phi 
nhân ban, cái đẹp, cái kệch cỡm, cái bi, cái hài, cái 
cao thượng, cái anh hùng, cái tàn bạo, cái tham khốc, 
cái đê tiện.... đan chéo nhau, đồng hiện trong nhiều 
tác phâm. Đã có những cách nhìn nhận không hoàn 
toàn giống nhau, có khi trái ngược cua tác giả, 
người đọc, người bình các hiện tượng đời sống. 
Nhưng trong các cách nhìn ấy, các cung bậc tình cam, 
ứng xử ấy, chủ yếu là sự tìm kiếm chân lý nghệ 
thuật, lẽ phai đời sống. Cũng có sự xen lẫn tâm 
trạng, hoàn cảnh riêng. uân ức riêng của người sáng 
tác. Cũng có sự quá đà trong tư tương, cảm xúc, dẫn 
đến nặng tay mô tả mặt phi nhân bản trong đời sống 
và chưa lý giải thoa đáng nguyên nhân các sai lầm, 
thiếu sót mang tính lịch sử cua xã hội và từng con 
người. Đậm lên Ơ một số tác phâm của không ít tác 
giả sự nặng nề u uất trong tư tương - hình tượng 
nghệ thuật. Thậm chí cũng có những tác phâm viết 
ra dưới động cơ thiếu trong sáng, thiếu lành mạnh. 
Tuy không nhiều, nhưng đã có những cuốn sách ám 
chỉ, viết cực đoan, quá lời. Một bộ phận không ít 
dư luận cho đó là cố tình phủ nhận, bôi đen đời 
sống, lịch sử. 

Một nét mới so với văn học trước 1975 là bên 
cạnh xu hướng khăng định, ca ngợi, đã có thêm xu 
hướng phê phán. Đây là biêu hiện cua tư duy nhiều 
chiều, trăn trở, của ý thức muốn đôi mới, không 
thoa mãn với những gì đã có, muốn hoàn thiện. Xu 
hướng phê phán và lý giai hiện thực lịch sư, soi tìm 
chân lý đời sống và nghệ thuật, lôi cuốn được sự 
chú ý: của công chúng. Nhưng cũng đã có những biêu 
hiện muốn bôi đen quá khứ, phủ nhận những thành 
tựu cơ ban cua cách mạng. 

Việc mơ rộng đẻ tài, nội dung, cùng nguyên tắc 
tự do sáng tác đã giúp vấn học tăng cường tính dân 
chủ cả về phương diện hình thức nghệ thuật. Các 
biêu hiện bút pháp, phong cách trên bình diện thi 
pháp, trở nên đa dạng, có chiều sâu, có màu sắc 
mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Một số tìm tòi, học hỏi từ 


các nên văn hóa khác được mạnh dạn đưa vào văn. 


học ta, đã tạo ra các hiệu quả nghệ thuật và phản ứng 
tiếp nhận khác nhau. Sự mạnh dạn này phần lớn ở 
những cây bút tre. Những tìm tòi hình thức và nội 
dung nghệ thuật đã thành công ở một số nhà văn. Dễ 
tìm thầy bên cạnh cách viết chân phương, rành rẽ, 
có đầu có đuôi, kết thúc có hậu, xấu tốt phân minh, 


theo đúng dòng chảy thời gian, vừa có phần hiện 
thực vừa có phần lý tương trong xu hướng sử thi 
hóa, đã xuất hiện ngày càng nhiều cách viết đa 
tầng, nhiều nghĩa, bút pháp linh hoạt, không chi có 
hiện thực mà còn có huyền thoại, huyền ảo, tượng 
trưng, ấn tượng, quái dị, thần linh... Xu hướng thế 
sự tấng lên rõ rệt, cuộc sống hiện ra nhiều mặt, 
nhiều chiều : có vui, có buồn, có bi, có hài, vừa anh 
hùng cao cả, vừa thấp kém hèn hạ... Ngôn ngữ văn 
chương, bên cạnh cái trang trọng, tế chính đã thêm 
cái xô bồ, góc cạnh... 

Tiêu thuyết in ra nhiều nhưng còn ít tác phẩm hay. 
Tùy bút, ký sự, phóng sự nhanh nhạy và xông xáo 
trong việc chống tiêu cực nhưng còn ít tác phâm viết 
về các điển hình tích cực. Truyện ngắn phát triển 
mạnh. Nhiều truyện ngắn hay xuất hiện. Dung 
lượng truyện ngắn đầy những vấn đề nóng bỏng 
và có ý nghĩa xã hội. Văn học dịch mơ rộng cánh 
cửa giao tiếp tinh thần với văn hóa nhân loại, hỗ 
trợ và tiếp sức cho văn học trong nước trên bình 
diện sáng tác, giao lưu cùng thế giới. Tuy nhiên, do 
có phần thiếu chọn lọc và chưa cân nhắc đầy đủ 
hoàn cảnh cụ thê của đất nước, nên sách dịch còn 


_xô bồ, chất lượng dịch còn yếu và cũng có cuốn 


chưa thật cần thiết. Thơ cững đầy lên về số lượng. 
Tiếng nói trữ tình cá nhân hiện ra nhiều sắc thái. 
Nhìn chung, tiếng thơ thiên về suy tư có xu hướng 
triết lý, bộc lộ cái tôi bằng mọi cung bậc. Phần vui 
ít hơn phần buồn : buồn cảnh đời, buồn nhớ 
những ky niệm xưa, tình yêu... Giọng điệu thơ sâu 
lắng và tỉnh tế hơn, nhưng tư tưởng nghệ thuật chưa 
có thành tựu lớn. 

Lý luận phê bình cũng có bước chuyên đáng kê. 
Định hướng về phát huy ý thức dân chủ, tìm kiếm 
chân lý, tự do phê bình đã làm cho Tĩnh vực này trơ 
nên sôi động. Nhiều lúc cuộc đấu tranh quan điêm 
nôi lên như tâm điêm của văn nghệ và tư tương, có 
sự căng thăng khá quyết liệt và lắm lúc quá lời, 
thiếu hiêu biết cần thiết của văn hóa tranh luận: 
giữa nhiều cây bút về các vấn đề lý luận, đánh giá 
văn học quá khứ, hiện tại, đánh giá nhà văn, tác 
phâm... Hầu như chưa mấy ai chịu ai ; thực tiễn và 
lý luận còn nhiều khoảng cách. Người ta lại phai 
bắt đâu từ những khái niệm gốc rễ như văn 
chương nghệ thuật là gì, đặc trưng. chức năng, vị 
trí, vai trò cua văn học, quan hệ văn học với hiện 
thực đời sống, văn nghệ với chính trị, chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chu nghĩa, các phương pháp, thái 
độ phê bình văn học... Rồi các vấn đề lãnh đạo, 
quan lý văn học nghệ thuật của Đang và Nhà nước 
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như định hướng, tô chức các hội văn nghệ, cơ chế, 
luật văn hóa văn nghệ, xét duyệt tác phâm, chế độ 
nhuận bút v.v. đã và đang được nghiên cứu, trao đồi 
đê thích hợp với tình hình của một nền tảng kinh 
tế mới theo đường lối của Đại hội VI và VII của 
Đảng. Không ít vấn đề nảy sinh, thước đo cũ không 
còn đủ hoặc không còn thích hợp. Nhiều tiêu chí 
mới, thước đo mới được nêu lên làm căn cứ thâm 
định các giá trị đời sống và văn học. Những phương 
án mới được đề ra đề tô chức hoạt động văn hóa, 
văn nghệ. Có những thay đổi với các mức độ khác 
nhau. Có những điều được củng cố, xác lập giá trị 
bền vững. Lại có những điều được chỉnh lý. Cũng 
có những điều bị loại bỏ và có các giá trị bị lãng 
quên được khôi phục... 

Đặc biệt cần chú ý là vấn đề quản lý văn nghệ 
trong tình hình mới. Đời sống kinh tế thị trường, 
tự do cạnh tranh, trong nhu cầu đa dạng tự do mua 
bán đã làm cho sách báo in ra không còn thuần nhất. 
Nhà văn không còn viết theo đơn đặt hàng bao cấp 
mà phải tính đến việc kiếm sống trong cơ chế thị 
trường. Người cầm bút đâu chỉ do nhu cầu sáng 
tạo mà còn do nhu cầu cơm áo. Nhà nước không 
nuôi nồi người viết thì thị trường vẫy gọi họ. Sách 
in còn phải phụ thuộc nhu cầu đọc và thị hiểu độc 
giả. Nhưng quả thật đã có sự thiếu tính toán kỹ của 
một số người viết quá ham kiếm sống, chiều theo 


- những thị hiểu không lành mạnh, mô tả những cảnh 


dâm ô bản thỉu, những hành động bạo lực man rợ. 
Và phải chăng vì ham viết đếm chữ lấy tiền hay vì 
chưa đủ sức nắm vững nghệ thuật ngôn từ mà văn 
chương cầu thả, bôi bác ? Có nhẽ cũng cần báo động 
lần nữa về đạo đức, trách nhiệm xã hội của những 
ai hoạt động văn chương. Ở phạm vi này nên nhắc 
nhau về lương tâm, nhân cách, về kỷ cương, phong 
hóa xã hội và pháp luật nhà nước. Không nên chi chê 
trách một phía người sáng tác, mà quan trọng hơn là 
phía những người chịu trách nhiệm quản lý in ấn, 
xuất bản. Vấn đề cơ chế, luật pháp và quản lý đã 
và đang là việc sớm phải giải quyết đê sách báo văn 
chương được hay hơn, tốt hơn, lành mạnh hơn. 

Sự nghiệp đôi mới do Đảng đề xướng và lãnh 
đạo là một cuộc cách mạng rất hợp lòng dân và xu 
thế đời sống. Văn học nhờ đường lối đổi mới 
mà sôi động, đi lên phía trước, hứa hẹn những thành 
tựu mới. Tuy còn có những điều chưa được, những 
điều cần trao đổi, phê phán, nhưng với những kinh 
nghiệm đã có, với đội ngũ nhà văn có tài năng, giàu 
lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng, với dân tộc, 
nhất định văn học nước nhà sẽ sẽ tiếp tục đôi mới, 
sẽ có thêm nhiều tác phâm hay, góp phần làm cho 
đời sống văn hóa tinh thần của đất nước, của nhân _ 
dân tốt đẹp hơn. 


Van học... 
(Tiếp theo trang 4Ì]) 


này nên truy nguồn gốc và nghiêm trị những người 
chi nói mà không làm, hoặc làm khác. 

Về giá trị của lao động nghệ thuật, có thê nói chưa 
bao giờ giá cả sáng tác văn nghệ thảm hại đến thế 
này. Tranh vẽ không ai mua, nếu may được người 
nước ngoài mua coi như trúng quả ! Tôi viết văn đã 
nửa thế kỷ nay, chưa bao giờ thấy tiên bản quyền 
ít oi như bây giờ, ngay ca so sánh ta với ta thôi. Năm 
1955, tiền bản quyền kịch bản phim Vợ chông A 
Phú của tôi được 1600 đồng, tôi tậu được ngôi nhà 
tôi đương ở bây giờ.:Năm nay, nhà xuất bản Khánh 
hòa in lại cua tôi tập truyện loài vật, tôi được 700 
nghìn tiền bản quyền. Cũng năm nay, nhà xuất bản 
Hội nhà văn in của tôi một sáng tác (cũng là tư nhân 
bỏ tiền, nhà xuất bản bán tên) cuốn sách 310 trang, 
tôi được 500 nghìn. 
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Phần nhiều chúng ta không làm hoặc snói mà 
không làm. Cả nước Việt nam không có một giải 
thưởng văn học quốc gia đánh giá tỉnh thần và vật 
chất cho tác phâm, không cơ quan trách nhiệm nào 
có tài trợ vật chất thành nền nếp, thành chế độ, 
tài trợ cho sáng tác cũng chưa có, chứ chưa Phái 
là tài trợ cho tài năng. 


- Khi bị lũng đoạn về vật chất, về tổ chức và 
đời sống thì trước sau tư tưởng và tính thần cũng 
bị suy sụp, tan rã. Sự thực khắc nghiệt ấy đương 
xảy ra trong giai đoạn kinh tế thị trường. GỐ giàu 
nghèo, nhưng phải có công bằng xã hội. Thực trạng 
cơ sở quản lý văn nghệ lúc này vẫn đương trong 
tình hình nghiêm trọng, cần phải được trao đổi và 
giải quyết cấp bách. 


Ý kiến vò kinh nghiệm 


RONG những ngày gần đây, có hai sự kiện văn 

hóa thực sự cuốn hút sự quan tâm của mọi 
người và gần như làm thức dậy một điều gì đó lâu 
nay vẫn tiềm ân trong mỗi con người thuộc nhiều 
thế hệ và ở nhiều tầng lớp xã hội. Trước hết, đó 
là cuộc thi hát ru, với những lời ru bằng ngôn ngữ 
của nhiều dân tộc ở đủ mọi miền đất nước. Cho 
dù ai đó tâm hồn ít nhiều đã bị xơ cứng hoặc chìm 


Văn hóa gia đình 


uà sự nhát triên xã hột 
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đấm trong cảnh đời bon chen, lừa lọc, tội lỗi, thì 
nhờ cuộc thi ấ y, được nghe lại, dù chỉ là trong giây ` 
phút, những tiếng hát ru hời thuở nào ở mẹ, ở bà, 
ở chị, họ không thể không bồi hồi xúc động, sống 
lại với ký ức tuôi thơ ngọt ngào, muốn trở lại với 
những gì là tốt đẹp nhất đối với mỗi con người 
mà những lời ru như thầm thì nhắc nhở... Sự kiện 
thứ bai là bộ phim nhiều tập của Mê-hi-cô "Người 
giàu cũng khóc" chiếu trên đài truyền hình đã làm 
xôn xao dư luận không chỉ ở Hà nội. Bộ phim đúng 
là một sự kiện văn hóa trong sinh hoạt tỉnh thần của 
nhân dân. Người người bị cuốn hút vào cái gia đình 
ông An-béc-tô và bà Ê-lê-na, theo dõi số phận của 
Ma-ri-a-na, Lu-ít... Người ta khinh ghét và kinh tớm 
cái ác, cầu mong cái thiện thắng cái ác, tin vào tính 
nhân hậu của gia đình An-béc-tô với cách nhìn và xử 
sự ấm tình người. Hoặc nói cách khác, người ta bị 
cuốn hút bởi lối ứng xử bất nguồn từ một nền 
văn hóa gia đình truyền thống - cách tân, bền vững. 
Sống trong gia đình đó, con người có thê yên tâm, 
được tôn trọng, được sự quan tâm chăm sóc từ 
người khác, và cái gì cố tình đi ngược, tự nó sẽ phải 
trả giá. Trong mỗi chúng ta như đang thức dậy sự 
so sánh, sự nhớ lại, kể cả sự ao ước... 

Gia đình quả thực là cái gốc của con người, nơi 
con người được sinh ra, bắt đầu cuộc đời, bất đầu 
sự nhận biết. Và trong suốt cuộc đời mỗi con 


người, gia đình luôn luôn là điểm tựa, là cội nguồn 
của tình cảm, là cái nôi của sự yên bình, êm ấm. Sự 
yên bình là yếu tố vô cùng cần thiết cho cuộc sống 
con người và cho xã hội. Với gia đình, con người 
được an toàn, không bị nhũng loạn, không bị xô đây, 
chèn ép, làm nhục... Chính ở gia đình, con người 
được biết một điêu vô cùng thiêng liêng trong cuộc 
sống giữa người và người, đó là sự quên mình vì 
người -khác. Biểu tượng 
sáng rõ nhất về tình cảm 
nền tảng đó, chính là người 
mẹ. "Cá chuối đấm đuối vì 
con” - một câu ngạn ngữ 
đầy hình ảnh xúc động. Mẹ 
là người thứ nhất đứa trẻ 
được tiếp cận khi chào 
đời ; và xã hội đầu tiên mà 
con người nhận biết khi 
sinh ra là mẹ và con. Niềm 
hạnh phúc lớn lao mà con 
người được hưởng ngay từ 
-_ phút đầu tiên khi cất tiếng chào đời là sự hy sinh 
quên mình của người mẹ dành cho con, tất cả đều 
vì con. "Nơi chiếu khô con nằm, nơi chiếu ướt 
phần mẹ". Trong những năm đầu cuộc đời mỗi con 
người, mẹ là linh hồn, là tấm gương, là niềm ao 
ước, là nỗi chia sẻ, là ngọn lửa ủ ấm. Chỉ khi mỗi 
người đã lớn, có cuộc sống độc lập, lúc đó mẹ mới 
dần dần đứng cách xa ra. Nhưng mỗi khi họ gặp 
điều trấc trở hoặc niềm vui, thì người đầu tiên mà 
họ nghĩ đến đề chia sẻ vẫn là mẹ. 

Như vậy, trong sự hình thành và phát triển của nền 
văn hóa gia đình, văn hóa con người, cũng tức là văn 
hóa xã hội, người phụ nữ giữ một vai trò hết sức 
quan trọng, nếu không nói là quyết định. Đối với 
vị trí của phụ nữ trong xã hội, chúng ta không thê 
chỉ xem xét ở khía cạnh họ chiếm hơn nửa số dân, 
điều mà trong bất cứ công việc gì chúng ta cũng 
thường nêu như để chứng tỏ sự quan tâm, chiếu 
cố. Điều vô cùng quan trọng là phụ nữ giữ một 
trọng trách không ai thay thế được. Họ là người 
khắc họa nên những dấu ấn nhân cách ban đầu cho 
trẻ qua môi trường ứng xử giữa mẹ và con, và dấu 
ấn nền tảng đó sẽ đi theo suốt cuộc đời một con 
người. Nâng cao trình độ người phụ nữ về mọi 


* Nhà văn, chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước Văn hóa 
gia đình Việt Nam (trong Chương trình KX.06) 
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mặt đề họ tạo được dấu ấn nhân cách cao cả cho 
thế hệ tương lai đã không còn là công việc riêng, vì 
lợi ích riêng cua giới phụ nữ. Nó càng không thê là 


cái "cho" của xã hội đối với phái "yếu". Tất cả là 


vì lợi ích của xã hội, vì sự phát triển của xã hội, vì 
sự phát triên của con người trong tương lai. Tôi thiên 
nghĩ, sự quan tâm lâu nay của chúng ta đối với vấn 
đề phụ nữ thường mới ở một khía cạnh : họ 
chiếm hơn nửa số dân. Tôi hy vọng những nhà có 
trách nhiệm chú ý đến một khía cạnh khác quan 
trọng hơn : phụ nữ là Người Thầy Đầu Tiên Cua 
Con Người, người đặt dấu ấn nền tang tâm hồn, 
tư duy, nhân cách cho thế hệ tương lai. Tôi muốn 
nhắn mạnh răng, đối với những quyết định về 
chủ trương, về phương án kinh tế - xã hội. Nhà 
nước ta rất cần quan tâm đến khía cạnh vì người 
phụ nữ, vì văn hóa gia đình, làm sao đê người phụ 
nữ không bị chìm đắm, bị sa đọa, bị hạ nhân phâm, 
bị sĩ nhục trước đứa con. Nâng cao trình độ người 
phụ nữ về mọi mặt, chính là đê họ làm được trọng 
trách thiên bẩm với con người và từ đó với xã hội, 
bởi con người là cái gốc của xã hội. 

Một xã hội phát triên phải là một xã hội trong đó 
con người không những được sống trong ấm no và 
đầy đủ tiện nghi, mà điều quan trọng hơn là được 
sống trong yêu thương, trong sự tôn trọng cái đẹp 
được nhân lên không ngừng, trong sự ôn định đê 
con người có thê phát huy mọi tiềm năng, tự khăng 
định mình và góp phần làm cho xã hội loài người 
vươn tới đỉnh cao của cái đẹp. Tất ca những hành 
động chiến HẠnH bạo tàn, thú vật hóa, chà đạp nhân 
phâm, gây rối loạn... đều trái với sự phát triên, huy 
hoại con người và tàn phá xã hội. 


Con người bất đầu từ gia đình. Văn hóa con 
người bắt đầu từ văn hóa gia đình và mang dấu 
ấn của văn hóa gia đình. Gia đình như một nhóm xã 
hội được cấu trúc theo những chuân mực văn hóa 


nhất định, như một tập hợp những quan hệ giữa các - 


cá nhân (giữa vợ chồng ; giữa bố mẹ con cái ; giữa 
anh chị em.,.). Theo cách nhìn đó, gia đình là một 
thành qua văn hóa cua con người, hơn nữa, là một 
thành tố văn hóa con người. 


Thực tế xã hội. kê cả của xã hội Việt nam hiện 
nay, cho thấy : tất cả các cuộc khung hoảng xã hội 
đều dẫn tới khủng hoảng gia đình ở dạng này hay 
dạng khác. Gia đình, với tư cách thành trì của những 
hệ giá trị tỉnh thần truyền thống, bị công phá từ 
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ngoài vào, từ trong ra. Trạng thái loạn cương xã hội 
(anomie sociale) được phản ánh tập trung nhất vào 
trạng thái loạn cương gia đình. Gia đình, từ chỗ là 
vật tai những giá trị tỉnh thần bên vững nhất, trở 
thành tiêu điềm - ít ra là một trong những tiêu điêm - 
cua xung đột xã hội. Không phai vô cớ khi vang lên 
ngày một mạnh mẽ tiếng kêu "cứu lấy gia đình". 
Nhưng ở đây vấn đề thật không đơn giản. 

Gia đình gắn với văn hóa, gắn với những giá trị 
tỉnh thần nhất định. Đê "cứu lấy gia đình" trong 
hoàn canh khung hoang xã hội hiện nay, phải tạo 
dựng một thứ "văn hóa gia đình" thích hợp. Đó 
không phải là công việc một sớm một chiều. Vì 
những giá trị tỉnh thần phải có một quá trình rất lâu 
dài, có khi hàng thế kỷ, mới trở thành một thứ: "văn 
hóa gia đình” thật sự. Hiện nay trong xã hội Việt nam. 
về cơ bản có ba hệ giá trị tỉnh thần đang chỉ phối 
đời sống con người, trước hết trong các gia đình. 
Đó là các hệ giá trị : bao thu, hãnh tiến, phục hưng - 
cách tân. Văn hóa gia đình Việt nam hiện nay vừa 
phải chống xu hướng bảo thủ, vừa phải chống xu 
hướng hãnh tiến. Nó phái được xây dựng theo hệ 
giá trị phục hưng - cách tân. Tất cả những giá trị 
truyền thống tốt đẹp phải được phục hồi (về thực 
chất , chứ không phải hình thức). Nhưng những giá 
trị cách tân phai chiếm vị trí hàng đầu trong văn hóa 
gia đình hiện nay. 


Văn hóa gia đình bao hàm những yếu tố truyền 
thống tốt đẹp : thờ cúng tô tiên, kính trọng người 
già, chăm sóc mồ mả cha ông, vợ chồng hòa thuận, 
bố mẹ và con cái yêu thương đùm bọc lẫn nhau... 
Đồng thời cũng bao hàm những yếu tố mới của 
thời đại : những quan hệ dân chủ trong gia đình, 
cuộc sống đời thường của các thành viên trong gia 
đình dựa vào năng lực nghề nghiệp và tài năng của 
chính mình hơn là vào những vị trí trong “bộ máy 
quyền lực", óc kinh doanh, óc khoa học, sự tiêu dùng 
có tính văn hóa... Văn hóa gia đình thấm sâu vào tất 
cả các mặt sinh hoạt và tất ca các quan hệ giữa các 
thành viên trong gia đình, cũng như giữa các thành 
viên đó với bên ngoài. Từ hôn nhân đến sinh đẻ, từ 
lời ru đến cách nuôi dạy con, từ "làm ăn" đến giải 
trí, đến tang ma, cưới xin... tất cả đều mang những 
giá tị văn hóa phục hưng - cách tân. 


Rõ ràng, văn hóa gia đình chiếm một vị trí hàng 
đầu trong sự phát triên xã hội. Không nên quan niệm 
phát triên xã hội chi là tăng trưởng kinh tế, tăng thêm 
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của cải vật chất của con người. Phát triển xã hội, 
chủ yếu và trước hết là phát triên con người về 
mọi mặt, trong đó văn hóa gia đình là tiền đề không 
thê thiếu. Lý do thật đơn gian : sự phát triên xã hội 
là? con người và vì con người. Nếu mỗi con 
người không có được môi trường văn hóa gia đình 
thích hợp và thuận lợi, thì cũng khó mà có được năng 
lực cần thiết cho sự phát triển xã hội. Và nếu không 
có được môi trường như vậy, thì ơ một mức độ rất 
lớn, con người cũng mất luôn động lực tăng tiến 
xã hội, vì mọi nỗ lực của cá nhân đều không có mục 
tiêu. 

Tất nhiên, sự phát triên xã hội, kê cả sự tăng 
trưởng kinh tế, tạo điều kiện cần thiết cho việc 
củng cố gia đình như một nhóm xã hội - văn hóa. 
Trong một xã hội khô cực, căng thắng về sinh kế, 
thì khó mà có được gia đình có văn hóa, khó mà có 
được văn hóa gia đình tốt lành. Đương nhiên, mối 
quan hệ trên không phải là mối quan hệ nhân - quả 
đơn giản. Ở đây, có thê lật ngược mối quan hệ 
nhân - quả vừa nói : không có văn hóa gia đình tốt 
lành thì khó mà có được sự phát triền bình thường 
và lành mạnh của xã hội. Một vài số liệu sau đây 
chứng minh điều đó. 


Trong số thư bạn đọc gửi đến tòa soạn một tuần 
báo vào tháng 9-1992, nội dung tâm sự về nỗi lòng 
mình trước những mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình 
chiếm tới 60%. Bạn đọc của báo ở lứa tuôi đi học. 
Như vậy, nội dung các thư lẽ ra chủ yếu là chờ đợi 
ở tòa soạn lời khuyên về những vấn đề như ước 
mơ, tình yêu, thời trang, sức khoe... thì ngược lại, 
đa số thư lại bộc lộ nỗi đau và mong nhận được một 
lời khuyên về cách ứng xử trước cảnh cha mẹ cãi 
cọ, đánh chửi nhau, bồ bịch hoặc làm điều phi pháp. 
Những t:iạng thái loạn cương đó trong gia đình đã trút 
hậu quả xuống thế hệ trẻ vô tội : con nhỏ bị ngược 
đãi hoặc bị bỏ mặc, bất lực trước canh gia đình sụp 


đồ, chỉ còn biết kêu cứu với xã hội hoặc tự buông . 


mình cho dòng đời xô đây, muốn ra sao thì ra. 


Trong thống kê 10 năm (1981 - 1992), số vị thành 
niên phạm pháp bị bắt giữ trong cả nước là 32 nghìn 
em, hầu hết phạm các tội danh ghi trong Bộ luật 
hình sự : trộm cắp, giết người, cướp của, hiếp 
dâm, lừa đáo, đánh bạc, buôn lậu, cố ý gây thương 
tích. 44% số em phạm tội dưới l6 tuôi, trong đó có 
em còn đeo khăn quàng đo. Theo sô liệu của Tông 
cục cảnh sát nhân dân (Bộ nội vụ), trong số học sinh 


phạm pháp ở ba trường phô thông công nghiệp, có 
30% là các em đã sống và lớn lên ở những gia đình 
bố mẹ thiếu gương mẫu đạo đức, 21% ở những 
gia đình có người phạm pháp. Những tre này sớm 
nhiễm tính thực dụng, chạy theo lối sống vật chất, 
tìm mọi cách xoay tiền và kết cục là phạm tội. Điều 
tra cho thấy, có tới 71,4% số em phạm tội là do 
không được săn sóc của gia đình. Nhiều em có tâm 
trạng chán chường vì bố mẹ đã ly dị nhau. Trong 
bán tường trình về hoàn cảnh dẫn đến tội phạm, 
có em viết :"Khi cha mẹ em chia tay, em như hết 
niềm hy vọng. Nhìn về quá khứ thì tràn đầy nước 
mất, trông về tương lai thì bi thảm tối tăm, và em 
đã buông trôi tất cả, theo bè bạn đi ăn cướp". 

Một vài con số khác về nguyên nhân các vụ ly hôn 
trong 5 năm gần đây ở 16 quận, huyện của Hà nội. 
Từ năm 1987 đến 1991, số vụ ly hôn do chồng 
hoặc vợ có ngoại tình là 1797 vụ, do mâu thuẫn trong 
gia đình, do bị ngược đãi đánh đập là 6360 vụ. Số 
vụ ly hôn do chồng hoặc vợ sống ở nước ngoài 


. cũng ngày một tăng : năm 1988 là 17 vụ ; năm 1989 


- 30 vụ ; năm 1990 - 63 vụ ; năm 1991 -.106 vụ. 

Tất cả những số liệu trên đây cho thấy mức độ 
gia tăng sự mất ôn định trong các gia đình ở ta hiện 
nay, và điều đó tất nhiên tác động xấu đến xã hội, 


đến con người, nhất là thế hệ trẻ. Chúng ta còn 


phải tìm hiệu nguyên nhân sâu xa của tình hình trên, 
song có điều chắc chắn răng, khi gia đình là cái gốc 
cua con người, cua xã hội, khi văn hóa gia đình là 
nền táng văn hóa của con người, của xã hội, thì mỗi 
biến động ở gia đình đều ảnh hương đến con 
người, đến xã hội, và ngược lại. 

Trong tình hình nước ta hiện nay, việc chăm lo 
đến văn hóa gia đình, sao cho văn hóa gia đình phát 
triển phù hợp với thời đại, sẽ làm cho văn hóa xã 
hội nói riêng và cả xã hội nước ta nói chung ồn định 
và phát triên lành mạnh. Làm sao có một hệ thống 
giải pháp đê tháo gỡ "điểm nút" là văn hóa gia đình. 


“Trước mất, xin kiến nghị : trong các chương trình 


kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2000, nhà nước 
cần đặc biệt coi trọng vấn đề gia đình, văn hóa gia 
đình và người phụ nữ. Hy vọng rằng, những điều 
vừa trình bày sẽ là tiếng chuông báo động thu hút 
sự quan tâm cua toàn xã hội, từ các nhà quan lý, các 
nhà hoạch định kế hoạch, chính sách, các nhà khoa 
học, nhà giáo, nhà báo... đến các bậc cha mẹ. 
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HỰC tiến đã 
ý ko minh trong 

giai đoạn nào, 
thời điểm nào của 
cách mạng, công tác 
cán bộ cũng có ý 
nghĩa quyết định, và 
trong công tác cán bộ 
thì vấn đề lớn nhất 
là sử dụng cán bộ, 
nhất là cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý. Có sử dụng đúng cán bộ mới 
phát huy được năng lực, sở trường của người cán 
bộ, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã dạy : "Cán bộ là cái gốc của 
mọi công việc... Công việc thành công hoặc thất bại 
đều do cán bộ tốt hay kém"), Đặc biệt trong sự 
nghiệp đổi mới hiện nay,công tác cán bộ, việc sử 
dụng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao 
giờ hết. 

Sử dụng cán bộ là một vấn đề rất lớn mà Đảng 
ta, trước hết là những cơ quan và những đồng chí 
làm công tác tô chức, cán bộ đã có nhiều kinh 
nghiệm. Bài viết này chỉ nêu một vài ý kiến về sử 
dụng cán bộ hiện nay. 

Kinh nghiệm cho thấy, muốn sử dụng tốt cán 
bộ, điều cơ bản là phải đánh giá đúng người cán bộ 
cả về phâm chất và năng lực, hiểu rõ những mặt 
mạnh, mặt yếu của họ. Việc đánh giá cán bộ trước 
hết phải dựa vào tiêu chuân cán bộ. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ ba BCHTƯ Đảng về một số 
nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ : 
"Tiêu chuân hàng đầu của cán bộ lãnh đạo và quản 
lý hiện nay là : có lập trường chính trị vững vàng, 
kiên định mục tiêu và con đường xã hội chu nghĩa, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đôi mới ; 
có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định 
của tập thể và khả năng tô chức thực tiễn, làm việc 
có hiệu quả ; có đạo đức cách mạng, cân kiệm liêm 
chính, chí công vô tư, kiên quyết đấu tranh bảo vệ 
các quan điểm, đường lối của Đảng ; có ý thức tổ 
chức ký luật, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, gắn 
bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm. 
Đông thời, dựa vào hiệu quả công tác thực tế, bao 
gồm cả hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội". Nghị 
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sử dụng cán bộ 
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quyết của Trung 
ương còn chi rõ, việc 
"đánh giá cán bộ phải 
toàn diện, cụ thê, 
công tâm ; khắc phục 
tình trạng đánh giá 
theo cam tính chu 
quan, phiến diện, hẹp 
hòi, thành kiến, thiếu 
công tâm, thiếu dân 
chủ". 

Nấm vững tiêu chuẩn cán bộ là điều rất quan 
trọng, nhưng tiêu chuẩn mới chỉ là những yêu cầu 
có tính định hướng. Khi xem xét, đánh giá cụ thê 
về từng người cán bộ để sử dụng, đề bạt thì lại 
không đơn giản. Cũng từ tiêu chuẩn ấy nhưng có 
đồng chí lãnh đạo muốn đề bạt người cán bộ này, 
có đồng chí lại muốn đề bạt người cán bộ khác. 
Bởi vậy, việc đánh giá, đề bạt cũng như việc khen 
thưởng, kỷ luật đối với cán bộ nhất thiết phải do 
tập thê có thâm quyền thảo luận và quyết định theo 
đa số, như đã nói trong nghị quyết ba của Trung 
ương Đang. 

Một thành tựu nồi bật của công tác cán bộ cũng 
như sử dụng cán bộ những năm gần đây là đã đôi 
mới, trẻ hóa một bước rất quan trọng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo và quản lý chú chốt của Đảng và Nhà 
nước ở các cấp, các ngành, đi đôi với yêu cầu bảo 
đảm tính liên tục, tính kế thừa. Hầu hết những 
cán bộ mới giữ trách nhiệm lãnh đạo, quan lý là 
những người đã được đào tạo khá cơ bản, có trình 
độ học vấn, trình độ quản lý cần thiết và đã trải 
qua thử thách trong công tác thực tế. Nhiều đồng 
chí đã từng bước phát huy vai trò, năng lực của 
mình trên cương vị mới và tỏ ra có nhiều triển 
vọng. 

Tuy nhiên, trong việc sử dụng cán bộ cũng có 
những vấn đề cần xem xét, rút kinh nghiệm.Trong 
một số trường hợp, việc sử dụng đề bạt còn lệch 
một chiều về yêu cầu "trẻ", chưa chú ý đầy đủ 
đến trình độ, năng lực thực tế của người cán bộ. 
Do đó, tuy có đôi nhưng không mới, có trẻ hóa 
phần nào nhưng không có chất lượng ; có những 


sÃ À 
kien về 


(1) Hồ Chí Minh : Toàn tệp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, 
t4, tr 487, 492 
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cán bộ được cất nhắc, đề bạt đã không phát huy 
được vai trò, tác dụng cua mình, lại thêm khó khăn 
mới cho tập thê ở nơi đó. 

Việc sử dụng cán bộ lớn tuôi có những biêu 
hiện thiếu nhất quán, thiếu công bằng. Ở một số 
nơi, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cứ đến tuổi 
hưu là được gợi ý, có khi thúc ép phai nghĩ quan 
lý, nghỉ hưu, mặc dù một số đồng chí có kiến 
thức, có năng lực đáng kề, lại còn khỏe. Ở một số 
nơi khác thì ngược lại, người lớn tuổi vẫn tiếp 
tục làm việc thoải mái, kê cả một số đồng chí đã 
hạn chế về năng lực, nhất là về sức khỏe và 
không phải ở đó không có người thay thế. Tình 
hình đó đã gây không ít trở ngại cho việc sắp xếp 
cán bộ, kiện toàn tô chức và cũng gây nên những 
ấn tượng không tốt về yêu cầu đôi mới cán bộ, 
tre hóa cán bộ. 

Cùng với những biểu hiện nói trên, ở không ít 
nơi vẫn đang tồn tại những quan niệm, những thói 
quen cũ trong việc sử dụng cán bộ. Có người vẫn 
quen "chấm" số cán bộ nói năng lưu loát, tỏ ra việc 
gì cũng hiêu biết, lại dễ có cảm tình, nên có những 
trường hợp đã nhằm lẫn người có phâm chất, 
năng lực thật vớt người hay khoe khoang, chi gioi 
nói mà không giỏi làm. Một số cán bộ đã vào diện 
quy hoạch rồi thì hầu như chỉ việc "tuần tự nhỉ 
tiến", có khi "tiến" quá nhanh, mặc đù công việc do 
họ phụ trách đang bê bối, uy tín của họ đang giảm 
sút. Một số người có trách nhiệm khi đã không ưa 
thì không muốn sử dụng, đề bạt, dù người cán bộ 
đó có kha năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại, khi 
người cán bộ đã "lọt mắt xanh" của những người 
phụ trách thì việc cất nhắc, đề bạt lại quá dễ dàng, 
đơn giản, nhất là với những người thân quen, mặc 
dù tài đức có khi chưa thật xứng. Có trường hợp 
người lãnh đạo, quản lý cấp trên còn gợi ý có tính 
chất thúc Ølục cơ quan cấp dưới đề bạt, mặc dù 
lãnh đạo cơ quan còn muốn thử thách người cán bộ 
thêm một thời gian. Một thói quen nữa là sư dụng 
cán bộ một cách chủ quan, theo cảm tính, nhất là 
với số người đã có một quá trình nhất định : "Anh 
ấy, chị ấy đã từng là cán bộ lãnh đạo nơi này, nơi 
khác, tất sẽ phụ trách được việc này, việc nọ”. 
Chính bản thân nhiều cán bộ mắc sai lầm, khuyết 
điêm, không hoàn thành nhiệm vụ đã phải thừa 
nhận một sự thật cay đắng là do mình được phân 


công, đề bạt không đúng, vượt quá trình độ năng 
lực cua mình. 

Đề sử dụng tốt cán bộ, ngay với những người 
đã được phân công, cất nhắc đúng chỗ, đúng ngành 
nghề, cũng cần quan tâm bồi dưỡng thêm, đào tạo 
lại đê họ tiếp tục được nâng cao trình độ, kiến 
thức và năng lực công tác, không chỉ dừng lại ởơ 
những kiến thức đã có, nhất là đối với những 
cán bộ công tác ơ các ngành khoa học. Song trong 
vấn đề này đang có nghịch lý là nhiều cán bộ rất 
ngại đi học, nhất là học dài hạn, vì đồng lương quá 
thấp, đi học thì cả bản thân và gia đình đều gặp khó 
khăn, mặc dù khi đi học đều có phụ cấp. Đây là 
vấn đề cần sớm đặt thành chế độ, chính sách hợp 
lý trong tình hình hiện nay. Một số ít người còn lo 
đi học dài hạn thì việc bố trí, sắp xếp công tác của 
mình ở cơ quan khi trở về, lỡ ra không thuận lợi. 

Điều rất tự nhiên là trong quá trình hoạt động, 
đội ngũ cán bộ phát triên không đều. Một số 
người tuy mới trương thành nhưng do được đào 
tạo cơ ban, có hệ thống, lại có điều kiện phát huy 
năng lực, sơ trường của mình nên đã có những 
tiến bộ vượt bậc, được đề bạt, cất nhắc khá 
nhanh so với nhiều người khác. Việc cất nhắc, 
đề bạt như vậy là đúng. Lại có những người vốn 
là cán bộ tốt đã trải qua rèn luyện, thử thách nhưng 
dần dần trở thành thoái hóa biến chất ; hoặc có 
những cán bộ sau một thời gian được cất nhắc, 
đề bạt thì chững lại, nắng lực hạn chế dần hoặc 
vấp phái sai lầm lớn về mặt nào đó, không thể 
tiếp tục đảm đương được nhiệm vụ. Bơi vậy, quan 
điểm của Đảng ta "có lên, có xuống", "có vào, có ra" 
trong công tác cán bộ là rất đúng. Đó là cách sử 
dụng cán bộ hợp lý nhất. Khi có nhu cầu công tác, 
xét thấy người cán bộ có đủ phâm chất và năng 
lực có thê đáp ứng nhu cầu thì đề bạt hoặc đưa 
vào cấp uy. Khi xét thấy người cán bộ không còn 
thích hợp với công tác đang phụ trách thì đưa ra 
khỏi cấp ủy, khỏi chức vụ lãnh đạo, quản lý. : 
Hoặc ngay khi người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan 
lý không phạm sai lầm gì lớn nhưng do yêu cầu 
đối mới cán bộ, yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, 
Đảng vẫn cần bố trí, sấp xếp lại đê một số 
đồng chí ra khỏi cấp uy, rời khỏi chức vụ lãnh 
đạo. quan lý. Điều đó cũng là bình thường trong 
công tác cán bộ. 
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Ý kiến vở kinh nghiệm 


Điều đáng mừng là, nhìn chung việc bầu cử ban 
chấp hành đang bộ các cấp qua đại hội đảng bộ các 
cấp vừa qua cũng như việc sắp xếp lại cán bộ 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt của Đang và Nhà 
nước mới đây, về cơ bản đã thê hiện được quan 
điểm nói trên. 

Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp việc bố 
trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo và quản lý chưa thỏa 
đáng mà thực chất là còn nê nang, nương nhẹ trong 
việc "đưa xuống", "đưa ra". Cán bộ đã đề bạt rồi 
thì hầu như chỉ khi bị kỷ luật mới "xuống", còn 
nếu không thì dù có tai tiếng, không còn tín nhiệm, 
một số người vẫn được bảo vệ, vẫn yên vị. Ở nơi 
này "không tiện" thì đưa sang nơi khác với cấp bậc, 
chức tước ngang với cấp bậc, chức tước cũ. 
Một số cán bộ cao cấp, trung cấp đã được báo chí 
nêu lên cụ thê những sai lầm, khuyết điêm lớn 
trong công tác, phâm chất và lối sống, nhưng rồi 
vẫn đàng hoàng ngồi ở ghế cũ. 

Quan điêm của Đảng ta về bố trí, sử dụng cán bộ 
là phải căn cứ vào yêu cầu công tác và sự đánh giá 
đúng cán bộ - nói gọn lại là vì việc mà dùng người, 
dùng đúng, chứ không phai vì người mà đặt việc - 
nhưng đang không hiếm trường hợp vẫn vì người 
đặt việc, bày ra tô chức. Nghĩa là tuy cũng "đưa 
ra", "đưa xuống" nhưng vẫn phải xếp vào chức 
này chức khác (tương xứng với tầm cỡ người 
cán bộ đó) có khi rất gượng ép. 

Có lẽ trong vấn đề này cũng như trong việc sử 
dụng một số cán bộ lớn tuôi nói ở phần trên, đang 
có sự nhầm lẫn giữa sử dụng và đãi ngộ cán bộ. 
Đãi ngộ cán bộ là một chính sách lớn trong công tác 
cán bộ. Có đãi ngộ hợp lý mới tạo điều kiện cho 
người cán bộ toàn tâm, toàn ý chăm lo công tác, 
không phải quá khó khăn, vất vả lo toan cho cuộc 
sống hằng ngày. Đối với những cán bộ đã tham 
gia hoạt động từ thời kỳ bí mật, vào tù ra tội, có 
những cống hiến lớn cho cách mạng thì Đảng ta, 
nhân dân ta có trách nhiệm chăm lo đãi ngộ xứng 
đáng với các đồng chí ấy. Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ ba BCHTƯ Đảng đã ghi rõ phải "chăm sóc 
cán bộ có công với cách mạng, cán bộ hưu trí”. 
Nhưng cần chú ý rằng đãi ngộ và sử dụng là hai 
việc khác nhau. Có trường hợp có thể sử dụng 
người cán bộ đê thực hiện sự đãi ngộ nếu việc sử 
dụng ấy là thích hợp, nhưng không nhất thiết cứ 
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phai sử dụng vào chức này chức nọ mới là đãi 
ngộ. Sự đãi ngộ cần thê hiện chủ yếu ở những 
chế độ, chính sách chăm lo đời sống, sức khỏe 
người cán bộ, có trường hợp cần quan tâm giúp 
đỡ gia đình đồng chí ấy. Còn nếu vì đãi ngộ mà sử 
dụng gượng ép, sử dụng lấy được thì có thể hỏng 
việc hoặc chỉ là sử dụng một cách hình thức, không 
mấy hiệu quả, lại dễ gây nên những ấn tượng, 
những tiền lệ không tốt trong công tác tô chức, 
cán bộ. 

Trong việc sử dụng cán bộ hiện nay, còn cần chú 
ý đúng mức đến cán bộ ngoài đảng. Có những 
công việc đòi hỏi người phụ trách nhất thiết phải 
là đảng viên, nhưng không phải mọi công việc quản 
lý đều phải do đảng viên phụ trách. Nhất là trong 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên, 
chúng ta hiện có một đội ngũ cán bộ khá đông đảo, 
nhiều người tuy không phải đảng viên nhưng có 
phẩm chất, có tài năng, rất có thê lựa chợn vào các 
công việc quản lý thích hợp. Cần tránh tư tưởng 
hẹp hòi, biệt phái đối với họ và cần thực sự đoàn 
kết, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ làm việc. 

Đề người cán bộ lãnh đạo, cán bộ quan lý ngày 
càng phát huy tốt vai trò và năng lực của mình, một 
vấn đề quan trọng cần chú ý là không buông lỏng 
quản lý, kiểm tra họ. Đây không chỉ là trách nhiệm 
của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cơ quan đối với cán bộ 
của mình, mà trong nhiều trường hợp còn là trách 
nhiệm của cơ quan lãnh đạo, quản lý cấp trên, 
nhất là ở những cơ quan, đơn vị quan trọng, những 
cơ sở, những doanh nghiệp nhà nước nấm giữ 
nhiều vật tư, của cải của nhà nước, hoặc khi có 
đơn thư tố giác. Kinh nghiệm cho thấy có những 
cán bộ vốn là người tốt, có nhiều triển vọng, 
nhưng do buông lỏng quản lý, kiểm tra mà trở nên 
hư hong, thoái hóa, có người phạm tội. Trong thời 
buổi nền kinh tế chuyên sang cơ chế thị trường, 
mở cửa, mở rộng giao lưu quốc tế hiện nay, việc 
quản lý, kiểm tra càng cần thiết hơn bao giờ hết. 
Có kiếm tra mới phát hiện được người giỏi, 
người tốt, người yếu kém, người cơ hội, có biện 
pháp giải quyết, giúp đỡ kịp thời để sử dụng tốt 
hơn và sàng lọc khi cần thiết. 


SỰ PHÂN HÓA GIÀU NGHÈO Ở NÔNG THÔN 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Ừ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, nông thôn, 
Ả1. nghiệp và nông dân vùng đồng bằng sông 

Cứu long (ĐBSCL) đã và đang có nhiều chuyên 
biến tiến bộ. Tuy nhiên cũng phát sinh những mâu 
thuẫn mới, trong đó sự phân hóa giàu nghèo là một 
trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. 

Qua khảo sát của chúng tôi ở một số tỉnh ĐBSCL 
như An giang, Kiên giang, Minh hải, Cần thơ, Sóc 
trăng, Vĩnh long, Đồng tháp v.v. cho thấy, số hộ 
nông dân giàu đang tăng dần lên, có nơi chiếm tới 
25% - 30% tông số hộ. Song bên cạnh đó, số hộ 
nông dân nghèo cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ, 
trên dưới 20%, trong đó có 5% - 7% số hộ quá nghèo, 
sản xuất và đời sống đang gặp nhiều khó khăn. 
Điều đáng chú ý là chênh lệch giữa các hộ giàu và 
nghèo ngày càng lớn : 


I - Chênh lệch về ruộng đất 

Bình quân ruộng đất giữa các nhóm hộ như sau : 
hộ giàu nơi thấp nhất 1,69 ha/hộ, nơi cao nhất 3,8 
ha/hộ ; hộ trung bình nơi thấp nhất 1,03 ha/hộ, nơi 
cao nhất 2,7 ha/hộ ; hộ nghèo nơi thấp nhất 0,45 
ha/hộ, nơi cao nhất 1,7 ha/hộ. Xu thế chênh lệch về 
ruộng đất đang gia táng, vì trong nông thôn đã và đang 
diễn ra phô biến quá trình chuyên nhượng "quyền 
sử dụng ruộng đất" giữa các hộ nông dân với nhau. 
Trong tham luận đọc tại Đại hội đại biêu đang bộ 
tỉnh An giang (vòng 2), một đại biêu cho biết : ở xã 
Bình mỹ, huyện Châu phú, tĩnh An giang, trong hai 
năm 1990 - 1991, trong tông số 4000 hộ thì có 1000 
hộ đã chuyển nhượng ruộng đất. Xã Nhơn mỹ, 
huyện Chợ mới, tinh An giang trong hai năm 1989 - 
1990 có 176 hộ (chiếm 5,7% số hộ toàn xã) chuyên 
nhượng 127 ha. Theo báo cáo của Ban nông nghiệp 
Tỉnh ủy Hậu giang (nay chia thành hai tỉnh Cần thơ 
và Sóc tráng), ở các huyện có nhiều đồng bào dân 
tộc thiêu số thì có từ 10 đến 15% số hộ "chuyền 


NGUYÊN VĂN TUẤT °* 


nhượng ruộng đất" (nơi thấp nhất là từ 5 đến 10% 
số hộ) v.v.. 

Đã có "chuyên nhượng ruộng đất" thì có tích tụ 
ruộng đất vào các hộ giàu. Xã Vĩnh chánh, huyện 
Thoại sơn, tỉnh An giang có 2,7% số hộ có diện tích 
canh tác bình quân hơn : ha, 36% có diện tích từ 4 - 
7 ha. Và như vậy, tất yếu sẽ có một số hộ ít ruộng 
đất đi, thậm chí không còn ruộng đất, phải chuyên 
sang sống bằng nghề làm mướn. Xã Nhơn mỹ, 
huyện Chợ mới, An giang có 5% số hộ thuộc loại 
nói trên. Huyện Thạnh trị (tính Sóc trăng) xã nào 
cũng có loại hộ đó. Xã Tân hòa (huyện Châu thành, 
Cần thơ) có 100 hộ sống bằng nghề làm mướn. 

2 - Chênh lệch về vốn là chênh lệch chủ yếu 
nhất. 

+ Trình độ trang bị máy móc nông nghiệp giữa 
hộ giàu, trung bình và nghèo, cũng như giữa các vùng 
khá rõ : 


Phân nhóm hộ n 


Máy cày 
Máy tuôt lúa 


Binh xịt 
thuôc sâu 
Ghe thuyên 

máy 
Ghe thuyên 
chạy ta 


* Giám đốc Trung tâm nghiền cứu và quan lý khoa học 
Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực II. 
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Điêu trơ 


Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ĐBSCL là 
sản xuất hàng hóa, nhiều nơi gần 100% công việc 
làm đất, bơm nước, tuốt lúa và 70% công việc vận 
chuyên đã được cơ giới hóa. Vì thế trình độ trang 
bị máy móc nông nghiệp có vai trò rất quan trọng. 
Hộ giàu. nhiều vốn mua được các loại máy chủ yếu 
như : máy cày, máy bơm, máy tuốt lúa, ghe thuyền 
vận chuyên... vừa tiện cho gia đình sử dụng, vừa 
làm dịch vụ cho hộ khác, nên đã giàu càng giàu. Hộ 
nghèo không mua nôi máy, mỗi vụ sản xuất phải bỏ 
ra một khoan chỉ phí khá lớn đê thuê mướn máy, do 
đó đã nghèo càng nghèo thêm. 

+ Vốn đề mua giống, phân hóa học, thuốc trừ 
sâu diệt co, v.v. giữa các loại hộ cũng chênh lệch 
khá rõ. 

Khảo sát vụ Đông - Xuân 1991 - 1992 cho thấy, 
số hộ nông dân thiếu vốn phải đi vay nơi thấp nhất 
là 25%, nơi trung bình là 40%, nơi cao nhất là từ 
52,5% đến 58,3%, trong đó giữa các hộ giàu, trung 
bình và nghèo cũng khác nhau : 


Tỷ lệ % số hộ thế bình ._ Phân loại hộ 
vốn phai 
đivay| quân {| Giàu | Trungbinh| Nghèo 

vùng _ 
Vùng đồng bằng 
đông dân 476 213 | 59,2 90,5" 
Vùng tử giác Long - 
Xuyên 583 | 565 | 676 70.4" 
Ghi chú : * số còn lại đi làm mướn 


Bắt đầu từ vụ Đông - Xuân 1991 - 1992, Ngân 
hàng phát triên nông nghiệp đã thực hiện chủ trương 
cho vay đến hộ nông dân, nhưng do nguồn vuốn có 
hạn, nên số hộ nông dân được vay và mức ngân 
hàng cho vay so với yêu cầu còn thấp, do đó nông 
dân nghèo vẫn phải đi vay của tư nhân với lãi suất 
cao (vay tiền hoặc vàng với lãi xuất từ 10 đến 
20%/tháng, vay lúa từ đầu vụ gieo trồng đến lúc 
thu hoạch phải trả gấp đôi). Các gia đình nông dân 
nghèo do vậy càng gặp nhiều khó khăn. 

3 - Chênh lệch về k;uh nghiệm san xuất, năng 
lực tô chức quan lý, kha năng tiếp cận cơ chế thị 
trường trong nên kinh tế hàng hóa. 

Đây cũng là một loại vốn - vốn chát xám - rất 
quan trọng mà thực tế cho thấy. giữa các hộ nông 
dân không phái đều như nhau. Nhiều hộ nghèo là do 
không biết cách làm ăn. không biết cách tô chức 
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cuộc sống gia đình hợp lý, không tiếp cận được cơ 
chế thị trường, do đó bị yếu thế trong cạnh tranh 
so với hộ khác. 

Từ những chênh lệch trên dẫn đến chênh lệch 
về trình độ thâm canh cây trồng, vật nuôi, năng suất 
lao động, hiệu quả đầu tư, chênh lệch về thu nhập 
và đời sống. Khảo sát trên 700 hộ nông dân thuộc 9 
xã của 7 tinh vùng ĐBSCL năm 1990 cho thấy, chỉ 
riêng về sản lượng lúa, giữa các loại hộ đã có sự 
chênh lệch đáng kê : hộ siàu đạt bình quân thấp nhất 
12 tấn và cao nhất 22 tấn/hộ/năm ; hộ trung bình 7 
tấn và 10,15 tấn/hộ/năm ; hộ nghèo 3 tấn và 5,36 
tấn/hộ/năm. 

Tình hình trên đây có nguyên nhân do quy luật phát 
triển không đều của tự nhiên và xã hội, cộng với 
tác động của nhiêu nhân tố, trong đó cơ chế thị 
trường của nèn kinh tế hàng hóa là một nhân tố 
quan trọng. Cơ chế thị trường thúc đây quá trình 
phân bố lại lực lượng sản xuất xã hội, kích thích 
việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 
mới, kích thích việc cải tiến tô chức sản xuất và 
quan lý, làm cho nền nông nghiệp hàng hóa phát 
triên. Song, nó lại thúc đây mạnh mẽ quá trình phân 
hóa giàu nghèo trong nông thôn. Đây là một điều khó 
tránh khi chúng ta chú trương phát triên kinh tế hàng 
hóa nhiêu thành phần vận hành theo cơ chế thị 
trường. Vấn đề là cần có nhận thức đúng, phân 
tích đánh giá tình hình một cách cụ thê, làm rõ các 
mặt tích cực, tiêu cực của cơ chế thị trường. Từ 
đó có chu trương, chính sách tác động cua nhà nước 
bảo đam cho nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần phát triên đúng hướng, xã hội nông thôn lành 
mạnh, bà con nông dân phấn khơi, người có khả 
năng làm giàu được làm giàu chính đáng trong khuôn 
khô pháp luật, số hộ nghèo cũng có điều kiện vươn 
lên thoát khỏi cảnh nghèo đói, rồi tiến lên có mức 
sống trung bình và giàu có. Tỷ lệ số hộ nghèo khó 
ngày càng giam ; chênh lệch giữa người giàu và 
người nghèo ngày càng rút ngắn. Xuất phát từ quan 
điểm trên, tôi xin kiến nghị một số giải pháp : 

Một là, trên cơ sở Điều 18, Chương II Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt nam năm 1992 
("Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai 
theo quy hoạch và pháp luật, bao đam sư dụng đúng 
mục đích và có hiệu quả. Nhà nước giao đất cho các 
tô chức và cá nhân sử dụng ôn định lâu dài. Tô chức 
và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bô, khai thác 
hợp lý. sử dụng tiết kiệm đất, được chuyên quyền 
sử dụng đất được Nhà nước giao theo quy định của 
pháp luật"), đề nghị Quốc hội và Nhà nước tiến 
hành nøay việc sửa đôi luật đất đai đã ban hành năm 


1990 cho phù hợp với Hiến pháp mới. Trong đó 
đáng chú ý là : 

+ Về thời hạn giao quyền sử dụng đối với 
từng loại ruộng đất, nên chăng đối với đất trồng 
cây ngắn ngày có thê giao từ 20 đến 25 năm, đối 
với đất trồng cây ăn quả. cây công nghiệp dài ngày, 
đất trồng rừng thì tùy theo từng loại cây mà giao 
từ 1 đến 2 chu kỳ san xuất. 

+ Quy định những điều kiện được "chuyên 
nhượng quyền sử dụng ruộrg đất", chăng hạn 
như : đê lại cho con cháu, chuyên sang kinh doanh 
nghề khác, đi xây dựng vùng kinh tế mới, v.v.. 

+ Thừa nhận và khuyến khích hộ nông dân sản 
xuất nông nghiệp giỏi có nhiều vốn được tích tụ 
ruộng đất, nhưng phải quy định cụ thê mức tích tụ 
ruộng đất tối đa đối với từng loại cây trồng. đối 
với từng vùng và từng thời gian thích hợp. Luật 
cần quy định rõ việc tích tụ ruộng đất là đê kinh 
doanh nông, lâm, ngư nghiệp. không được bo hoang, 
bỏ hóa, không được thay đôi mục đích sử dụng 
ruộng đất, không được dùng đê phát canh thu tô, 
không được mua đới bán lại kiếm lời dưới bất cứ 
hình thức nào. Trường hợp vi phạm các điều quy 
định, phải được xử lý thích đáng theo luật, nhằm 
lập lại trật tự kỷ cương. Vấn đề mua bán đất đã và 
đang diễn ra khá lộn xộn ở một số địa phương hiện 
nay, nhất là ở thị trấn, thị xã, thành phố và ven trục 
lộ giao thông quan trọng. 

+ Khuyến khích các hộ ở nông thôn không quen 
làm ruộng hoặc làm ruộng không gioi "chuyên 
quyền sử dụng ruộng đất", lấy vốn đầu tư phát 
triên ngành nghề tiêu thủ công nghiệp. dịch vụ trong 
nôpg thôn phù hợp với kha năng, theo phươn ø châm 
"ly điền bất ly hương", coi đây là một vấn đề có 
tính chiến lược quan trọng nhằm đưa nông thôn - 
nông nghiệp - - nông dân đi lên chu nghĩa xã hội. Mặt 
khác cũng cần khuyến khích các hộ nông dân Ở 
vùng đồng bằng đông dân, ít ruộng 'chuyên quyên 
sử dụng ruộng đất" cho các hộ ở lại quê cũ đê lấy 
vốn đi khai hoang, phục hóa các vùng đất mới ở 
Tây nguyên, miền đông Nam bộ, vùng Đồng tháp 
mười, vùng tứ giác Long xuyên v.v.. nhằm phân bố 
lại lực lượng san xuất trong từng địa phương và 
trên phạm vi ca nước. 

Hai là. nhà nước cần có chính sách đầu tư thỏa 
đáng hơn nữa đối với vùng đồng bằng sông Cửu 
long, một vùng kinh tế chiến lược quan trọng 
chiếm 42% diện tích canh tác, 45% diện tích lúa cả 
nước, đóng góp non một nưa san lượng lương thực 
và đại bộ phận lương thực hàng hóa và xuất khâu, 
40% san lượng và 60% kim ngạch xuất khâu thuy 


Điêu tro 


san ca nước, v.v.. Hiện nay mức đầu tư của ngân 
sách nhà nước cho ĐBSCL còn thấp. Do vậy, xét 
về một số chỉ tiêu cơ bản, ĐBSCL còn thấp so với 
một số vùng khác trong nước : về điện mới đạt 
Z0kw/người, bằng 1⁄3 so với vùng đồng bằng 
sông Hồng ; về £húy lợi, mới đạt 13,8% so với cả 
nước ; về trang bị máy móc, mới đạt 0,15 - 0,2 
cv/ha ; về rrình độ văn hóa, vẫn còn 13% số dân 
chưa biết chữ, 20% trẻ em đến tuôi đi học chưa đến 
trường (có nơi con số đó lên tới 40% - 50%) ; về 


y rế, một vạn dân mới có 1,2 giường bệnh (cả 


nước là 2,I), mới có 34 y, bác sĩ (ca nước là 93). 


Ba là, ngân hàng phát triển nông nghiệp cần tăng 
cường cho nông dân vay (cả ngắn hạn, trung hạn và 
dài hạn) đề phát triển sản xuất, trong đó chú ý : 


+ Ưu tiên cho vay đối với các hộ nông dân giàu 
và trung bình cần vốn đề phát triển sản xuất nông 
nghiệp và mở mang các ngành nghề khác, vì các hộ 
này sẵn có tài sản thế chấp, lại biết kinh doanh. 
Đồng vốn ngân hàng cho vay như vậy có khả năng 
đem lại hiệu quả cao, thu nhập cua các hộ này tăng 
thêm thì của cải xã hội cũng tăng lên. Mặt khác, thông 
qua đó, có thê giải quyết một phần vấn đề việc làm 
tại chỗ cho số người nghèo ở nông thôn không có 
vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất nhưng lại có sức 
lao động, không đê họ dồn ra thành thị sống lang 
thang. 

+ Áp dụng chính sách cho vay với lãi suất. ưu đãi 
đối với hộ nông dân nghèo, thông qua tô chức 

"ngân hàng cho người nghèo". Cần phân biệt giữa 
chính sách cho vay và chính sách đrợ cấp xã hội. 

Bốn là, mở rộng hoạt động tô chức khuyến 
nông từ trung ương đến tỉnh, huyện và cơ sở bằng 
nhiều hình thức phong phú, thông qua đó nhà nước 
có thê giúp đỡ nông dân nói chung và nông dân nghèo 
nói riêng hiệu biết thêm về kỹ thuật, vật tư, thị 
trường tiêu thụ sản phâm, qua đó nâng .dần trình độ 
đồng đều ở nông thôn. 

Năm là, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 
nâng cao trình độ dân trí trong vùng. Tăng cường 
công tác chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống 
đoàn kết, tương thân tương trợ, tình làng nghĩa xóm, 
nhằm thực hiện chương trình "xóa đói giảm nghèo" 
do Đảng, Nhà nước và các tô chức quần chúng phát 
động. 

Sáu là, phát hiện và tông kết kịp thời để thừa 
nhận, bảo hộ, hướng dẫn và giúp đỡ phát triên các 
hình thức hợp tác sản xuất đã và đang nảy sinh rất 
phong phú trong quá trình phát triên sản xuất nông 
nghiệp trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần ở ĐBSCL. 
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Sinh hoạt tư tưởng 


“Đôi mâu” 


HÚNG ta ai cũng biết, trong 

những năm tháng kháng 
chiến ác liệt và hào hùng của dân 
tộc ta, có những người nước 
ngoài mơ ước : sau một đêm ngu 
dậy được trơ thành người Việt 
nam. Lúc ấy, người Việt nam 
đến đâu trên thế giới cũng được 
đón tiếp rất nồng hậu, được 
hoan nghênh nhiệt liệt Người 
Việt nam lúc bấy giờ rất tự hào 
về mình, về nhân dân, đất nước 
mình. Những năm gần đây, trong 
hoàn canh vô cùng khó khăn phức 
tạp, nhân dân ta cố gắng vượt 
lên, thực hiện đôi mới bước 
đầu thành công trên nhiều mặt, 
gIỮ VỮNnE SỰ ồn định chính trị, 
đạt được những thành tựu quan 
trọng về kinh tế, ngoại giao... 
Nhiều bạn bè quốc tế khen ngợi, 
khích lệ. Ấy vậy mà có những 
người Việt nam (trong đó có ca 
đảng viên) không biết giữ gìn, 
trân trọng truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc mình, thậm chí còn 
làm những việc bôi xấu đất 
nước mình. Có người khi sống 
ơ nước ngoài đã không dám nhận 
mình là người Việt nam. Họ chê 
bai, chưi bới đu thứ, làm ra ve ta 
đây là người "đổi mới", "tân 
tiến", mà không biết rằng thực 
chất họ đã "đôi màu" để cốt vừa 
lòng ai đó hoặc đê mưu cầu lợi 
ích riêng tư nào đó. 

Đã có thời, việc vào đang cộng 
sản là niềm mơ ước, khát khao 
của bao thế hệ người Việt nam. 
Nhiều đảng viên đã phấn đấu hy 
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VŨ LÂN 


sinh suốt đời vì sự nghiệp lý 
tưởng của Đang. Lúc ấy có 
không ít người đã tự "gồng mình 
lên", cố "nhuộm" mình cho "đỏ" 
để được trở thành đảng viên 
(cũng có người cố tìm cách vào 
Đảng để mưu cầu lợi lộc, chức 
quyèn...). Đến nay, trước một 
số đồi thay của "không khí" chính 


. trị, Đảng cộng sản bị công kích 


từ nhiều phía, lẽ ra là đảng viên 
thì phải kiên định đấu tranh bảo 
vệ lý tưởng và sự nghiệp của 
Đảng, nhưng có những đang viên 
cũng thay hướng, "đổi màu", 
không dám nhận mình là người 
cộng san, thậm chí không dám 
to ra mình là người hoạt 
động cho Đảng. Xin nêu một vài 
ví dụ : 

Trong một cuộc hội thao khoa 
học, ban tham luận cua một vị 
phó tiến sĩ - đảng viên được 
nhiều người tán thưởng. Phóng 
viên của một tờ báo Đang đã gặp 
vị phó tiến sĩ đó đặt một bài báo 
trên cơ sơ tham luận nói trên. Vị 
phó tiến sĩ đó đã từng là cộng tác 
viên có uy tín của tờ báo này, và 
nổi danh cũng nhờ một số bài 
đăng trên báo này. Nhưng lần này 
vị phó tiến sĩ từ chối, không 
muốn đăng bài của mình trên báo 
Đảng. Là chỗ thân tình, gạn hỏi 
thì người phóng viên được biết, 
chẳng phải vị phó tiến sĩ chê 
nhuận bút của báo Đảng thấp mà 
điều quan trọng là anh ta đang 
chờ "buốc" đi một nước tư bản. 
Anh lo rằng nếu cộng tác với 


báo Đang, họ sẽ không mời anh 
đi nữa ! Vị phó tiến sĩ "lập luận" 
rằng : Thời buồi bây giờ là thời 
buổi làm ăn kinh tế, thời buỗi 
làm giàu. Là chu sự gia đình. một 
đảng viên cộng sản, nếu đề vợ 
con sống một cách thiếu thốn, 
nhếch nhác, không bằng bè, 
bằng bạn thì tính tiền phong 
gương mẫu ở đâu 2 ! 

Lại có những đang viên ngại 
sinh hoạt đảng, không muốn làm 
công tác đảng chỉ vì thấy làm 
công tác chính quyền hoặc quản 
lý kinh tế "có màu" hơn. Đây đó 
đã có người khi chuyền công tác 
không muốn nộp giấy sinh hoạt 
đang, trong đó có ca những sĩ 
quan quân đội, có cả đang viên lâu 
năm. Người ta "lý luận" rằng 
phục vụ cho "đạo" nhiều rồi, 
giờ đây phải quay về với cuộc 
sống "đời thường". Có người 
không muốn "vướng" vào Đảng 
nữa để dễ làm ăn, dễ thích nghỉ 
với cơ chế thị trường, với xu 
hướng mơ cưa... 

Đang ta đang trong quá trình tự 
đổi mới, tự chỉnh đốn đê ngày 
càng vững mạnh, trong sạch. 
Đang đòi hoi mọi cán bộ, đang 
viên trước khó khăn thư thách 
càng phải vững vàng, kiên định, 
không đề mất phương hướng, 
mất niềm tin. Những đảng viên 
dao động, chạy trốn trách nhiệm 
của mình, những đảng viên không 
thiết tha, không sẵn sàng hy sinh 
vì sự nghiệp của Đang, những 
đảng viên nghiêng ngả "đôi 
màu"... chăng nên ở trong Đảng 
làm gì. Trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, phương châm "thà ít mà 
tốt" của Lê-nin cũng như phương 
châm "quý hồ tỉnh bất quý hồ 
đa" của cha ông ta vẫn còn nguyên 
giá trị. 


HỮNG ai đã xem bộ phim 

"Yêu tiếng hát Việt nam" do 

Liên hiệp xí nghiệp điện anh và 
băng từ (LHXNĐAVBT) thành 
phố Hồ Chí Minh làm dịch vụ cho 
hãng Chun Sing Film (Hồng công) 
đều hết sức phẫn nộ, Có thê nói 
đây là một bộ phim ‹ điên hình về sự 
xuyên tạc, vu khống, nhằm bôi 
đen, đa kích chủ nghĩa xã hội 
nước ta, gây hẳn thù giữa hai dân 
tộc Việt - Hoa, tạo nên tác động 
xấu trong nước và ngoài nước. 

Đây là bộ phim mà phía Việt nam 
(LHXNĐAVBT) chi làm dịch vụ 
một số cảnh quay SÃ Việt nam. 
Nhưng hãy cứ tách phần lấp ghép, 
ngụy tạo đen tối ở nước ngoài ra, 
chi riêng phần dịch vụ thực hiện ở 
TP Hồ Chí Minh đã thê hiện những 
hành vi cố ý làm trái, vô trách 
nhiệm, tiếp tay cho một hãng phim 
nước ngoài chuyên làm phim phan 
động chống chủ nghĩa xã hội. 

Đối với những bộ phm quay 
hoàn toàn ở nước ngoài, nếu nội 
dung phan động thì rất dễ bị 
người xem vạch mặt vì người xem 
đã biết rõ tìm đen của những kẻ 
xấu. Điều tai hại là ở đây bộ phim 
lại được quay một phần ở Việt 
nam, với những phân canh có nội 
dung, có diễn viên chính, nằm trong 
một bộ phim hoàn chỉnh với chu 
đề về Việt nam. LHXNĐAVBT và 
các cơ quan quan lý văn hóa vì "lý 
do nào đó” đã "sơ hơ”, "lơi long”, 

"mất cảnh giác" tạo điều kiện cho 
Chun Sing Film thực hiện ý đồ đen 
tối cua họ, hoàn thành được một 
bộ phim phán động, xen lẫn hư 
thực, thực hư, tạo nên một sự “chân 
thật” nào đó hòng lừa ,bịp và kích 
động người xem, nhất. là người 
nước ngoài ít hiệu biết về Việt 
nam. 

Thông thường muốn làm một 
bộ phim phai qua các khâu : thông 
qua nội dung kịch ban, kịch ban 
phân canh, quay thư, duyệt đi, 
duyệt lại hàng năm trời mới ra 
được một bộ phim. 

Nhưng ở dịch vụ làm phim “Tình 
yêu - thứ thách" sau đôi thành "Yêu 
tiếng hát Việt nam” lại có sự nhanh 
chóng đến lạ lùng ; ngay cả những 


><Ì THƯ GỬI BỘ BIÊN TẬP 


Một vụ án - Những kinh nghiệm tân 
[Út ra trong quan lý văn hóa 


thủ tục sơ đăng về làm phim là việc 
duyệt kịch ban cũng bị bỏ qua. 
Điu rất lạ là 
LHXNĐAVBTT và Sơ văn hóa thông 
tin TP Hồ Chí Minh có một Hội 
đồng khoa học nghệ thuật, Bộ văn 
hóa thông tin có một Hội đông khoa 
học, giám định khá mạnh, thế mà 
chăng cấp nào, cơ quan nào đòi hỏi 
phai có nội dung kịch ban và kịch 
ban phân canh. Hãng Chun Sing 
Filim chi đưa ra một nội dung tóm 
tắt ven vẹn 17 dòng với 231 chữ 
trong đó tính chất phan động lộ khá 
rõ, thế mà cũng chăng bị ai phát 
hiện. 

„ Ngày 22-8-1989 hợp đồng kinh 

tế thực hiện dịch vụ làm phim với 
siá tiền 80 700 USD được ký kết. 
Bên A là Phạm Công Càảnh, Tông 
giám đốc LHXNĐAVBT, bên B là 
Lau Chun Fai, chủ nhiệm kinh tế 
cua tô làm phim, đại diện của Chun 
Sing Film đã ký vào hợp đồng mà 
không có chữ ký của kế toán 
trưởng. Đáng chú ý là hợp đồng 
kinh tê cực kỳ long leo này chi ghi 
những điêm chung chung, lại ràng 
buộc rất chặt phía LHXNĐAVBT 
mà không hề có sự ràng buộc nào 
đối với Chun Sing Film về trách 
nhiệm kinh tế, về công pháp nếu 
vị phạm hợp đồng. 

Ngày 28-8-1989 đoàn quay cua 
Chun Sing Film tới TP. Hồ Chí 
Minh với các diễn viên mặc áo in 
dòng chữ "Yêu tiếng hát Việt nam” 
ở lưng, trái với tên ban đầu là 
“Tình yêu - thư thách. 

Từ 29-8-1989 đến 12-10-1989, 
quá trình quay phim đã diễn ra với 
nhiều vi phạm canh quay. Trong 
công văn gưi Uy ban nhân dân TP 


mặc dù. 


QUANG VIỆT ° 


Hồ Chí Minh, chỉ xin phép được 
quay 4 cảnh nhưng LHXNĐAVBT 
lại đê cho Chun Sing Film quay tới 
l7 canh, trong đó có tới l0 canh 
quay ngoài kê hoạch. Nhiều cảnh 
đã được bố trí hoặc được đánh tráo 
với dụng ý rất xấu : tòa án ngụy 
được đao lộn thành tòa án Cộng hòa 
xã hội chu nghĩa Việt nam ; canh 
áp giai tù nhân thời Mỹ nguy, với 
việc lính ngụy bắn xối xã vào đoàn 
tù nhân khi họ bỏ trốn đã được 
biến thành canh áp giai tù nhân 
trong chế độ mới, biện bộ đội ta 
thành "những tên giết người hung 
bạo" ; canh một cuộc biêu tình hỗn 
loạn, có diễn thuyết đòi tự, do dân 
chủ đã được giới thiệu lấp lưng 
như là một canh có thật trong chế 
độ ta, v.v.. Kịch bản phân cảnh rất 
phan động băng tiếng Hoa cua 
Chun Sing Film thu được ơ nhà vợ 
Huynh Xây càng chứng tO Chun 
Sing Film có sẵn ý đỗ đen tối và 
việc Phạm Công Canh không đòi 
kịch ban và kịch ban phân cảnh là 
một sai lầm rất nghiêm trọng. 

Vậy mà bộ phim với những canh 
quay vi phạm này vẫn được Phạm 
Công Canh xác nhận là có nội dung 
"tốt, "lành mạnh", và được giám 
đốc Sở văn hóa thông tin và "Phòng 
quản lý xuất nhập khâu văn hóa 
phâm TP Hồ Chí Minh ký duyệt 
cho xuất phim bản âm, bỏ qua luôn 
khâu phai có văn ban cho phép cua 
cơ quan an ninh có thâm quyền theo 
Quyết định 41 của Bộ văn hóa 
thông tin. 

Điêu lạ nữa là hợp đồng kinh tế 


* TP Hồ Chí Minh 
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Thư gửi Bộ biên tộp 


làm dịch vụ được ký với giá là 
80700 USD, nhưng cho đền khi 
đoàn Chun Sing Film rời Việt nam, 
họ chi đưa tất cả là 40 000 USD và 
không có bản thanh lý hợp đồng. 

Căn cứ vào những tôn thất về 
chính trị và kinh tế do dịch vụ làm 
phim gây nên, Tòa án nhân dân TP 
Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa trong 
2 ngày (24 và 25-I I-1992) đê xét xử 
Phạm Công Cảnh và đồng bọn. 

- Với tội danh "cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước gây hậu qua 
nghiêm trọng”, và tội danh "thiếu 
trách nhiệm gây hậu qua nghiêm 
trọng", Phạm Công Cảnh, nguyên 
tông giám đốc LHXNĐAVBT chịu 
hình phạt 3 năm tù giam. 

- Phạm Kim Thành, nguyên 
trương phòng hành chính, đại diện 
Tông giám đốc làm việc với đoàn 
Chun Sing Film : 3 năm tù giam. 

- Nguyễn Quốc Minh, chủ nhiệm 
phim được thuê đi theo đoàn Chun 
Sing Film : 2 năm tù giam. 

- Huỳnh Xây : 16 tháng tù giam. 

Tòa án cũng đã kiến nghị phải có 
SỰ kiêm điêm sâu sắc một số cán 
bộ lãnh đạo của Bộ văn hóa thông 
tIn và của Sơ vấn hóa thông tin TP 
Hồ Chí Minh về trách nhiệm của 
mình trong việc tạo điều kiện cho 
hãng Chun Sing Film thực hiện 
được bộ phim phan động đó. 


Qua vụ án Phạm Công Cảnh và 
đồng bọn, có thê rút ra mẫy bài học 
cần thiết : 

I - Trong tình hình mới, chủ 
trương cua Nhà nước ta mở rộng 
hợp tác với nước ngoài trên các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội là 
việc làm rất cần thiết. Nhưng 
cũng cần hiểu cùng với việc mơ 
cửa có lợi cho sự phát triên đất 
nước thì cũng có những ngọn gió 
độc bay vào. Đừng lóa mất về ánh 
kim, ánh bạc mà quên đi lợi ích của 
nhân dân, của đất nước, tiếp tay 
cho lực lượng thù địch thực hiện ý 
đồ đen tối. Đặc biệt, trong lĩnh 
vực văn hóa nghệ thuật, phải đặt 
hiệu qua xã hội cao hơn lợi ích kinh 
tế. 

Cần thấy rõ, sau khi Liên xÔ và 
Đông Âu SỤP đô, các thế lực phản 
động nước ngoài tăng cường âm 
mưu diễn biến hòa bình, dùng mọi 
thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, 
tư tưởng đê chống phá chủ nghĩa 
xã hội ơ Việt nam. Sự bội ước và 
tráo trơ cua Chun Sing Film cần 
phải được lên án và cần được coi 
là một bài học phan diện về canh 
giác cách mạng khi hợp tác làm ăn 
VỚI nước ngoài. 

2 - Cần xem lại bộ máy quần M 
và cung cách quan lý kinh 
hóa, xã hội cua ta. Nên xây "hm 


BAO " LANH 


một cơ chế quản lý kinh tẾ, văn 
hóa, xã hội như thế nào đề thực thị 
được những quy định cuủa Nhà 
nước ta, khắc phục lề lối quản lý 
quá lòng: lo, tùy tiện vừa qua. 
Trước mắt, về văn hóa, cần chấn 
chính lại việc xét duyệt, cho nhập 
phim phi mậu dịch, nhập băng viđềo 
trôi nôi và quan lý chặt chẽ các tụ 
điểm chiếu, các dịch vụ cho thuê. 
Đề tiến tới có luật điện anh và luật 
đầu tư văn hóa nghệ thuật, cần quy 
định cụ thê về việc hợp tác. làm 
dịch vụ phim với nước ngoài. 

3 - Cần xem xét chấn chỉnh lại 
công tác tô chức, cán bộ, quản lý 
con người. Những người có trách 
nhiệm nghĩ sao khi P Công 
Canh, một , người đã nhiêu lần bị 
kỷ luật về tội tham những. về 
những tha hóa trong sinh hoạt, đã bị 
treo the Đảng 3 năm ơ đáng bộ 
quận [ TP Hỗ Chí Minh lại được 
cất nhắc lên vị trí tổng giám đốc 
một liên hiệp xí nghiệp hên quan 
mật thiết đến đời sống văn hóa tư 
tưởng, không chỉ của một thành 
phố lớn mà còn của cả dải đất 
phía nam. 

Vụ án Phạm Công Camn là tiếng 
chuông khân cấp báo động về sự 
tha long quản lý trên mặt trận văn 
hóa tư tương, nhất là trong điều 
kiện kinh tế thị trường hiện nay. 


Tranh 
ĐINH HUY 
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THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


THÊ GIỚI NĂM 1992 CÓ GÌ MỚI : 


LÊ TĨNH: 


Thể giới năm 1992 có nhiều diễn biến sôi động, phức tạp. Nhìn nhận, đánh giá các 
sự kiện đã xay ra có thê có nhiều cách tiếp cận. Dưới đây là một trong những cách 


tiếp cận đó. 


Năm 1992 qua đi đề lại một thế giới rung 
chuyên trong làn sóng sắc tộc, di sản của chiến 
tranh lạnh, hậu quả cua sự tan rã Liên xô và 
Nam tư, sự tái phát của chủ nghĩa dân tộc. 

Tại các nước Tây Âu. các thế lực dân tộc cực 
hữu đang ngóc đầu dậy. Có thê thấy rõ điều này ơ 
chính sách nga sang hữu, ở xu hướng bài ngoại, tây 
chay và xua đuôi người nước ngoài. Một số chính 
đáng cực hữu giành được ghế trong quốc hội. Tại 
I-ta-li-a. cháu gái của Mút-xô-li-ni. đã tham gia quốc 
hội với tư cách nữ lãnh tụ cua đang phát xít mới ! 
Tại Tây-ban-nha. bọn cực hữu đang hoành hành. 
Tại CHLB Đức. những tác oai tác quái cua bọn 
"đầu trọc" chính là sự phục hồi của thế lực phát 
xít, một dạng cực đoan cua chu nghĩa phân biệt 
chung tộc. Tại một số nước ở Đông Âu và Liên xô 
trước đây. mâu thuẫn sắc tộc đang trở thành một 
tham họa thật sự. 

Tại sao chủ nghĩa dân tộc và xu hướng cực hữu 
lại bùng nô dử dội như vậy ? Có phải loài người 
đang bước tới thế kỷ của chủ nghĩa dân tộc hay 
không ? Thế giới văn minh liệu có giải quyết 
được vấn đề chủ nghĩa đân tộc hay không 2 Phải 
thừa nhận rằng trong thời kỳ đối đầu giữa hai 
khối trong chiến tranh lạnh, mọi tầng lớp xã hội 
ở nhiều nước đã được động viên để đối phó với 
"ke thù” từ bên ngoài ! Nay thế hai cực không còn 
thì "ke thù” đó có ve như đã tự động biến mất. 
Xuất hiện một khoang trống. Từ đó, những xu 
hương chủ nghĩa dàn tộc, số vanh, phục thù. xu 
hướng ly khai. chủ nghĩa địa phương cát cứ khu 
vực. vỏ chính phu. cơ hội đu loại bị dồn nén lâu 


ngày, nay được giải thoát, nôi dậy như âm bình vô 
chu. 

Xét về tính chất, sự bùng nô xung đột dân tộc và 
hiện tượng đòi độc lập cho ngay ca từng nhóm dân 
tộc thiêu số nhỏ nhất, là biêu hiện của chủ nghĩa 
dân tộc cực đoan, chu nghĩa dân tộc sô vanh. Đó 
khỏng phai là chu nghĩa yêu nước mà ơ không ít 
trường hợp, là do tham vọng quyền lực cua một cá 
nhan hoặc cua một nhóm phái. Một số chính khách 
khát vọng quyẻn lực cá nhân đã chớp lấy thời cơ, 
khuấy động tâm lý dân tộc, trương ngọn cờ độc 
lập dân tộc. đây làn sóng sắc tộc phát triển theo 
hướng cực đoan. Nhiều vụ xung đột sắc tộc gắn 
liên với những bất đồng tôn giáo lại càng làm cho 
tình hình phức tạp thêm. Làn sóng xung đột sắc tộc 
đang làm hoen Ố lịch sử, đang phá vỡ nhiều nhà 
nước thống nhất đã từng tiêu biêu cho xu hướng 
tiến bộ về mặt quan hệ dân tộc trong tiến trình 
phát triên lịch sử loài người. Rõ ràng là tại Nam tư 
va Liên xô cũ, dù trước đây cũng có không Ít sai 
lầm, nhưng chủ nghĩa xã hội đã làm nên một kỳ 
tích chưa từng có là thành lập được Liên bang cua 
nhiều dân tộc anh em. Đã liên hợp và đoàn kết hàng 
loạt dân tộc. Đã thúc đây sự xích lại gàn nhau giữa 
nhiều dân tộc. Nhưng hiện nay, tại những nơi này, 
đang bị hoành hành bơi chu nghĩa dân tộc, thậm chí 
chu nghĩa dan tộc rất cực đoan, chủ nghĩa dân tộc 
két hợp với tôn piáo. Chú nghĩa Hỏi giáo đang gây 
chăn động mạnh ở vùng Ban-cang và các nơi khác. 
Lan sóng sắc tóc kéo theo xung đột vũ trang, đã 
bien những nơi mà trong những thập ký trước đây, 
các dân tộc đà chung sống trong vên lành. nay bỗng 
trợ thành bãi chiến trường hãi hùng, thành địa ngục 
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Thế giới : vốn đỏ, sự kiện 


của máu và lưa, cướp đi hàng chục nghìn sinh 
mạng, chôn vùi nhiều thành phố làng mạc, công 
trình văn hóa. Lưỡi gươm hận thù sắc tộc đang 
khoét sâu thêm hố ngăn cách dân tộc, đây tới sự 
biệt lập và ích ky dân tộc, đưa một bộ phận loài 
người trở về sống trong những biên giới chật 
hẹp giống như thời đại cát cứ của các vương triều 
phong kiến xa xưa ! Có thê dự báo, làn sóng sắc tộc 
và sự không ồn định ở Nam tư và Liên xô cũ, sẽ còn 
tiếp tục tác động tới tình hình thế giới. Các dân 
tộc phải được độc lập và phát triển. Đó là một xu 


thế khách quan. Nhưng cũng còn một xu thế khách 


quan nữa, mang tính quy luật mà không ai cưỡng lại 
được : đó là muốn phát triển, các dân tộc không thể 
không xích lại gần nhau, không thể không hợp tác 
và liên kết với nhau. | 

Một thế giới hiện đại và văn minh không thể 
chấp nhận để cho các thế lực kỳ thị chủng tộc, 
một dạng của chủ nghĩa phát xít, ngóc đầu dậy, tự 
do hoành hành, khơi lại nỗi khiếp sợ như thời kỳ 
trước và trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các 
dân tộc văn minh không thê ngôi nhìn sự lộng hành 
của chủ nghĩa phục thù dân tộc mà biểu hiện nôi 
bật không chỉ ở châu Âu mà ngay cả ở mảnh đất 
Cam-pu-chia tưởng như hiền hòa. Chắng phải ngẫu 
nhiên mà ngày 18-11-1992, thượng nghị sĩ Mỹ Giôn 
Ke-ri đã phải thốt lên : "Tôi luôn cho rằng Việt nam 
đã giúp thế giới đánh đuôi Khơ me Đỏ khỏi Cam- 
pu-chia. Và rất lấy làm tiếc rằng nước tôi đã 
không thừa nhận điều đó". Thật là quá muộn mắn. 
Nhưng có sự thừa nhận như vậy còn hơn không. 
Rốt cuộc, thế giới phương Tây đã thấy được thực 
chất của vấn đề Cam-pu-chia là do tập đoàn diệt 
chủng gây nên. Đó là nguyên nhân bên trong chứ 
không phải do bên ngoài như lập luận của thế lực 
nuôi dưỡng Khơ me đỏ gần đây vẫn cố nhai đi nhai 
lại. Phải chăng tính ngoan cố của một phái hiện nay 
chống lại Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia là có 
mối liên hệ lô gích với tính tàn bạo của chính sách 
khủng bố mà họ đã thi hành trong những năm 
1975 - 1979 ? Cũng giống như bọn dân tộc cực 
hữu ở châu Âu, phái cực hữu ở Cam-pu-chia đang 
ra sức bài ngoại, gây nên những hành động khủng 
bố giết hại người nước ngoài ở Cam-pu-chia một 
cách rất dã man, chống phá một cách điên cuông 
xu thê“ hòa bình, ồn định và phát triển ở Đông dương 
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và khu vực. Chu nghĩa kỳ thị và phục thù dân tộc là 
nguồn gốc của mọi tai họa. Sự thức tỉnh của loài 
người thê hiện trong năm 1992 chứng tỏ không thê 
lấy lý do gì đê bênh vực và bào chữa cho những 
thế lực bài ngoại cực đoan ở bất cứ nơi đâu. 

Năm 1992 cũng là năm mà bức tranh kinh tế 
thế giới có nhiều biến động. Nền kinh tế tr bản 
chủ nghĩa tiếp tục suy thoái. Cơ chế kế hoạch tập 
trung cao độ đã bị xóa bỏ ở một số nước xã hội 
chủ nghĩa. Việc ứng cử viên của Đảng dân chu 
trúng cử tổng thống Mỹ phải chăng báo hiệu sự cáo 
chung của "học thuyết kinh tế Ri-gân" mà thực 
chất là nhà nước (tư bản Mỹ) để cho tư bản độc 
quyền tự do cạnh tranh, cá lớn tự do nuốt cá bé, 
khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng 
nghèo ? Việc ông Bin Clin-tơn thắng cử phải chăng 
báo hiệu một thời kỳ mới đối với nước Mỹ ? 
Chính quyền mới ở Mỹ đang tìm kiếm một hình 
thức điều chinh mới tương tự như cơ chế "kinh 
tế thị trường xã hội" được thực hiện ở CHLB 
Đức và "cơ chế kinh tế thị trường đồng bộ" hoặc 
"kinh tế thị trường xã đoàn" ở Nhật bản. Khác với 
"kinh tế thị trường tự do", "kinh tế thị trường xã 
hội" là một cơ chế kinh tế tông hợp của chủ nghĩa 
tư bản, trong đó nhà nước tư bản cố gắng kết hợp 
hiệu quả kinh tế của thị trường với sự cân bằng 
các quan hệ xã hội, cân bằng giữa lợi ích cá nhân và 
lợi ích tông thê xã hội. 

Thực tiễn kinh tế thế giới năm 1992 cho thấy, 
VIỆC chuyên sang cơ chế thị trường là hiện tượng 
phô biến, mặc dù định hướng chính trị của các 
nước xã hội chu nghĩa và tư ban chu nghĩa có khác 
nhau về chất. 

Năm 1992 là năm đặc biệt về sự phát triên trên 


toàn cầu. Thế giới vừa ra khỏi chiến tranh lạnh 


nhưng đã bước ngay vào cuộc ganh đua quyết liệt 
nhằm giành giật vốn và thị trường. Việc hình 
thành ba trung tâm kinh tế thế giới và sự cạnh 
tranh kịch liệt giữa chúng đã ảnh hương sâu sắc 
đến kinh tế chính trị thế giới. Kinh tế chính trị 
đang “khu vực hóa", một sự tập hợp lực lượng 
mới đang diễn ra. Một thế giới đa cực đang hình 
thành. Hình thức và mức độ về mối quan hệ giữa 
các nước đang được xác định rất linh hoạt, trong 
đó có hợp tác và đấu tranh. Hợp tác và đấu tranh ở 
lĩnh vực nào, vào lúc nào, và với đối tượng nào, 


chủ yếu tùy thuộc mục tiêu lợi ích dân tộc và lợi 
ích an ninh ồn định khu vực, chứ không tùy thuộc 
chế độ xã hội và hệ tư tưởng. 

Trong cục diện chung đó, phát triển trở thành 
điểm trung tâm của mọi quốc gia, dân tộc. Vận may 
và rủi ro đang là thách thức sóng gió đối với tất cả 
các nước, nhất là các nước đang phát triển. Ai 
chậm chân, ai không có các giai pháp kịp thời và 
hữu hiệu, sẽ bị bỏ lại đằng sau. "Cạnh tranh là 
chiến tranh, thị trường là chiến trường". Đó là hai 
dòng chữ rất to, màu đỏ chói, đập vào mắt tôi khi 
chúng tôi tới thăm Đại khâu, một làng được coi là 
giàu nhất Trung quốc, nằm ở ngoại ô Thiên tân. 
Mặc dù 10 chữ ấy có phần cực đoan, song chúng 
nói rõ một điều : người Trung quốc đã dứt khoát 
đoạn tuyệt với cơ chế kinh tế bao cấp lỗi thời, và 
đang chuyên mạnh sang kinh tế hàng hóa - hòa nhập 
vào thị trường thế giới. -Điều này thể hiện nồi bật 
trong Đại hội 14 Đảng cộng sản Trung quốc vừa 
qua. 

Năm 1992 cũng đánh dấu việc Liên hợp quốc 
trực tiếp can thiệp vào hàng chục cuộc xung đột 
khu vực, như ở En Xan-va-đo, Áp-ga-ni-xtan, Ăng- 
gô-la, Xô-ma-li, Li-bê-ri-a, Nam tư cũ, Cam-pu-chia, 
Nam phi, Mô-dăm-bích. Đó là chưa kê việc Liên 
hợp quốc vẫn tiếp tục cái gọi là những công việc 
sau chiến tranh vùng Vịnh tại một số nước ở khu 
vực Trung Đông. Trước đây Liên hợp quốc bị coi 
là do phe này hoặc phe kia thao túng, hiện nay nó 
được coi là một cơ cấu hòa giải toàn cầu. Có 
người nói rằng Liên hợp quốc đã đưa ra một cách 
ứng xử tân kỳ, đã làm một cuộc cách mạng về vai 
trò của mình, đặc biệt là ở Cam-pu-chia và Nam tư 
cũ. Nhìn chung, thế giới đòi hỏi Liên hợp quốc 
giữ vững nguyên tắc hiệp thương bình đẳng, dân 
chủ, làm hết chức năng trọng tài quốc tế vô tư, 
khách quan. Sự cô lập của Mỹ do đạo luật Tô-ri-xe- 
li chống Cu-ba gây nên, chứng tỏ nhân loại tiến bộ 
- đang đòi hỏi một trật tự thế giới công bằng, một 
trật tự không bị bất cứ một siêu cường hoặc một 
nhóm cường quốc nào khống chế. 

Năm vừa qua cũng bắt đầu có những kiến nghị 
mở rộng thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp 
quốc để đáp ứng những biến đôi trên trường 
quốc tế. Trong các nước được đề nghị, ở châu Á 
và châu Âu có Ấn độ, Nhật bản và Đức. 


Thế giới : vốn đẻ, sự kiện 


Sự phát triển không đều giữa hai khu vực 
Bắc - Nam tiếp tục biêu hiện gay gắt trong năm 
1992. Thảm cảnh đói nghèo diễn ra thường xuyên ở 
nhiều nước đang phát triển, khủng khiếp nhất là ở 
Xô-ma-li và một số nước khác thuộc châu Phi ; nó 
tương phản đáng buôn với hình ảnh nhiêu nước 
công nghiệp phát triển như vũ bão. Chính sách bảo 
hộ mậu dịch của các nước công nghiệp gây khó 
khăn cho nhiều nước khác. Do đó, dư luận quốc tế 
đang đòi hỏi cấp bách nối lại đối thoại Bắc - Nam, 
nhằm thiết lập một trật tự kinh tế và chính trị 
quốc tế công bằng. Phải xóa bỏ sự bất công : một 
số nước lớn nắm độc quyên kỹ thuật cao vẫn 
tiếp tục những cuộc chạy đua vũ trang tốn kém, 
trong khi các nước còn lại bị bó tay trước tham 
trạng đói nghèo, chậm phát triên. Hội nghị toàn cầu 
về môi trường thế giới tại Bra-xin năm vừa qua 
là một đóng góp về sự đối thoại Bắc - Nam, góp 
phần giải quyết những vấn đề toàn cầu. Nhiều 
cuộc hội nghị tầm cỡ quốc tế và khu vực, nhiều 
nước, nhiều tiếng nói đang đòi hỏi các nước phát 
triên dành cho các nước chậm phát triển nhiều sự 
giúp đỡ hơn nữa về kinh tế, kỹ thuật. Trung quốc, 
Triều tiên đang yêu cầu Nhật bản bồi thường 
chiến tranh, bồi thường những thiệt hại do ách 
chiếm đóng thực dân trước đây của họ gây nên. Đó 
là những yêu sách chính đáng, được sự đồng tình và 
ủng hộ của những nước cùng cảnh ngộ. 

Cuộc đàm phán Trung Đông giữa một bên là I-xra- 
en và bên kia là Tô chức giải phóng Pa-le-xtin 
(PLO) và các nước Gioóc-đa-ni, Xy-ri, Li-băng tiếp 
tục diễn ra trong năm 1992. Việc thay đôi chính 
quyền ở Ten A-víp có góp phần thúc đây cuộc đàm 
phán nhích lên một bước. Nhưng phía I-xra-en và 
Hoa kỳ vẫn chưa thừa nhận quyền dân tộc cơ bản 
của nhân dân Pa-le-xuin, vấn đề cốt lõi của cục 
diện Trung Đông, đặc biệt, việc I-xraen ngang 
ngược trục xuất 4l5 người Pa-le-xtin, đang đưa 
cuộc thương lượng vào vũng lây. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam phi đã trải qua 
những chặng đường dài đầy hy sinh gian khô. Năm 
1992 đánh dấu những thắng lợi đáng kể. Tổng 
thống CH Nam phi Đơ Cléc, so với các chính 
quyền trước, đã có những nhân nhượng thức 
thời. Tuy nhiên, tình hình phức tạp ở Nam phi đang 
gây trở ngại to lớn cho việc thiết lập chính quyền 
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của nhân dân người Phi da đen, xóa bỏ thật sự chế 
độ phân biệt chung tộc. Đó là mục tiêu cơ bản cua 
nhân dân Nam phi dưới sự lãnh đạo cua Đại hội 
dân tộc Phi ANC do ông Nen-xơn Ma-đê-la làm chu 
tịch. 

Nếu như năm 1991 chủ nghĩa xã hội tương như 
không thê gượng dậy nôi sau các sự kiện ở Đông 
Âu và Liên xô (trước đây) thì năm 1992 nó đã 
bước đầu khôi phục lại uy tín. Có thể thấy rõ 
điều này qua các cuộc bầu cử vừa rồi ở một số 
nước Đông Âu cũ và qua dịp kỷ niệm 75 năm Cách 
mạng Tháng Mười Nga. Mặc dù trong năm qua, 
cũng có nhà lãnh đạo cộng san cũ sang Mỹ, với tư 
cách mới, hứa hẹn sẽ ngăn chặn để chủ nghĩa 
cộng san "không bao giờ quay lại nước Nga", 
nhưng như một loạt sự việc thực tế cho thấy, sau 
cơn khủng hoảng và choáng váng ban đầu, những 
người cộng sản ở đây đang lấy lại sức lực và uy 
tín trong nhân dân. Thực tế phũ phàng ở Đông Âu 
và Liên xô cũ đang biện minh cho lý tương xã hội 
chủ nghĩa, khăng định tương lai loài người là chủ 
nghĩa xã hội chứ không phai chủ nghĩa tư bản. Sự 
vững vàng và ngày càng ồn định của chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam, Trung quốc và các nơi khác, sự 


bình tĩnh của nhân dân Cu-ba trong vòng vây kinh tế 
tội ác của Mỹ, đang cung cấp thêm bằng chứng 
về sức sống của chủ nghĩa xã hội. 

“Tại khu vực Đông - Nam Á, Hội nghị ngoại 
trương ASEAN tháng 7-1992, và đặc biệt là Hội 
nghị cấp cao các nước không liên kết họp tại 
Gia-các-ta (In-đô-nề-xi-a) tháng 9-1992, là những sự 
kiện trọng đại. Trong đó, vấn đề an ninh, ôn 
định và phát triên được đặc biệt quan tâm. Châu 
Á - Thái bình dương đang được dư luận đánh giá 
như là một khu vực phát triên năng động và ôn 
định nhất thế giới. Điều này được minh chứng 
qua cục diện Trung quốc, Nhật bản, các nước 
ASEAN, Việt nam, triên vọng quan hệ Nga - Nhật... 
Tuy nhiên, việc hạm đội Mỹ rút khoi cảng Xu-bích 
(Phi-líp-pin), việc những người lính Nhật bản lần 
đầu tiên sau chiến tranh, có mặt trong quân đội 
Liên hợp quốc ở Cam-pu-chia, và những động thái 
gần đây ở biên Đông, đang khơi dậy những suy 
nghĩ khác nhau ở khu vực. Dư luận cho rằng sự 
phục hưng của các nước ASEAN và của Việt nam 
sẽ là yếu tố củng cố hòa bình, ôn định và phát 
trên, một xu thế hợp quy luật ở khu vực và thế 
BIỚI. 


QUẦN LÝ CỦA... 


(Tiếp theo trang 3l) 
hướng phát triên, dự báo và cung cấp thông tin 
một cách bình đăng cho các công dân và doanh 
nghiệp về các điều kiện của nền kinh tế. Nhà 
nước thực hiện chính sách cơ cấu kinh tế bằng 
cách sử dụng các đòn bây kinh tế, như tín dụng, 
lãi SuẤt, thuế, v.v.. 


Về mặt này, nhiều nước đã rất thành công, như 
Nhật bản, Nam Tiiều tiên... Ở nước ta, thông tin 
kinh tế tuy đã được mở rộng, song cũng còn không 
ít thông tin kinh tế chưa được công bố công khai, 
các cơ hội kinh doanh chỉ được thông báo một cách 
hạn chế, tạo ra những đặc quyền cho một số cơ 
quan nhà nước và dễ bị lợi dụng. 


Yêu cầu cấp bách trong xây dựng nhà nước ta 
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hiện nay là phải mở rộng dân chủ, đề cao pháp chế, 
chặn đứng sự sa sút của một số cơ quan nhà nước 
và không ít cán bộ nhà nước. Các hiện tượng tham 
những, buôn lậu, lạm dụng chức quyền đã gây lo 
ngại và công phẫn trong nhân dân và cán bộ, đảng 
viên. Tình trạng vừa tập trung quan liêu về một SỐ 
mặt, vừa tùy tiện phân tán, đòi hỏi phải giải quyết 
vấn để phân cấp một cách có hệ thống. Cuộc đấu 
tranh này chỉ có thê thắng lợi nếu gắn liền với 
công cuộc đôi mới và xây dựng Đảng, đôi mới đội 
ngũ cán bộ của Đang và Nhà nước. Kinh nghiệm 
các nước cho thấy, phải có một chương trình đồng 
bộ, dài hạn, bao gồm các lĩnh vực hành chính, tư 
pháp và cán bộ ; và phải kiên trì tiến hành trong 
nhiều năm để đạt kết quả. 


QUA SÁCH BÁO NƯỚC NGOÀI 


Ông Hô- nệch- -cơ bị đưa rœ tỏa 
không phỏi vì lôi lãm của mình 


Vừa qua, ông Ha-lô-át Phiô-ra-kít, Chu tịch danh dự Đang cộng san Hy-lạp, tới thăm ông 
Hô-nếch-cơ tại nhà tù Mô-a-bít (Đức). Nhân chuyễn thăm này, Đen-lê-phơ Đi-thác Pri đã phong 


vấn ông Phlô-ra-kít. Nội dung như sau : 


- Ngài Phlô-ra-kit, điều gì đã thúc đây ngài tới 
thăm ông Hô-nếch-cơ ? Phải chăng đây là một 

tình cảm riêng tư ? Trước đây, ngài vẫn thường 
là khách của Cộng hòa dân chủ Đúc. 

- Vụ án ông Hô-nếch-cơ là một việc mà ý nghĩa 
của nó vượt ra ngoài phạm vi nước Đức. Không xét 
tới nội dung, về mặt hình thức, trong lịch sử đã 
từng xây ra những vụ án như vậy. Có nhiều trường 
hợp quốc gia này thôn tính quốc gia kia bằng CuỘc 
chiến tranh và đưa nguyên thủ quốc gia của nó ra 
xét xử. Nhưng ở đây, phải chăng nước Đức này đã 
thôn tính nước Đức kia ? Nếu quả là như vậy thì 
sự việc xây ra đúng với trật tự của nó: Còn nếu đấy 
không phải là sự thôn tính thì sự việc xảy ra là phi 
pháp. 

Cuộc viếng thăm của tôi không chỉ là cuộc viếng 
thăm cá nhân, mặc dù tôi và ông Hô-nếch-cơ kết bạn 
trên những phương diện cá nhân. Tôi đến đây với 
sự ủy nhiệm của các đang viên và những người ủng 
hộ Đảng cộng sản Hy-lạp đề ; bày tO sự ung hộ cua 
chúng tôi cũng như nhiêu tầng lớp rộng rãi nhân 
dân Hy-lạp. Bơi lế, bảo vệ ông Hô-nếch-cơ hôm nay 
không phải là vấn đề quan hệ cá nhân, mà là vấn 
đề bảo vệ lẽ phải. 


Một người nào đó hỏi tôi, điều gì sẽ XÂY, ra nếu 
như ông Hô- nếch-cơ mất vào năm 1988. Điêu chắc 
chắn là nguyên thủ quốc gia của hàng chục nước 
sẽ đến. đưa tang và nói những lời tốt đẹp về ông. 

Còn điều này nữa, ở Hy-lạp chúng tôi nghe nói 
nhiều về sự gia tăng những hoạt động: cua bọn phát 
xít mới ở Đức. Và chúng tôi cũng rất ngạc nhiên 
vì chính phú Đức đã không có những nỗ lực cần 
thiết đê ngăn chặn những hành động này. Người 
châu Âu cũng như người Đức đã phải tra giá đắt 
cho chủ nghĩa phát xít. Tôi tự đặt câu hỏi răng liệu 
vụ xét xử ông Hô-nếch-cơ có tác dụng chống 
những khuynh hướng phát xít mới ở Đức không, 
hay ngược lại, thúc đây những khuynh hướng này 
phát trên 2? 

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng vụ án được tiến hành để 
chống lại nhân dân Đông Đức nhiều hơn là đê 
chống lại bản thân ông Hô-nếch-cơ. 

- Năm 1989, hàng trầm người ở đây đô xuống 
đường đề phản đối đường lối chính trị của ông 


Hô-nếch-cơ. Phải chăng ông Hô-nếch-cơ không 
có lỗi làm gì ? 

- Ông Hô-nếch-cơ có lỗi và cũng không có lỗi. 
Không chỉ riêng ông mà tất cả mọi người, không ai 
quả quyết rằng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đã không mắc những sai lầm. Thế nhưng, vụ 
xết xử này được tiến hành không phải vì nhữn 
sai lầm đó. Ai là người có thâm quyền đê quy kết 
trách nhiệm ông Hô- nếch-cơ ? Là nhân dân Cộng 
hòa dân chu Đức, chứ không phải Cộng hòa liên 
bang Đức. 

Hô-nếch-cơ là người lãnh đạo một quốc gia độc 
lập có chủ quyền được Liên hợp quốc công nhận. 
Ngay ca Cộng hòa liên bang Đức cũng công nhận 
quốc gia đó và ông Hô-néch-cơ đã được đón tiếp 
trong vòng tay. Ngày Ấy, ông ta có phai là tên tội 
phạm không ? Không thê chấp nhận được thứ chủ 
nghĩa cơ hội. Tôi coi vụ án này là một trong những 
khoảnh khắc đen tối nhất cua lịch sử. 


- Ngài đã gặp gỡ bạn của ngài như thế nào ở 
nhà tù ? 

- Rất tốt. Điều gây cho tôi ấn tượng là đạo lý 
và #tdi: ý nghĩ sáng suốt của ông. Có thể qua màn 
anh truyền hình tôi thấy ông hoàn toàn khác. Trong 
thời gian ngắn chúng tôi gặp nhau, ông dường như 
trơ lại mạnh khoe. Sau đó cái gì đã xay ra thì tôi 
không biết | 

- Một vấn đề khác : SỰ' SỤp đồ của "chủ nghĩa 
xã hội hiện thực" ở châu Âu có ảnh hưởng như: 
thế nào đến Đảng của ngài ? 


- Những bước thụt lùi trong lịch sử là điều không 
bao giờ tránh khoi. Trong những trường hợp như 
vậy, không phải lý luận của Mác và Ăng-ghen đã trở 
nên bất lực, mà do người ta đã mắc những sai lâm 
khi vận dụng lý luận đó. Phong trào cộng sản quốc 
tế đang ơ tình trạng khung hoang. Một vài đảng đã 
bị giải tán, một số khác thay đồi tên gọi. Và không 
chi như vậy, họ còn thay đổi cả những cơ sở lý luận 
cua mình. Đang cộng san Hy-lạp cũng gặp khó khăn, 
nhưng trước sau vân đứng vững trên đôi chân của 
mình, và vẫn là lực lượng chính trị mạnh hàng thứ 
ba trong nước. 


(Theo tài liệu của TTXYVN) 
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TÌM HIẾU KHÁI NIÊỆM 


TƯ TƯỞNG, HỆ TƯ TƯỞNG . 
® TƯ TƯỞNG 


Tư tưởng (idea, theo gốc chữ Hy-lạp, có nghĩa là hình rượng) là những suy nghĩ, những ý niệm về 
các sự vật, hiện tượng được phản ánh trong ý thức, là biểu hiện các quan hệ của con người đôi với thế 
BIỚớI xung quanh. Tư tương do chế độ xã hội, điều kiện sinh hoạt vật chất của con người quyết định. 
Thực chât và nguồn gốc của tư tương là ở trong cơ sở kinh tế, trong điều kiện sinh hoạt vật chất của xã 
hội, trong. tồn tại xã hội. 

Tư tương biêu hiện lợi ích vật chất của các giai cấp trong xã hội. Tư tương mang tính lịch SỨ, không 
có tư tương tỒn tại vĩnh viễn, bất biến và chung cho mọi thời đại. Trong Tuyên ngôn cua Đang cộng sản, 
Mác và Ăng- -phen viết : "Trong mỗi thời đại lịch sư, phương thức chu yếu của sản xuất kinh tế và trao 
- đôi cùng với cơ cầu xã hội do phương thức đó quyết định tý cấu thành cơ sơ cho lịch sử chính trị của 

thời đại và lịch sư cua sự phát triên trí tuệ cua thời đại... 

Có tư tương tích cực, tiền bộ, cách mạng ; có tư tương tiêu cực, phản động. Khi những tư tương bênh 
vực chế độ xã hội đã suy tàn, không còn đáp ứng những yêu cầu của sự phát triên xã hội nứa, thì chúng 
trợ thành phan động, kìm hãm sự tiến bộ. Ngược lại, „kh những tư tương nay sinh trong quá trình phát triênz 
thể hiện những nhu cầu mới của xã hội chống lại chế độ cũ đang suy tàn, thì chúng có tác dụng cách mạng, 
tiến bộ. Những tư tương mới chỉ nay sinh khi sự phát triên của đời sống vật chât cua xã hội đặt ra nhữn 
nhiệm vụ mới. Những tư tương mới Ấy sẽ trơ thành sức mạnh quan trọng tác động tích cực trở lại đôi 
với quá trình giải quyết những nhiệm vụ mới. 

Chu nghĩa Mác - Lê-nin đã làm nôi bật ý nghĩa rộng lớn của tư tương trong lịch sư loài người. Đó là 
tư tưởng cách mạng của giai cấp. công nhân và đang tiên phong cua nó, kiên quyết đấu tranh xóa bo áp 
bức giai cấp, xóa bo chế độ người bóc lột người, xây dựng chủ HE xã hội và chủ nghĩa cộng sản mang 
lại hạnh phúc đích thực cho Con người. 

Chủ nghĩa xã hội có điều kiện và khả năng giải phóng. tư tưởng của con người khỏi những thiên kiến 
lệch lạc, định hướng trí tuệ con người vào sự sáng tạo, xây dựng một xã hội nhân đạo, tiến bộ. Cơ sơ tư 
tưởng lý luận cua một xã hội như thế là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Xã hội càng đồi mới nhanh chóng, càng 
phát triên về mọi mặt thì tư tương càng phong phú, đa dạng. Việc phát huy và mơ rộng dân chủ, việc xây 
dựng cơ chế năng động trong kinh tế, VIỆC tăng cường các nguồn thông tin... đã tác động mạnh mẽ đến 
tư tưởng, trình độ và ý thức chính trị của quần chúng. Ngày nay, không có một quyết định nào trên bất 
cứ một lĩnh vực nào lại không có khía cạnh tư tượng của nó. Cùng với khối lượng ngày càng lớn, là độ 
phong phú, phức tạp ngày càng cao cua các vấn đề tư tưởng. 

Tư tương hình thành, tôn tại và chuyên biến có quy luật của nó. Một trong những quy luật đó là tính 
tương đối độc lập và sáng tạo cua nó đối với nhận thức xã hội. Dân chu thao luận, tranh luận, thườn 
xuyên cung cấp thông tin nhiều chiều về các mặt, đi sâu nghiên c cứu tìm tòi... là những biện pháp thiết 
thực giải phóng tư tương, định hướng tư tưởng, tham gia giải quyết một cách sáng tạo những vẫn đề của 
đời sông xã hội đang đặt ra. 

Tư tương là một lĩnh vực tế nhị, sâu sắc, tiềm ân trong ý thức con người. Tư tưởng phải được thể 
hiện bằng ngôn ngữ. Tư tưởng chỉ đạo hành động, cho nên phải hết sức coI trọng việc chăm lo các hoạt 
động thuộc lĩnh vực tr tương của con người. Có tư tương lành mạnh, tiến bộ, con người sẽ hành động 
đúng đắn, tích cực, Ngược lại, có tư tương lạc hậu, sai lầm, con người sẽ hành động ‹ sai trái hoặc phan 
động. 


® HỆ TƯ TƯỞNG _ 

Hệ tư tưởng là hệ thống những quan điểm, những ý niệm do một giai cấp hay một chính đang thừa 
nhận và truyền bá. Hình thức của hệ tư tương là những quan điểm chính trị, triết “học, nghệ thuật, tôn giáo... 
Bất cứ hệ tư tương nào cũng đều là sự phan ánh của sinh hoạt xã hội, của chế độ kinh tế chiếm địa vị 
thống trị trong một thời kỳ nhất định cua lịch sư xã hội. 

Hệ tư tường trong một xã hội CÓ glai cấp bao giờ cũng mang tính giai cấp. Điều đó biêu hiện ở chỗ 
nó bênh vực lợi ích của giai cấp này hoặc giai câp khác trong cuộc đấu tranh giữa các giai cấp ấy. Trong 
Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, chỉ có thê là hệ tư tương vô san hay hệ tư tưởng 
tư sản, chứ không thê là hệ tư tưởng đứng giữa ; cũng không có hệ tư tương đứng ngoài hoặc đứng trên 
giai cập. 

Hệ tư tưởng tác động lớn đến sinh hoạt xã hội cũng như lịch §Ư phát triển xã hội. Hệ tư tưởng khi phan 
ánh điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội và lợi ích của giai cấp này hay giai cấp khác, sẽ tác th: đến 


(1) Mác - Ăng-phen : Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, Tập L tr 517 
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Tìm hiều khới niệm 


: 


sự phát triên của xã hội. Hệ tư tướng tiến bộ phục vụ lợi ích cua các lực lượng cách mạng trong xã hội. 
Hệ tư tương của giai cấp công nhân là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Sức mạnh của hệ tư tương. đó bát nguộn 
ở chỗ nó phản ánh một cách trung thực các quy luật khách quan và những yêu cầu tất yếu của sự phát trên 
xã hội. 

Hệ tư tương tư san hiện đại phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, chống chủ nghĩa xã hội. Nó cô vũ cho chu nghĩa duy tâm tín ngưỡng, chu 
nghĩa sô vanh và chu nghĩa dân tộc cực đoan. Anh hương cua hệ tư tương tư san không tự mất đi, mà chị 
mất đi trong cuộc đầu tranh quyết liệt giữa hệ tư tương vô sản và hệ tư tưởng tư sản. Thắng lợi của giai 
cấp công nhân và cua chu nghĩa xã hội sẽ phá vỡ cơ sơ nuôi dưỡng hệ tư tượng tư sản, 

Cuộc khung. hoang cua chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay càng chứng tỏ cần phái hiệu đúng những giá 
trị chân chính cua hệ tư tương Mác - Lê-nin ; bô sung và phát triên nó cho phù hợp với những yêu cầu mới 
cua sự phát triên xã hội, bao đam cho nó vượt qua được thư thách, tiếp tục tốn tại và phát triên. 


"TIN HOẠT T ĐỘNG. LÝ LUẬN * TIN HOẠT F ĐỘNG LÝ LUẬN - 


+. .. -_- t^ - .... - 


@ b› THẢO KHOA HỌC "CƠ => THỰC HN DÂN CHỦ XÃ Ä HỘI CHỦ NGHĨA TRONG 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY" 


Vừa qua. tại Học viện Nguyễn Ái Quốc, nhiều giáo sư. tiến sĩ, phó tiến sĩ, nhà nghiên cứu đã tiến 
hành hội thao khoa học về đề tài “Cơ chê thực hiện dân chu trong hệ thống chính trị ơ nước ta hiện nay”, 
thuộc chương trình khoa học cấp nhà nước "Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội” (mã số KX0S5) do giáo sư Nguyễn Đức Bình làm chu nhiệm. 

Đây là cuộc hội thao mơ đầu. cho các cuộc hội thao khoa học liên quan đến chương trình KXOS, làm 
sáng to cơ sơ lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng cầu trúc và phương thức hoạt “động của cơ chế 
dân chu trong thời kỳ quá độ. Hội thao tập trung vào hai vấn đề : ] - Khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa 
2 - Cơ chế thực hiện dân chu trong hệ thống chính trị. 

I - Về khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa, có hai quan niệm. Quan niệm thứ nhất coi dân chủ là một 
phạm trù đa nghĩa. Quan niệm thứ hai coi dân chủ chỉ là khát vọng và lý tương. 

Về quan niệm coi đân chú là một phạm trà đa nghĩa. Có nhiều cách trình bày khác nhau. nhưng tựu trung 
đều cho rằng : dân chu là thê chế chính trị và nhân đạo. Ví dụ. có ý kiến cho rằng dân chủ là một chẻ độ 
thực hiện quyền lực cua nhân dân. là điều kiện thực hiện và phát triên nhân cách. là tiêu chuân của tiến 
bộ xã hội. Và vì thế. nó là ban chất và động lực cua chu nghĩa xã hội (PGS. PTS Hoàng Chí Bao). Có ý 
kiến nhân mạnh dân chu gồm 3 hàm nghĩa : thê chế chính trị. giá trị nhân văn. phong cách và phương thức 
làm việc (PGS, PTS Nguyễn Phú Trọng). Một ý kiến khác cho răng, dân chủ gôm 3 nội dung : chính trị, 
văn minh và nhân đạo (Nguyễn Đăng Quang). 

Và quan niệm Cot dân chu chỉ là khát vọng và lý tương. Nồi lên ở đây là quan niệm : trong từng thời 
kỳ. phải xác định điều kiện và tông lượng dân chủ" đề định ra cơ chế thực hiện dân chu (PGS, PTS Vũ 
Minh Giang). Một ý kiến khác „cho răng : nên bất đầu từ cơ cấu kinh tế và, cơ cấu giai cấp xã hội đê 
suy nghĩ về dân chủ trong hệ thống chính trị. Hiện nay chúng ta đang chuyê ên từ cơ chế tập trụng quan liệu 
bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chu nghĩa. Do vậy. hình thái kinh tê xã hội kiêu 
mới chưa biết đặt tên là øì. Chưa rõ ta là ai 2 Ta ơ đâu ? Ta đang về đâu ?GS Đào Xuân Sâm). Lại có ý 
kiến cho là cần xem xét dân chủ trong sự thống nhất giữa lý tương và hiện thực. giữa động lực và mục 
đích. giữa vận động và két qua, đê vừa có thê nhận thức được thực trạng và nhu cầu bức thiết về dân 
chu. đông thời lại thấy được định hướng xã hội chu nghĩa cua nên dân chủ đang được xây dựng ơ Việt 
nam. 

Giáo sư Nguyễn Đức Bình. trong bài phát biêu khai mạc và tham luận tại hội thảo đã nêu một số ý kiến 
có tính gợi ý : Cần làm rõ thực trạng dân chu ơ nước ja hiện nay. làm rõ mối quan hệ giữa dân chu xã hội 
và dân chu chính trị. Và nhất là, trong. tình hình các thế lực thù địch đang công kích ta không thực hiện “đa 
nguyên chính trị”. chúng ta có nên khăng định dân chu theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo 
của Đang hay không ? Giáo sư nhấn mạnh : Cần tiếp cả. đân chủ một cách biện chứ nơ từ nhiều hướng. 
Song ph:i xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh là thế giới quan và phương pháp luận 
CƠ bạn nhất. 

- Vẻ cơ chế thực hiện dân chú, hầu hết các ý kiến đều tập trung vào vấn đề đôi mới Đang. Ví 
dụ. ‹ có ý kiến cho rằng : phai xác định vai trò lãnh đạo cua Đăng trong điều kiện chuyền từ mô hình ˆ "Đảng 
lãnh đạo. nhà nước quan lý. nhân dân làm chu” sane mô hình ' 'Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân”. 
Có ý kiến nhấn mạnh : kinh tế thị trường đối với nước ta là vấn đề hết sức mới mẻ và phức tạp. 
Do đó. Đang phải đôi mới để lãnh đạo kính tế có hiệu quá (PTS Lê Cao Đoàn). Một ý kiến khác nhân 
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Tin hoạt động lý luôn 


mạnh đến ứrí tuệ và đạo đức của Đang, cho răng : dưới sự lạnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta 
lập được kỳ, tích chính là nhờ có hai yếu tố đó. Hiện nay, đê lãnh đạo được nên kinh tế thị trường - Xã 
hội, Đang cần tiếp tục khăng định hai yếu tố đó. Nhưng cũng có ý: kiến lập luận : hai yếu tố trên tuy 
rất cần, nhựng chưa đủ. Phái thêm một yếu tô nữa : đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặng nên 
lãnh đạo bằng định hướng; và lãnh đạo thông qua nhà nước chứ không đứng trên nhà nước. Điều quan 
trọng nhất hiện nay là phai thê chế hóa. pháp chế hóa vai trò lãnh đạo cua Đang (kê cả trong các công ty 
hữu hạn và cô phần). Nghĩa là Đang không chỉ đơn thuần là một bộ phận cua xã hội công dân. 

Một trọng tâm nữa của hội thao là vấn đề cấp độ hóa cơ chế thực hiện dân chu. Không chị là phân 
cấp, phân quyền, mà mỗi cấp độ có vai trò và chức năng độc lập tương đối, kê cả cơ chế tự điều chỉnh 
cua xã hội. 


® HỘI THẢO KHOA HỌC "Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA CHỦ tIS3HIA NHÂN VĂN 
HỖ CHÍ MINH" 


Vừa qua, tại Trường đại học sư phạm Hà nội I, đã tiến hành cuộc hội thảo khoa học về đê'` tài "Tư 
tưởng Hỗ Chí Minh với thế giới" (mã số KX02.09) do GS Phan Ngọc Liên làm chủ nhiệm. 


Sau báo cáo đề dẫn của giáo sư Phan Ngọc Liên nêu lên cách hiêu tư tưởng Hồ Chí Minh như một hệ 
tư tưƯƠng, một khoa học, 23 ban tham luận đã phân tích về hoạt động quốc tế của chủ tịch Hồ Chí Minh, 
sự cống hiến của Người đối với cách mạng thế giới, quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và văn minh 
nhân loại. 


Trong phần nói về ý nghĩa thời đại của tư tương nhân văn Hò Chí Minh, PGS, PT S Lê Đức Phúc, 
Viện khoa học giáo dục Việt nam, cho rằng : tư tương nhân văn Hồ Chí Minh trước hết là lòng nhân ái. 
Người luôn coi con người và cuộc sống cua nhân dân là giá trị cao nhất và cuối cùng. Lòng nhân ái cua 
Bác đồng nghĩa với sự thực hiện những quyền cơ bản và sự phát triên của con người. Tự tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh là /inh thần hướng thiện, là xây dựng,Ìà nêu gương. Tư tương đó còn thê hiện ơ nhân 
cách cá nhân, ơ quan hệ giữa người với người. Tư tương đó không chì phản ánh toàn bộ những quan điêm 
về con người mà còn có sức mạnh tác động và điều chinh hành vi của họ theo hướng chân - thiện - mỹ. 
Tác giả nhắn mạnh : nêu khoa học nhân ván đương đại hay nhấn mạnh tính độc đáo, tính riêng biệt trong 
cấu trúc đa dạng của nhân cách, khiến người này phân biệt với người kia, thì ở Bác Hô, đó là tính nhân 
văn, cái vĩ đại nhất và nét đẹp nhất được mọi người thừa nhận, hiểm thấy ở các vĩ nhân khác. 


PGS, PTS Nguyễn Cảnh Minh, Trường đại học sư phạm Hà nội Ì, nhận định : truyền thống đoàn kết 
nhân ái cua dân tộc, những tinh hoa tư tường, nhân loại về lòng nhân ái, những nội dung nhân ái và tích cực 
trọng Không Mạnh và đạo Phật. là nguôn góc của tư tương nhân văn Hô Chí Minh. Tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh có một nội dung hoàn chinh, phan ánh mục tiêu và bản chất của thời đại, của con người. Đó 
là : giải phóng dân tộc, giai phóng xã hội, giai phóng con người. Tư tương nhân văn ấy CỐ SƯỚC sông vĩnh 
hằng với dân tộc, với nhân dân bị áp bức, nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý và hữu nghỉ trên toàn 
thể giới. 


PGS Trường Lưu, Viện trưởng Viện văn học nghệ thuật Bộ văn hóa, khẳng định, có một chu nghĩa 
nhân văn Hồ Chí Minh. Tác gia cho rằng : cho đến nay và có lẽ mãi mãi sau này, Hồ Chí Minh là lãnh tụ 
mác xít duy nhất được thế giới công nhận là danh nhân văn hóa ngoài danh hiệu anh hùng giải phóng dân 
tộc. Việc này, gắn liên với chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, một trường hợp đặc biệt trong phong trào 
cách mạng thế gIỚI. Danh họa Pi-cát-xô đã gọi Hồ Chí Minh là _ Hiệp Sĩ của thời đại". Điều đó có nghĩa : 
chu nghĩa nhân văn Hỗ Chí Minh chính là động lực, là nguồn sức mạnh cua nhân dân Việt nam trong quá 
trình chiến đấu và chiến thắng đã qua, hiện tại và tương lai. Tác giả nhắn mạnh : không phai là người tín 
ngưỡng tòn giáo, nhưng Hỗ Chí Minh đề cao tình yêu thương COn người cua Giê-xu, Thích ca ; không. chấp 
nhận, thiên định mệnh cua Không Nho, nhưng Người vẫn vận dụng thuyết nhân nghĩa cua Nho giáo và 
thuyết "chụ dịch" theo tỉnh thần biện chứng ; không đi theo chu nghĩa tư bản, nhưng vẫn thiết tha với " 
do, bình đăng, bác ái" trong cách mạng Pháp, với thuyết ' lam dân cua Tôn Trung Sơn ; không tán thành bắt 
bạo động. nhưng rất trân trọng tính nhân bản truyền thống của Ấn độ kết hợp với tỉnh thần chống thực 
dân cua M. Găng-di : toan tâm toàn ý với Luận cương cua Lê- -nin về giải phóng các dân tộc thuộc địa, nhưng 
- CÓ phương pháp ắng tạo nêng. Tác gia kết luận : chủ nghĩa nhân văn Hô Chí Minh là một đóng @ÓP quan 
trọng vào nên văn mình nhân loại, nhất là khi thế giới bước vào thời đại khoa học trí tuệ như hiện nay. 

Chính vì vậy mà giáo sư sư học Án độ Xan- tl Mau- -roi đã nhân mạnh : Ngày nạy nhân loại đang ơ ngã 
tư đường một Sự Xáo động mãnh liệt khác... Điều cần đến là một cuộc nỏi dậy vê đạo đức, một sự phục 
hưng mới, chống lại quá trình bất ôn định phi nhân tính đang ít nhiều nôi bật khắp thế giới... Hồ Chí 
Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao bắc đâu đê hướng dân loài người đi đến một tương lai tốt đẹp 
hơn trên hành tinh thân yêu này cua chúng ta”, 
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SAIGON TOURIST 


' TRỤ SỞ CHÍNH : 
39 Lê Thánh Tôn, Quận I, 
TP Hồ Chí Minh 
ĐT: (84.8) 225887, 
296000 
' TRUNG TẦM ĐIỀU 
HÀNH DU LỊCH : 
49 Lê Thánh Tôn, Quận I, 
TP Hồ Chí Minh 
DT: (84.8) 298914, 
230101, 298129 
Fax : (84.8) 2.24987 
''Telcx : 812.745 
SGTOUR.VT 


TỔ CHỨC CÁC TUYẾN DU LỊCH : Vào TP Hồ Chí Minh, Việt Nam; dưa khách di du lịch trong nước 
(đặc biệt là tuyến chiến trường xưa, văn hóa dân gian, sàn khấu truyền thống) và đưa khách đi du lịch ở nước 
ngoài. 

QUAN LÝ VÀ KINII DOANII KHÁCH SẠN (như REX, CONTINENTAL, MAJI-STIC, CARAVIELLE, 
PALACE, CENTURY ...) NHÀ HÀNG, KIIU GIẢI TRÍ, TAU VÀ ĐOÀN XE DU LỊCH 

XUẤT NiIIẬP KIIẨU THIÍ?T BỊ THƯC PHẨM NGÀNH DU LIGH 

THỦ HỨT VỐN DẦU TƯ ĐỂ PHÁT TRIẾN HOAT ĐỘNG 


Xuất khẩu dầu thô Việt Nam 

Nhập khẩu sản phẩm dầu : XĂNG, 
XĂNG MÁY BAY, DẦU HỎA, DẦU 
DIEZEN, MADUT, DẦU NHỜN 


Các công trình thiết bị toàn bộ 


Nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng 


Kinh doanh tổng hợp : GAO, CÀ 
PHÊ, PHÂN BÓN, THUỐC TRỪ SÂU, 
HÓA CHẤT, SẮT THÉP v.v... 


Có hệ thống kho chứa, các đại ly 


phân phối bán buôn và bán lẻ... 


xăng dầu, phân bón trong nước 
Sẵn sàng liên doanh, liên kết hợp 
tác với các doanh nghiệp và nhận 
ủy thác trong và ngoài nước 


Uy tín và chất lượng 


Ruột in tại Nhà in Nhân Dân Hà Nội l| 
Bìa in tại Nhà máy ¡in Thống Nhất 


National Petroleum lImport - Export Corp 


TRỤ SỞ CHÍNH 
DIỆN THOẠI 
FAX | 
TLX : 
CHI NHÁNH HÀ NỘI : 
DIỆN THOẠI 
FAX 

TLX 


194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP Hồ Chí Minh 


_;¡ 2.99299 - 2.99633 - 2.93796 


848299686 - 
811241/811251IPETIM VT 
26 Tăng Bạt Hỗ: 

256157 - 259839 
84-4-266873 


. 412411 PETIM HNVT 


Chỉ số 12651 


- lSSN 0866-7276 Giá : 2.000đ 
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